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Lời giới thiêu 


ong lịch sử văn minh Trung Quốc, Ngọc khí chiếm một vị trí đặc biệt 
T trọng. Có thể nói ngoa ràng: “Ngoc khí đồng hành cùng với văn 
minh Trung Ноа, nó là sự gửi айт khát vọng vươn tới cài Chân, Thiện, Mĩ” 
của con người. Đồng thời nó là biểu tượng của trí tuệ, tài năng, sự khéo léo 
của người lao động. Đúng như tác già Vu Minh nhận xét: “Ngọc khí là kết 
tỉnh trí tuệ của dân tộc Trung Hoa, là ngôi sao lấp lánh trong bầu trời đây sao 
của nền văn hóa truyền thống Trung Quốc” 


Cuốn sách “Ngọc khí Trung Quốc” của tác giả Vu Minh là câu chuyện 
thú vị về lịch sử Ngọc khí tắm ngàn năm ở Trung Quốc từ giai đoạn Ngọc 
dùng trong các nghỉ thức tế tự, giai đoan Ngọc dùng trong cung đình, giai 
đoạn Ngoc được sử dụng rộng rãi trong dân gian cho tới Ngọc khí hiện đại. 
Đỏ cũng là câu chuyên về đời sống văn hóa của xã hội Trung Hoa được thể 
hiện qua sự vận động, biến đối của các hình thái Ngọc khí đa dạng và ûn sâu 
trong chúng là những giá trị phổ quát của các lĩnh vực tôn giáo, chính trị, 
đạo đúc, văn học cũng như đời sống dân dã. Cuối cùng là những lời tâm tình, 
ước vọng từ chủ thể chính của văn hóa Ngọc Trung Quốc - người lao động 
khéo léo, tài năng và trí tuệ. 


Tác giả сидп sách cũng mô tả cho bạn đọc thấu hiểu vẻ đẹp của Ngọc 
khí khi thể hiện sự kết nối tâm linh, vẻ mạnh mẽ uy nghỉ của quyền lực, phẩm 
hạnh đạo đức, nhân cách và sự sang trọng giàu có của nó. 


Bản dịch tiếng Việt của TS. Phạm Trung Ніёи và ThS. Trương Phan Châu 
Tâm đã сд айпа chuyển dịch sát với ý tưởng, lời văn trong nguyên tác từ 
những thuật ngữ chuyên môn sâu đến tri thức về văn hóa Ngọc khí Trung 
Quốc. Tác phẩm là thể loại khó trong dịch thuật, nên dù đã rất tâm huyết, rất 


thận trọng, xong chắc chắn vẫn còn có những hạn chê, khiêm khuyết. Rất 
mong độc giả lượng thứ và chỉ bảo. 


Xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn sách “Ngọc khí Trung Quốc” 
do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản. 


TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2012 


PGS. TS. Lê Tiến Dũng 
(Trường Đại học Mỏ - Địa chất, Hà Nội) 


Lời mở даи 


rung Quốc là nơi có lịch sử văn hóa lâu đời trên thế giới, là "ngọc khí chi 

bang” của một dân tộc đa sắc tộc. Dân tộc Trung Hoa là dân tộc tôn 
sùng Ngọc, yêu Ngọc, họ có lịch sử Văn hóa Ngọc tám ngàn năm mà các 
dân tộc khác trên thế qiới không thể so sánh được. Trong những năm tháng 
lâu đời ду, con người phủ lên Ngọc khí một màu sắc thân bí, biến nó thành 
chỗ dựa tinh thần cho mình. Từ đó, Văn hóa Ngọc khí ăn sâu vào góc rễ văn 
hóa truyền thống Trung Quốc, đồng thời có tác dụng đặc biệt trong nhiêu 
phương diện của cuộc sống mà các tác phẩm nghệ thuật khác không thể 
thay thể được. 


Тат ngàn năm trước, người nguyên thủy đã biết dùng Ngọc để chế tạo 
công cụ và dó trang sức. Đến thời kỳ dó đá mới, cùng với sự xuất hiện của tôn 
giáo nguyên thủy, Ngọc khi trở thành tín vật của thần linh. Phát triển đến thời 
Thương Chu (1600 TCN - 256 TCN), sự hoàn chỉnh về lễ nghĩ, tế tự làm Ngọc 
khí trở thành vật tượng trưng cho thân phận và cấp bậc trong xã hội. Vào 
thời Hán (206 TCN - 220 TCN), cùng với sự hưng thịnh của tư tưởng thản linh, 
và sự hình thành quan niệm “sự tử như sự sinh” (chết đi vẫn phải được đối 
đãi như khi còn sống), mà ngọc khí trở thành chỗ dựa cho mong ước trường 
sinh bất tử, ngàn năm bất hủ của con người. Tuy thời kỳ Tam Quốc, lưỡng 
Тап, Nam Bắc triều (220 - 589) xã hội rối ren, việc chế tác Ngọc khí rơi vào 
hoàn cảnh khó khăn, nhưng khi xã hội ổn định, từ thời Đường, Tống (618 - 
1279) đến thời Minh, Thanh (1368 - 1911), nghệ thuật chế tác Ngọc khí lại 
bừng lên, hòa nhập vào dân gian, chúng trở thành bài thơ ca ngợi cuộc sống 
cũng như chỗ dựa để con người bày tỏ tình cảm của mình. Những tác phẩm 
Ngọc khi làm từ chất liệu thiên nhiên, được chọn lựa kỹ càng và gia công 


khéo léo, là kết tỉnh trí tuệ của dân tộc Trung Hoa, là ngôi sao lấp lánh trong 
bûu trời ngàn sao của nën vûn hóa truyền thống Trung Quốc, đồng thời cũng 
là viên Ngọc quý trong kho tàng di sản văn hóa thể giới. Trong dòng lịch 
sử tám ngàn nûm, Văn hóa Ngọc Trung Quốc đã sớm hình thành một hiện 
tượng văn hóa độc đáo, những bậc дийп tử trong lịch sử Trung Quốc không 
ai là không tôn sùng Ngọc, và biến nó thành tiêu chuẩn của việc đối nhân xử 
thế và khuôn mẫu làm người, do đó có câu thành ngữ “thủ thân như Ngọc” 
(qiữ thân và phẩm chất như Ngọc). Tình cảm đổi với Ngọc đã thấm sâu vào 
gốc rễ của dân tộc Trung Hoa. Văn hóa Ngọc có lịch sử lâu dài, nội dung 
phong phủ và hàm súc, là một bộ phận quan trọng của văn minh Trung Hoa, 
đồng thời có vị trí đặc biệt trong lịch sử văn hóa thế giới. 





ч, ыг ©: = Em Ey ` а." ж... 
Hình "Tim Ngọc ở sông Bạch Ngọc” trong sách "Thiên Công Khai Vặt ” của nhà khoa học đời 
Thanh, Tống Ứng Tinh (1587 - 1661). 








Ngọc Khí Trung Quốc 


NGỌC LÀ TINH HOA CỦA TRỜI ĐẤT 


Ngọc, nói đơn giản là những loại khoáng thạch đặc biệt. Trong mắt 
người Trung Quốc cổ, Ngọc là viên đá đẹp óng ánh và bóng, những khoáng 
thạch này thông qua quả trình mài giüa sẽ tạo ra Ngọc khí. Do những Ngọc 
khí này được chế tác từ các thời đại khác nhau, nên chúng mang những bối 
cảnh lịch sử khác nhau, đồng thời truyền tải những sứ mệnh lịch sử không 
giống nhau; cho nên Ngọc có thuộc tính của hai phương diện tự nhiên và 
xã hội. Người Trung Quốc thường nói về Ngọc là ” thạch chi mỹ, hữu ngũ 
đức giả" (là viên đá đẹp thì có năm phẩm chất tốt). Gọi là “thạch chỉ mỹ? ý chỉ 
thuộc tính tự nhiên của Ngọc; “hữu ngũ đức giả" chỉ những đặc điểm được 
con người nhân cách hóa cho Ngoc. Năm thuộc tính như ảnh sảng óng ảnh, 
trong ngoài như một, ат thanh thanh thoát, tư chất rắn rỏi, trong nhu có 
cương của Ngọc được ví với năm phẩm chất đạo đức nhân, nghĩa, trí, dũng, 
khiết của con người, đây cũng chính là thuộc tính xã hội của Ngọc. 


Ngọc sở dĩ trở thành viên đá đẹp trong mắt của người Trung Quốc 
xưa, vì nó phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mĩ của con người. 


Từ thời kỳ đồ đá, tổ tiên dân tộc Trung Hoa đã có một thời gian dài 
tiếp xúc với đá, sau khi tiến hành so sánh kiểm định đá và Ngọc rất nhiều 





Khánh Ngọc bích mạ vàng đời Thanh 
Khánh là loại nhạc cụ quan trọng của cung 
định đời Thanh. Một hộ có 16 mảnh, hình 
dạng bên ngoài và kích thước trung bình 
giống nhau. Độ dày mỏng khác nhau của 
những mảnh Khánh này sẽ đem lại những 
hiệu quả ат thanh khác nhau, khánh сапа 
mỏng ат thanh cảng thấp. 


Khái quát về Ngọc khí qua tấm màn thần bí của nó 


lần, họ đã có những nhận thức nhất định về đặc trưng của Ngọc, cuối cùng 
họ chọn lọc được từ đá những chất liệu có chất lượng hơn đá. 


Vậy thì Ngọc đẹp ở những điểm nào? 


Ngọc đẹp từ chất. Ngọc ở dạng thỏ cứng và mịn, người Trung Quốc 
xưa cho rằng Ngọc có vẻ đẹp “kiểu chẩn tế nhị" (tinh tế гап ròi). Ngọc còn 
cỏ màu sảng mát dịu, theo người xưa cho rằng đó là vẻ đẹp "ôn nhuận nhi 
trach" (ón hòa thuần khiết) của ngọc. Ngọc ở dạng thô ít tạp chất, được cho 
là có vẻ đẹp “vô hà” (không khuyết điểm). Nó đẹp ở độ ngưng tụ, ôn hòa, 
thuần khiết, khiến người mê ngọc không thể rời tay. 


Ngọc đẹp từ tính. Độ cứng, độ dẻo và độ ma sát của Ngọc cao, có thể 
bảo tón lâu dài và khó vỡ. Ngọc thô ôn hòa sáng bóng, đại bộ phận ở dạng 
bán trong suốt, lộ lên vẻ đẹp mông lung huyền diệu. Tính chất vật lý của 
Ngọc đặc biệt, sức dẫn nhiệt thấp, không thay đổi nhiều trong môi trường 
nóng lạnh, thích hợp để làm dó trang sức hoặc đồ thủ công mĩ nghệ. Tính 
chất hóa học của Ngọc ổn định, không dễ bị ăn mòn bởi axít kiểm, có thể 
chôn sâu dưới lòng đất ngàn năm vẫn tốn tại. 


Ngọc đẹp từ màu sắc. Do chứa nhiêu nguyên tó khác nhau, nên Ngọc 
thường có những màu sắc lung linh, đầy cũng chính là biểu hiện trực quan 
của Ngọc. Người Trung Quốc cổ miêu tả về màu sắc của Ngọc: “Hoàng 
như chưng li, bạch như tiệt chi, һас như thuần tất” (vàng như hạt dẻ, tráng 
trong như mỡ, đen như sơn đặc). Lớp vỏ ngoài của Ngọc có nhiều màu sắc 
đẹp như: màu vỏ quả lê, da hê v.v... Ngọc khí với những màu sắc khác nhau 
thể hiện những cảm nhận khác nhau, đồng thời có những cách sử dụng 
riêng biệt. 

Ngọc đẹp từ ầm thanh. Ngọc ở dạng thô mịn, khi va chạm có thể phát 
ra âm thanh vang xa. Âm thanh của Khánh ngọc ngân vang nghe vui tai, 
ngân nga, “Ngọc chấn kim thanh” tiếng của vàng, âm rung của ngọc (Ngọc 
vang tiếng vàng) là lời bình cao nhất cho ат thanh phát ra từ Ngọc. 


Ngọc có những đặc điểm nổi bật như vậy, thế những loại đá nào 
được cho là Ngọc. 


Do tiêu chuẩn về Ngọc của các thời đại khác nhau, dẫn đến phạm 
vi chủng loại của Ngọc qua các thời kỳ cũng không đồng nhất. Trong đó, 
Ngọc Hòa Điền, Ngọc Tụ Nham, Ngọc Độc Sơn và đá Lục Tùng được xem 
là tứ đại danh Ngọc của Trung Quốc. Ngoài ra, Ngọc ở dạng thô qua các 
thời kỳ lịch sử còn có: Phi Thúy, đá Thanh Kim, đá Khổng Tước, Mã Não, Hỗ 
Phách, San Hô v.v.. Chủ yếu nhất vẫn là loại Ngọc Hòa Điển thuộc vùng Tân 
Cương và ngọc Phi Thúy. 


ll 
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Ngọc Khi Trung Quốc 


Ngọc Hòa Điển Tân Cương do được tìm thấy ở khu vực Hòa Điển 
thuộc Tân Cương nên được đặt tên này, thuộc loại đá amphibol, độ cứng là 
6 - 6.5, phân biệt bởi hai loại Sơn liệu và Tử liệu. Sơn liệu (Ngọc ở núi) dạng 
khối, được hình thành ở khu vực núi Côn Lôn, Tử liệu là loại chất liệu Ngọc 
có hình trứng ngỗng, được bao bọc bởi lớp vỏ có màu sắc, hình thành tự 
nhiên ở sông Bạch Ngọc, Hòa Điển. Trong tất cả các chất liệu Ngọc Trung 
Quốc сб đại thì Ngọc Hòa Điền được cho là tốt nhất. Loại Ngọc này có các 
màu chủ yếu sau: Bạch Ngọc (màu tráng), Hoàng Ngọc (màu vàng), Thanh 
Ngọc (màu xanh da trời), Bích Ngọc (màu xanh biếc), Mặc Ngọc (màu đen) 
v.v... Trong đó, Bạch Ngọc được cho là quy nhất, trong Bạch Ngọc, tốt nhất 
là loại “Dương chi bạch ngọc” (ngọc có màu trắng như mỡ dë) đặc điểm 
của nó là trắng, trong suốt, láng mịn và sáng bóng, số lượng của nó ít, giá 
cả lại cao. Từ thời đại đồ đá mới đến пау, các triểu đại đếu 
có nhiều tác phẩm điêu khắc được chế tác từ Ngọc 
Hòa Điển, nó nhận được sự yêu thích của tång lớp 
quý tộc, đồng thời có sức ảnh hưởng lớn đổi 
với văn hóa Ngọc Trung Quốc. 

Phi Thúy, thuộc loại đá pyroxen, thành 
phần chủ yếu góm Si, Na, Al v.v.. độ 
cứng 6.5 - 7, các màu chủ yếu gỗm: 
xanh lá cây, trắng, đỏ v.v.. trong 
suốt đến bán trong suốt, sáng 
bóng như thủy tinh. Tương truyền, 
Phi Thủy là tên hai loài chim, Phi 
là loài chim đỏ và Thúy là loài chim 
xanh. Cũng có nơi cho rang Phi Thúy 
là loài chim có bộ lông với màu đỏ và Ngọc Hòa Điển màu vàng. (Ảnh Tư liệu) 
xanh lá cây đan xen nhau, vì loại Ngọc 
này giống màu lông chim ау nên được gọi là Phi Thúy. Ngọc Phi Thủy có chất 
liệu mịn không khuyết điểm, độ trong cao, có màu xanh lá cây đậm là loại có 
chất liệu tốt nhất. Do khó đoán được chất lượng qua bë mặt bên ngoài của 
Phi Thúy, nên mới có câu “thần tiên nan đoán thốn Ngọc” (thần thánh cũng 
khó mà đoán được Ngọc). Từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu người nhờ 
đoán chất lượng qua màu sắc của Phỉ Thúy mà trở nên giàu có, cũng không 
ít người vì đó mà khuynh gia bại sản. Nguyên liệu chủ yếu của Phi Thúy vốn 
xuất xứ từ Myanmar, các tác phẩm chế tác từ Phi Thúy thịnh hành vào giữa 
đời Thanh Trung Quốc (1616 - 1911), phát triển nhất vào cuối đời Thanh. 








Khái quát về Ngọc khí qua tấm màn thần bí của nó 





Phi Thúy ở dạng thô. 


NGOC KHÍ LÀ МАТ KẾTHỪA VĂN MINH 

Ngọc ở dạng thô là một dạng đá tự nhiên, tuy đẹp nhưng vẫn rất thô 
sơ, như Đường Thái Tông nói: “Ngọc đẹp nhưng nếu không qua mài giũa 
thì chẳng khác nào gạch vụn” Chỉ có thể сап cứ vào nhu cầu thẩm mi và 
ý nghĩa văn hóa của con người chế tác Ngọc thành vật dụng, nó mới thể 
hiện được tinh nhân văn sâu sắc và trở thành vật truyền tải của văn hóa. 
Ngọc đẹp còn bởi nó thể hiện tâm hồn con người. Do đó, cổ nhân Trung 
Quốc nói: “Ngọc bất trác, bất thành khí” (Ngọc không mài, thì không có giá 
trị). Ngọc khí được chế tác từ đá quý, qua phương pháp, công nghệ và một 
quá trình mài giữa nhất định mới tạo thành. 


Công cụ và phương thức chế tác Ngọc 
Ngọc khí được tạo thành như thế nào? Trước tiên, chúng ta tìm hiểu 
các công cụ chế tác rồi tìm hiểu đến quá trình chế tác Ngọc khi. 


Qua các thời kỳ lịch sử Trung Quốc, công cụ chế tác Ngọc khí không 
thay đổi quá nhiều, công cụ chế tác chủ yếu văn là sử dụng máy mài Ngọc. 


Máy mài (còn gọi là thủy đẳng) là công cụ cơ bản để chế tác Ngọc. 
Thực chất, nó là một loại máy mài có động lực được phát ra từ bàn đạp, 
trên trục chính có thể gắn các loại lưỡi mài với các kích thước khác nhau 
gọi là lưỡi đá mài. Khi hai chân đạp lên bàn gỗ, lưỡi mài ở trục chính sẽ 
chuyển động, cho thêm cát giải Ngọc (loại cát chuyên dùng trong việc chế 
tác Ngọc) và nước vào giữa lưỡi mài với chất liệu Ngọc là có thể tiến hành 
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Ngọc Khi Trung Quốc 


Dùng dao mài chế tác Ngọc. 


gia công mài giủa Ngọc. Phương pháp chế tác Ngọc này được 
Tống Ứng Tinh đời Minh trong cuốn sách Thiên Công Khai Vật 
viết: “Khi cắt Ngọc, dùng đĩa thép tròn, cùng với nước và cát, 
đạp bàn đạp để đĩa thép quay tròn, thêm cát giải Ngọc, sau 
đó tiến hành cắt” Ở đây, ta cần tìm hiểu rõ hơn hai loại công 
cụ sau: dao mài và cát giải Ngọc. Trong máy mài, dao mài có 
tác dụng như lưỡi cưa trong công nghiệp hiện nay, làm bằng 
thép, độ cứng của nó ở mức 5, trong khi đó độ cứng của Ngọc 
tử 6 tới 7. Do vậy, dao mài thép không thể cắt được Ngọc, phải 
thêm chất phụ gia vào giữa chúng mới có thể tiến hành mài 
giũa chất liệu Ngọc, chất phụ gia ấy là cát giải Ngọc. Thành 
phần chủ yếu của cát giải Ngọc là thạch anh, độ cứng 7 trở lên. 

Tác dụng của dao mài là ép sát cát giải Ngọc, gia công chất 
liệu Ngọc thành Ngọc khí, cũng có thể nói cách chế tác Ngọc 
khí thời cổ đại dựa vào cát giải Ngọc mài Ngọc mà hoàn thành. 
Trung Quốc có câu: “Tha sơn chỉ thạch, khả dĩ công Ngọc” (đá ở 





Thiên Công Khai Vặt 

Là một quyển sách về khoa 
học kỹ thuật có tính tổng 
hợp của Trung Quốc со đại. 
Tác giả là Tống Ứng Tinh, 
nhà khoa học đời Minh. Sách 
ghi chép các loại ky thuật tU 
giữa đời Minh trở về trước 
của Trung Quốc cổ đại, tất 
cả có ba tận thượng, trung, 
hạ. Trong đó gồm mười tám 
quyển nhỏ và một tram hai 
mươi mốt hình đi kèm. Sách 
mó tả các công đoạn, hinh 
dạng và tên до của hơn một 
trăm ba mươi công cụ cũng 
như kỹ thuật khoa hạc. Nó 
được các học giả nước ngoài 
danh giả là cuốn sách công 
nghệ bách khoa toàn thư của 
Trung Quốc thể kỷ mười Бау. 


Khái quát về Ngọc khí qua tấm màn thần bí của nó 





Làm cát giải Ngọc đỏ chính là “Tha sơn chỉ thạch”. 


núi khác có thể dùng để gia công Ngoc)". Sự tỉnh xảo của Ngọc khí không 
chỉ dựa vào việc điêu khắc mà còn dựa vào công cụ mài, nó cứng hơn chất 
liệu Ngọc, thêm sự hỗ trợ của nước là có thể mài được Ngọc. Cũng vì vậy mà 
người Trung Quốc cổ gọi việc chế tác Ngọc là trì Ngọc. 

Cùng với sự phát triển của thời đại và sự tiến bộ của khoa học kỹ 
thuật, việc gia công Ngọc khí hiện nay đã có rất nhiều thay đổi. Công cụ 
chế tạo mà hiện nay dùng là các loại máy chạy điện có đĩa cắt bên ngoài 
phủ bằng bột kim cương và bằng kim cương, cát giải Ngọc cắt, độ cứng 
trên 7, có thể trực tiếp gia công chất liệu Ngọc. 


Nắm được nguyên lý và công cụ chế tác Ngọc khí, ta sẽ tìm hiểu về 
các công đoạn chế tác Ngọc. Trình tự các công đoạn chủ yếu của việc chế 
tác Ngọc khí qỗm: tuyển chọn nguyên liệu, thiết kë, khắc sơ lược, khắc chi 
tiết, đánh bóng. 


1 Ở đây ý nói dùng thêm những yếu tê bên ngoài để hó trợ trong quá trình mài giữa 
ngọc. 
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Chế tác Ngọc khí phải chọn đúng nguyên liệu, một khói 
nguyên liệu Ngọc thích hợp để tạo ra loại Ngọc khí nào, cần căn cứ 
vào hình dạng, màu sắc và vết nứt của nguyên liệu Ngọc. Thường thì 
chất liệu Ngọc có thể tích lớn và hoàn chỉnh thì thích hợp làm dê gia 
dụng. Thể tích nhỏ và không hoàn chỉnh thì có thể làm các vật nhỏ 
gọn. Đối với loại nguyên liệu Ngọc có màu sắc còn có thể dùng để 
Tiêu điêu. Chất liệu Ngọc sau khi được chọn lọc sẽ tiến hành thiết kë. 


Thiết kë là bước quan trọng nhất của việc chế tác Ngọc khi, 
thông thường thi người thiết kế căn cứ vào màu sắc, thể tích, hoa 
văn và hình dạng của chất liệu Ngọc để xây dựng chủ dë điêu khắc, 
không lãng phí. Sau đó, dựa vào màu sắc đẹp vốn có của nó, gia 
công để vẻ đẹp đó đạt đến hiệu quả tốt nhất. Tiếp theo, dùng ưu 
điểm để che đi khuyết điểm của chính nó, che đi các vết rạn nứt trầy 
xước. Ban đầu bản vẽ thiết kế của Ngọc khí có thể vẽ trước ra giấy 
hoặc vẽ trực tiếp lên nguyên liệu Ngọc. Nguyên liệu Ngọc sau khi 
thiết kế hoàn tất sẽ được tiến hành khắc sơ bå. 


Nguyên liệu Ngọc sau khi chọn lọc xong, tiến hành cắt, thiết kế và khắc sơ bộ. 






Tiêu điêu 

Sử dụng các đường 
мап và màu sắc tự 
nhiên của đả quy, 
chọn cách điều 
khắc phủ hợp với 
nó, làm cho sự tạo 
hinh và màu sắc của 
tác phẩm đạt đến 
hiệu quả nghệ thuật 
hoàn mỹ nhất. Đây 
cũng là một loại 
hình độc đảo của 
nghệ thuật gia công 
đá quý. Những tác 
phẩm này có hình 
dạng đặc biệt, màu 
sắc đẹp, tập hợp 
йау đủ nghệ thuật 
cũng như kỹ thuật 
điều khắc Ngọc của 
Trung Quốc сб đại. 


Khái quát về Ngọc khí qua tấm màn thần bí của nó 


Khắc sơ bộ là bước đầu căn cứ vào bản thiết kế khắc lên hình dáng 
khái quát cho nguyên liệu Ngọc. Công việc chủ yếu là cắt nguyên liệu 
Ngọc, bỏ đi những nơi thừa ra không thuộc bản thiết kế, tạo thành những 
đường nét khái quát. Trong quá trình пау сап сё дапа tránh các vết nút 
bên trong nguyên liệu Ngọc, sử dụng tất cả các ưu điểm của nó. Bước khắc 
sơ bộ này rất quan trọng, nó quyết định việc khắc Ngọc này có thành công 
hay không. 


Trong giai đoạn khắc sơ bộ, phải vận dụng cách điêu khắc chuyên 
dùng cho Ngọc khí. Phương thức điêu khắc của Ngọc khí дбт các dạng: 
lũ điêu, thấu điêu, phù điêu và viên điêu. Lũ điêu là kiểu khắc cao và thấp 
đan xen vào nhau trên bể mặt Ngọc khí, khắc tương đổi sâu nhưng không 
xuyên qua Ngọc. Thấu điêu là phương pháp điêu khắc xuyên qua bê mặt 
Ngọc, khắc ra hình mà trông như trong suốt, không tìm được vết khắc bắt 
đầu từ đầu. Phù điêu là kiểu khắc các dạng hình thể trên bề mặt Ngọc, có 
thể phân biệt bởi phù điêu sâu và nông. Viên điêu chủ yếu khắc các hình 
dạng lập thể hoàn chỉnh như con người, động vật, hoa lá, các loại bình, lọ. 
Ngọc khí thông qua bước khắc sơ lược, thì có thể tiến hành khắc chỉ tiết. 


Khắc chỉ tiết, tiến hành mài giũa tỉ ті, bao gồm hai giai đoạn mài giũa 
và chỉnh sửa Ngọc. Ngọc sau khi đã được khắc sơ bộ sẽ có hình dạng khái 
quát, cần tỉ mỉ mài giüa để định hình cho nó. Quá trình khắc chỉ tiết là thêm 





Mài giũa, điêu khắc tỉ mỉ. 
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Ngọc Khí Trung Quốc 


một bước nữa khắc họa chỉ tiết hơn hình dạng 
khái quát của Ngọc khí, làm cho những 
hình ảnh hoa lá, chim chóc, thủ vật, 

con người lộ ra rō nét, sinh động và 

có sức biểu hiện tình cảm tinh tế hơn. 
Trong bước khắc sơ bộ, ta dùng công 
cụ cắt lớn, khi bước vào giai đoạn khắc 
chỉ tiết nhất định phải dùng công cụ 
gọt giủa nhỏ. Hoàn thành xong bước 
khắc chỉ tiết vẫn cần phải chỉnh sửa, 
những phan dễ vỡ và khó điêu khắc 
thường được hoàn thành trong giai đoạn 







này. Ngọc hình miếng thịt (đời Thanh) 


Hiện đang trưng bày ở viện bào tang Bài Bắc. Món Tiêu 
điêu này được điêu khắc tỉ mi, hình dạng sinh động, thể 
hiện vẻ đẹp của gia công mỹ nghệ. 


Sau bước khắc chỉ tiết hoàn tất, 
bước tiếp là tiến hành đánh bóng. 


Đánh bóng thực chất là công đoạn mài giüa đơn giản, dùng công cụ 


đánh bóng kết hợp với bột đánh bóng li ti, mài lên bë mặt 
Ngọc khi, đạt đến mức sáng bóng. 


Đánh bóng là bước quan trọng trong quá trình chế 
tác Ngọc khí. Dù Ngọc khí có được điêu khắc tỉnh xảo đến 
mức nào đi chăng nữa thì bể mặt của nó cũng không tránh 
khỏi những phần không bằng phẳng và thô ráp. Thông 
qua quá trình đánh bóng, sự sáng bóng và nét quý phái 
thoát tục của Ngọc khí mới thể hiện ra, từ đó toát lên phẩm 
chất cao quý của nó. 

Đến đầy, một viên Ngọc thông qua тау bước gia 
công, đã trở thành một món Ngọc khí hoàn chỉnh. Nó 
không chỉ chứa đựng cảm hứng nghệ thuật của người thiết 
kë và kỹ thuật gia công của người thợ điêu khắc, mà còn 
bao hàm thông điệp văn hóa của xã hội đương thời, cũng 
như đánh даи bước chân của thời đại. 


Chúng loại phong phú, sử dụng rộng rãi 

Trong lịch sử phát triển lầu dài của Ngọc khí, tình cảm 
yêu Ngọc đặc biệt của dân tộc Trung Quốc đã giúp họ tạo 
ra vô số tác phẩm Ngọc khí. Chủng loại của chúng đa dạng, 


Bích là một loại Ngọc khí 


hình bản tròn có khoan lỗ 
ở giữa. Tông là một dạng 
Ngọc khi trục rồng, bên 
trong hình tròn, bên ngoài 
hình vuông. Khuê là Ngọc 
khi dạng phiến dải, thân 
dưới bảng phẳng, даи hình 
tam giác hoặc bảng phẳng. 
Chương được cho là "ban 
Khuê viết Chương” (một nia 
Khuẻ là Chương], hình dang 
của пд giống một nửa của 
Khuẽ, là loại Ngọc khi dài 
có phần thản dưới bång 
phẳng, phần đầu vát hình 
lưỡi dao. Hồ là một dạng 
Ngọc khi lập thể tròn hình 
hổ nằm hoặc dạng phiến 
hình hó. Hoàng còn 
được cho là “ban Bích viết 
Hoàng” (một nửa của Bích 
là Hoàng), hình dạng của 
nó giống một bộ phản 
của Bích, là loại Ngọc khi 
hình cung. 


Khái quát về Ngọc khí qua tấm màn thần bí của nó 


Ngọc khí thời Chiến Quốc. _ 

Khai quật ở mộ Tăng Hầu Ất, thành phố Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc, tổng cộng có hai mươi 
mốt món Ngọc. Chúng nhỏ gon, có hình trâu, dë, heo, chó, vịt v.v.. thuộc loại Ngọc dùng 
trong tang lễ, được chôn cùng người chết. 


Ngọc tắc còn được gọi là 
Cửu khiếu tắc, "Cửu khiếu” 
chỉ hai mắt, hai tai, hai lễ 
mũi, miệng, bộ phận sinh 
dục và hậu môn. "Cửu khiếu 
tắc” chỉ chin món Ngọc khí 
đặt ở chín vị trí. Người Нап 
cho rằng, Cửu khiếu là nơi 
có thể thoát tinh khí, nếu 
tinh khí thoát đi, thi thể sẽ 
mục nát. Do đỏ, để lưu giữ 
tỉnh khi, họ dùng Ngọc làm 
chin Ngọc Tắc. 

Ngọc Hàm, chỉ loại Ngọc 
đặt trong miệng người chất, 
nhưng không giống với loại 
Ngọc “Cửu khiếu tác" nhét 
ở miệng, đã số là Ngọc hình 
соп ve. 

Ngọc Ас là loai Ngoc khí đặt 
trong lòng bản tay người 
chết, thể hiện quan niệm 
không nỡ để người chết 
“trắng tay ra đi” của người 
Trung Quốc cổ xưa. 


hình dạng phong phủ và được sử dụng một cách rộng rãi 
khiến ta kinh ngạc. Những Ngọc khí này có thể phân ra 
thành các dạng sau: 


Ngọc Lễ nghi (Ngọc dùng trong nghi lễ), là loại Ngọc 
khí người Trung Quốc сб xưa dùng trong các nghỉ lễ lớn 
như tế tự v.v.. Trung Quốc là đất nước của lễ nghỉ, một 
trong những hoạt động nghỉ lễ quan trọng của họ là tế 
tự trời đất và tổ tiên. Những Ngọc khí được dùng trong 
những nghi lễ ấy chủ yếu có: Bích, Tông, Khuê, Chương, Hổ, 
Hoàng v.v.. 


Ngọc thể hiện cho cấp bậc. Đây là loại Ngọc khí mà 
tầng lớp thống trị trong các thời đại dùng để phân biệt với 
các tầng lớp khác trong xã hội. Ngọc khí Trung Quốc từ khi 
bắt даи xuất hiện đã được khoác lên dấu ấn của quyển lực. 
Chủ yếu có Ngọc dải khóa, chuỗi hạt v.v.. 


Ngọc dùng trong tang lễ. Người Trung Quốc có chế 
tác Ngọc khí để bảo tồn thi thể. Trong lịch sử Trung Quốc, 
người ta tin rằng dùng Ngọc liệm người chết có thể giữ thi 
thể không bị thổi rữa, đồng thời giúp linh hên trở nên vĩnh 
cửu. Trên cơ sở ấy, Ngọc còn dẫn linh hỗn thăng thiên, được 


= ي‎ x. 
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chuyển kiếp. Ngọc dùng trong tang lễ chủ yếu có Ngọc Y (quần áo Ngọc), 
Ngọc Tắc, Ngọc Hàm và Ngọc Ác. 


Ngọc dùng làm trang sức, là loại Ngọc khí mang theo trên người, 
cũng là loại ngọc khí mà người Trung Quốc từ xưa đến nay đều sử dụng. 
Ngọc khí Trung Quốc đầu tiên cũng do mục đích làm trang sức mà ra đời. 
Chủ yêu có trâm Ngọc, hoa tai, dây chuyển, thắt lưng v.v.. 


Ngọc dùng trong đời thường có chức năng sử dụng như công 
cụ. Những người giàu có và tång lớp quý tộc trong lịch sử Trung Quốc 
thường dùng Ngọc làm những vật dụng dùng để hưởng thụ một cuộc 
sống chất lượng cao. Tuy nhiên, những Ngọc khí này là vật dụng trang trí 
thì đúng nghĩa hơn là vật dụng gia đình, ví dụ như các công cụ sản xuất 
như riu, dao, xẻng v.v. các vật dụng văn phòng như: ống bút, hộp đựng 
giấy, hộp đựng con dấu; các công cụ trong đời sống như bếp lò, bình, 
chén bát, ат tách v.v.. 


Ngọc dùng để trang trí, là dạng Ngọc mang tính chất đỗ mĩ nghệ 
dùng để thưởng thức. Giai cấp vương công quý tộc và văn nhân mặc khách 
của Trung Quốc cổ đại dùng loại Ngọc khí này trưng bày trên tủ kệ hoặc 
trên bàn làm việc, vừa thể hiện sự giàu có, vừa trang nhã đẹp mắt. Thường 
là những món Ngọc khí như: Ngọc Sơn Tử, Ngọc Như Y, Ngọc khí điêu khắc 
hình động thực vật và người, v.v.. 


Ngoài ra, còn có những Ngọc khí dùng trong tón giáo, ngọc khí, giả cổ 
ngọc khí ngoại lai, v.v.. Chủng loại Ngọc của Trung Quốc rất nhiều, có quan 
hệ tới nhiều phương diện như chính trị, tôn giáo, đạo đức, cuộc sống, nghệ 
thuật, v.v.. 





Bát Ngọc tắm khúc hoa văn Nhẫn Đăng (loai hoa văn khắc họa một loại thực vật, 
thường gọi là "hoa Kim Ngàn”), đời Đường, Sắc Ngọc trång bóng, hình báu dục cong tám 


khúc. Thần ngoài có hoa văn hình lá cuộn, thuộc hoa văn Nhắn Đồng. 


Khái quát về Ngọc khí qua tấm màn thần bí của nó 





Khay Ngọc có hoa văn Song Li (hai con Li), đời Minh. 


Hoa văn đa dạng, trang trí phong phú 

Hoa văn là những hình thù được khắc trên bể mặt Ngọc khí. Con 
người trong quá trình lao động, đã sáng tạo nên những quan niệm thẩm 
mĩ cũng như các loại nhu саи về mặt tỉnh thần như hộ thản, trừ tà v.v.. 
họ thông qua hình thức trang trí để thỏa mãn những nhu саи ấy. Họ 
thể hiện mơ ước, nguyện vọng của mình qua các hoa văn trên Ngọc khí, 
nguồn gốc của các hoa văn họa tiết nếu không liên quan đến tự nhiên 
thì cũng liên quan đến thần linh. Hoa văn có liên quan đến cuộc sống của 
con người như hoa văn có hình dạng các hạt ngũ cốc, hạt giống đang пау 
mam; hoa văn nhũ định có dạng hình tròn nỗi và lỗi lên; hoa văn bó, hình 
dạng giống tấm chiếu, được tạo thành bởi ba đường thẳng từ ba hướng 
khác nhau, đan xen vào nhau. 


Ngoài ra còn có những hoa văn liên quan đến các hiện tượng tự 
nhiên như hoa văn mô phỏng mây bay, chim chóc. Đặc biệt có dạng 
hoa văn khắc họa những động vật thần kỳ do con người tưởng tượng ra 
như: hoa văn rồng, rỗng là loại động vật tổ hợp của phần даи hình thú 
và phần thân hình гап, sau đó nó được thêm vào những chỉ tiết như đầu 
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trầu, sừng hươu, mắt tôm, thân гап, vảy cá, móng vuốt chim ưng, hợp 
thành hình tượng thần thánh điển hình; hoa văn Thao Thiết, khắc họa 
một quái vật tham lam độc ác trong truyền thuyết, là một trong chín đứa 
con của loài rồng; hoa văn hình Li, khắc họa một quái vật hại người sống 
trong núi, hình dạng giống con Thạch Sùng v.v.. Những hoa văn khắc họa 
các loại động vật này phản ánh nhận thức của người Trung Quốc сб đổi 
với việc sùng bái quy thần. 


Hình thù mang những ý nghĩa may mắn 

Người Trung Quốc vốn có tình cảm đặc biệt đối với Ngọc, họ thường 
muốn nhân cách hóa Ngọc, biến nó trở thành vật tượng trưng của phẩm 
đức, lễ nghĩa, quyển lực, cát tường. Hình thù Ngọc khí Trung Quốc đại bộ 
phận thường “dó tất hữu ý, ý tất cát tường” (hình thù nhất định phải mang 
theo những quan niện may mắn), để tài phong phú, đồng thời hình thành 
những hình tượng ví von có định. 


Lấy rồng, phụng, voi, dë v.v.. để biểu hiện điểm lành, thể hiện 
qua các hình ảnh: “Long Phụng Sum Мау", “Thái Bình Hữu Tượng? “Tam 
Dương Khai Thái” v.v.. lấy hoa Mẫu Đơn, Phù Dung, Hải Đường, quả táo, 
quả hồng v.v.. để biểu hiện phú quý, được thể hiện qua các hình ảnh 
như: “Mãn Đường Phú Quý”, “Phú Quý Bình An” “Nhất Lộ Vinh Hoa” v.v.. 
Con Dơi, quả Phật thủ, hình cái bình v.v.. để biểu hiện phúc đức, thể 
hiện qua các hình ảnh như: “Phúc Tùng Thiên Giáng”, “Ngü Phúc Гат 
Món” “Hồng Phúc Tế Thiên” v.v.. Các động vật như khi, са, gà trống, vịt 
thường là biểu hiện cho lợi lộc, được thể hiện qua những hình ảnh như: 
“Ма Thượng Phong Hàu” "Ngư Vượt Long Môn”, “Ngũ Tử Đăng Khoa” 
v.v.. Cây Tùng, Bách, Đào, con rùa, hạc v.v.. biểu hiện cho sự trường thọ, 
thể hiện qua các hình ảnh như: “Quy Hạc Tế Linh”, “Tùng Hạc Trường 
Xuân” “Bàn Đào Hiến Tho" v.v.. Con Hoan, chim khách, nhện v.v.. biểu 
hiện chuyện vui, thể hiện qua các hình ảnh như: “Hoan Thiên Hi Địa? “Hi 
Thượng Mi Sao? “Hi Tong Thiên Giảng” v.v.. 

Từ đời này sang đời khác, con người thông qua các hình ảnh, văn 
tự, từ đồng âm như ở trên để thổ lộ tình cảm của mình, gửi gảm hy 
vũng của mình. 


VĂN HÓA NGỌC LÀ KẾT TINH CỦA VĂN MINH TRUNG HOA 

Ngọc là phương tiện truyển tải của văn hóa Ngọc Trung Quốc, 
phản ánh văn hóa vật chất xã hội và văn hóa tỉnh thần của con người. 
Văn hóa Ngọc xuyên suốt lịch sử văn minh Trung Quốc, manh nha vào 


Khái quát về Ngọc khí qua tấm màn thần bí của nó 
















đầu thời kỳ dó đá mới, và ra đời vào 
cuối thời kỳ dó đá mới phát triển vào 
thời kỳ chiếm hữu nô lệ, phong Кіёп 
để quốc. Nó thấm sâu vào từng 
phương diện cuộc sống, bám rễ vào 
đời sống tâm linh của dàn tộc Hoa 
Hạ (dân tộc Trung Quốc), chiếm 
vị trí quan trọng trong lịch sử văn 
minh Trung Hoa. 


Ngọc là vật kết nối với tâm 
linh 
Vào thời đại sùng bải tự 
nhiên cổ xưa, con người e sợ 
trước vẻ đẹp quý giá và thân 
kì của Ngọc, nhưng không 
:ách nào hiểu được nguồn gốc 
¿ùa nó từ đầu, nên cho rằng nó 
là một vật thần kỳ từ trời đất và 
do thần sông thần núi cô đọng mà 
thành. Không Tử từng nói: “Sơn chỉ 
tỉnh vi Ngọc” (Ngọc là tỉnh hoa của núi). 
Bích Ngọc “Trường Lạc” thời Đông Hán Người Trung Quốc сб quan niệm rằng, 
їл đợt ма ло ө né hen ло nếu Ngọc vật thân thánh ban phát, thị 
ở Viện bảo tàng Cố Cung. Phần trên có khắc hai cha NÓ sẽ có những công dụng khác thường. 
“Trường Lạc” và hình hai con Li. Do đó họ phủ lên Ngọc những công nàng 
thần kỳ. 

Thời cổ đại Trung Quốc, khi mà con người bất lực trước sự thay 
đổi bất thường của tự nhiên và họa phúc trong tương lai, họ chỉ có thể 
cầu xin sự bảo hộ của thần linh. Lúc này, con người dùng Ngọc khi là vật 
kết nối với thân linh, trừ tà diệt ác và cầu хіп may тап. Con người biểu 
đạt lời cầu nguyện của mình bằng cách khắc lên Ngọc những hình thù, 
từ ngữ mang lại may mắn, như viên Bích Hòa Ngọc tên “Trường Lạc” 
(luôn luôn vui vẻ) thời Đông Hán và Ngọc bội “Phúc Thọ Song Toàn” thời 
Minh Thanh. Cùng lúc đó, con người đặt trách nhiệm trừ tà tránh ác lên 
Ngọc khí, “Áp Thắng Bội" (Ngọc Bội Áp Thắng) (Áp Thắng: một loại nghi 


thức tế tự trừ tà của tón giáo nguyên thủy) vì lý do đó mà ra đời. 23 
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Ngọc tượng trưng cho quyền lực 

Vào giai đoạn cuối thời kỳ đỗ đá mới, 
Ngọc thể hiện cho quyển lực, địa vị đã xuất 
hiện. Điểu đó chứng minh xã hội đương thời 
có sự phân hóa và tập đoàn thống trị đã hình 
thành; đồng thời sử dụng quyển thống trị trên 
mọi phương diện như: chính trị, quần sự, tôn 
giáo v.v.. Sau đời Chu (1046 - 256 TCN), để bảo 
hộ chế độ phong kiến, giai cấp thống trị cho 
chế tác hàng loạt Ngọc khí dùng trong nghi lễ 
và cho đó là vật tượng trưng cho quyển lực và 
cấp bậc. Trong những tư liệu lịch sử như cuốn 
“Chu Lễ” đã ghi chép rất tỉ mỉ tên gọi, hình 
dạng, quy tắc và cách dùng của những Ngọc 
khí thể hiện cấp bậc thời Tây Chu. Qua đó có 
thể thấy được chế độ sử dụng Ngọc được 
quản lý vô cùng nghiêm ngặt. 


Sau đó, để tránh việc hỗn loạn và vượt 
cấp, các vương triểu tiếp theo đều đặt ra 
quy định nghiêm khắc về việc sử dụng trang 
sức và Ngọc khí tượng trưng cho cấp bậc. 
Ví dụ từ sau đời Đường (618 - 907) sử dụng 
“Ngọc dải khóa” (một loại Ngọc khí trang 
sức của tầng lớp trí thức nhà Thanh) và đời 
Thanh (1616 - 1911) sử dụng linh quản (vật 
dùng để gắn lông công treo trên mũ) và 
chuỗi ngọc. Ngoài ra, chỉ Thiên Tử mới được 
dùng Ngọc khí được chế tác hoàn toàn từ 
Ngọc Hòa Điền, các cấp bậc khác chỉ có thể 
dùng loại thấp hơn, phù hợp với tầng lớp 





Chuỗi Ngọc hội thời Tây Chu 

Được khai quật ở mà Tấn Hậu, huyện Khúc 
Ốc, tỉnh Sơn Тау. Đây là Ngọc bội của chủ 
nhàn ngôi mộ dùng khi còn sống, gồm 282 
Ngọc khi hinh dạng khác nhau hợp thành. 


của mình, không được dùng Ngọc khí chế tác hoàn toàn bằng Ngọc. 


Ngọc tượng trưng cho phẩm chất đạo đức 


Người Trung Quốc cổ ví những tính chất tự nhiên của Ngọc với những 
quan niệm thiện ác, thị phi, vinh nhục, xấu đẹp của con người, đồng thời 
thêm vào những giải thích nhân cách hóa. Nó trở thành tiêu chuẩn đánh 
giá và phán đoán hành уі của con người, hình thành quan niệm “quân tử tỉ 
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Thời cổ đại Trung Quốc, Ngọc bài tượng trưng cho người quản tử có đạo đức. 


đức vu Ngọc” (phẩm chất đạo đức của quân tử như Ngọc), từ đó sinh ra học 
thuyết “Ngọc đức” Học thuyết này đã được lưu truyền rộng rãi và có sức 
ảnh hưởng lầu dài trong lịch sử Văn hóa Ngọc Trung Quốc. Nó giúp Ngọc 
tu chỗ “Ngọc tính mî” (Cái đẹp của chất Ngọc), thăng hoa thành “Nhân tính 
mĩ" (Cái дер của hőn người). 

Biểu hiện về mặt hình thức của lí luận “Ngọc đức" là chế độ sử 
dụng Ngọc bội, “Cổ chỉ quản tử tất bội Ngọc” (quân tử thời cổ đại 
nhất định phải đeo Ngọc), “Quân tử vô có, Ngọc bất khứ thân” (quần 
tử còn sống thì không rời Ngọc). Ngọc được phủ lên những hàm ý 
đạo đức phong phú, trở thành sự thể hiện tốt nhất cho việc giữ gìn 
nhàn phẩm của con người. Ngọc bội trở thành vật tượng trưng cho 
đạo đức của quân tử, do đó là quân tử thì nhất đỉnh phải đeo Ngọc. Vì 
khi con người bước đi, Ngọc bội sẽ phát ra âm thanh, chỉ có thể bước 
đi khoan thai, dinh đạc thì ат thanh từ Ngọc phát ra mới nhịp nhàng, 
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vui tai. 


Điều đó đòi hỏi người quần tử phải đi lại dinh đạc, quang minh 
chỉnh đại. Từ đỏ, Ngọc trở thành våt tượng trưng cho những hành động 
quang minh lỗi lạc của người quân tử. 


Ngọc thể hiện sự giàu có 

Ngọc vừa là cái đẹp trong thiên hạ, vừa là vật kết nối với thần 
linh. Đặc biệt nó còn là tấm gương cho phẩm hạnh và hành vi của 
con người. Vậy thì có lý do gi mà không khiến nó trở thành bảo vật 
của con người? Từ xưa đến nay, Ngọc уап là quốc bảo của đất nước 
và là vật gia truyền cho đời sau. Từ xưa có truyền thuyết rằng thời nhà 
Tân dùng ngọc quý “Hòa Thị Bích” khắc làm ngọc ti - vật truyền quốc, 
từ đó các đời vua chúa sau đều dùng ngọc để khắc ngọc tỉ. Khi người 
Trung Quốc diễn tả sự giàu có của một gia đình, họ thường dùng 
“Kim Ngọc Mãn Đường” (Vàng Ngọc đầy nhà) để ví von. Một trong 
bốn tác phẩm văn học kinh điển của Trung Quốc là Hồng Lâu Mộng, 
có nói đến sự giàu có của nhà họ Giả như sau: “Giả bất giả, Bạch Ngọc 
vi đường, kim tác ma” (Nhà họ Giả nhưng không giả, lấy Ngọc làm 
phòng, lấy vàng tac ngựa). 





Trong Hồng Lâu Mộng, sự giàu có của nhà họ Giả được ví von “Bạch Ngọc vi đường, kim 
tác mã”. 


Khái quát về Ngọc khí qua tấm màn thần bí của nó 
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Mặt trước và sau của viên Ngọc Thông Linh trong Hồng Lâu Mộng. 


Quan niệm giàu có của Ngọc khí phát triển đến đỉnh điểm vào đời 
Thanh. Triệu Nhữ Trân thời cận đại trong cuốn sách “Cổ Ngoạn Chỉ Nam” có 
miêu tả rằng: “Phàm là nhân vật thượng lưu trong xã hội, không ai là không 
đeo những vật leng keng bên hồng, ở nhà thi dùng Ngọc làm thú tiêu 
khiển, đi ra ngoài dùng Ngọc để thể hiện sự giàu có, gặp bạn, chắc chắn sẽ 
khen ngợi Ngọc của nhau sẽ đem sở đắc về ngọc mà khoa trương với nhau, 
lúc đàm đạo với nhau, chắc chắn sẽ để cập đến Ngọc. Nhà không có Ngọc 
thì không phải nhà của tầng lớp trí thức, quán ảo không có Ngọc thì không 
phải quần áo hoàn chỉnh, không đeo Ngọc bên người thì không tiện đi 
gặp bạn bè, không có kiến thức về Ngọc thì không thể tham gia cuộc bàn 
luận với bạn bè. Ngọc quan trọng như thế, cho nên những văn nhân mặc 
khách không ai là không сап nó” Thể mới hiểu giá trị vật chất của Ngọc đã 
trở thành mức đo lường sự giàu có của một gia đình trong xã hội và là tiêu 
chuẩn nhận thức của con người. 
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Tiểu thuyết kinh điển Hồng Lâu Mộng thể hiện tổng quát Văn hóa 
Ngọc Trung Quốc 


Hồng Lầu Mộng, vốn có tên là Thạch Đầu Ký, là một 
trong Tứ Đại Danh Tác (bốn tác phẩm tiểu thuyết nổi tiếng) 
của Trung Quốc. 


Trong tiểu thuyết này, Giả Bảo Ngọc khi chào đời, 
miệng ngậm Ngọc, đây cũng là sợi dây xuyên suốt câu 
chuyện, mở ra một chuyện tình yêu trắc trở mà cảm động 
lòng người. Viên “Thông Linh Bảo Ngọc” xuyên suốt câu 
chuyện cũng như mói quan hệ mật thiết của nó với cả 
cuộc đời của Bảo Ngọc, nó được xem như hình ảnh thu 
nhỏ cho sự hưng vong của Đại Quan Viên (nơi ở của nhà 
họ Giả). Ngọc còn người còn, Ngọc mất người mất, Ngọc 
da trở thành våt tượng trưng cho vinh nhục, hưng vong 
của Giả Bảo Ngọc và gia đình họ Giả. Mặt chính của viên 
Ngọc này trừ bốn chữ “Thông Linh Bảo Ngọc” ra, còn khắc tám chữ “Mạc 
thất mạc vong, Tiên thọ hằng xương” (đừng làm mất, chớ làm quên, 
thần linh sẽ bảo hộ sức khỏe và may mắn); mặt trái khắc mười hai chữ 
“Nhất Trừ Tà Тау, Nhị Liệu Miễn Tật, Tam Tri Họa Phúc” (một là trù tà ma, 
hai là trị tật bệnh, ba là biết được họa phúc). Từ hai mặt trước sau của 
viên Ngọc Không linh cho thấy nó là hợp thể của Ngọc bội Áp thẳng 
và Ngọc bội Cát ngữ (những lời may mắn). Trong Hồng Lâu Mộng, câu 
chuyện “Nữ Оа vá trời" là lời báo trước cho sự xuất hiện của Thông Linh 
Bảo Ngọc, trước sau ứng hợp, làm cho Văn hóa Ngọc Trung Quốc khẻo 
léo thấm sâu vào từng tình tiết câu chuyện. 





Hỗng Lâu Mộng thể hiện kiến thức sâu rộng của tác giả đổi với Văn 
hóa Ngọc, phản ánh rõ nét việc sử dụng và hiểu biết về Văn hóa Ngọc của 
người Trung Quốc сб, đây cũng là tác phẩm văn học tiêu biểu thể hiện Văn 
hóa Ngọc của Trung Quốc. 


Từ đấu thời kỳ дб đá mới đến nay, Văn hóa Ngọc đã trải qua những 
giai đoạn phát triển rực rỡ, cùng với dòng chảy của văn hóa, văn hóa Ngọc 
vẫn không ngừng vươn xa. Tổng quan quá trình phát triển của Ngọc khí 
Trung Quốc có thể chia làm bốn giai đoạn. Đó là: thời đại "Than Ngọc” 
(Ngọc là vật thông linh với thánh thần) thuộc thời kỳ đồ đá mới, thời “Vuong 
Ngọc” (Ngọc khí dành cho vương công quý tộc) thuộc thời Hạ Thương đến 
thời Hán, thời “Dân Ngọc” (Ngọc khí đi vào đời sống nhân dàn) thuộc đời 
Tùy Đường đến đời Minh Thanh, và cuối cùng là thời Ngọc khí hiện đại kế 
thừa và phát huy Văn hóa Ngọc cổ đại. 
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Thời đại đỗ đá mới cách đây vào khoảng 
10.000 đến 4.000 năm. Giữa và cuối thời ky đồ 
đá mới, Ngọc khí thực chất là loại Ngọc được 
dùng trong các lễ nghỉ. Người nguyên thủy 
sống cuộc sống đấu tranh trong một thời gian 
dài, xuất phát từ việc không hiểu biết rõ các 
hiện tượng xã hội và tự nhiên, do đó xuất hiện 
sự sùng bái thần linh nguyên thủy, Ngọc phát 
triển thành công cụ đặc biệt chuyên dụng để 
con người tiến hành các hoạt động tế tự. Ở 
thời kỳ đỗ đá mới, Ngọc là công cụ tế tự quan 
trọng của nghỉ thức tế tự “thông than” (liên lạc 
với thân linh), do đó thời kỳ này được gọi là 
“thời đại thần Ngọc” của Ngọc khi. 

Cho đến ngày nay, món Ngọc khí đẫu 
tiên của người nguyên thủy Trung Quốc 
được tìm thấy là Ngọc khí của nën văn hóa 





So người có mát trái được khảm Ngọc của 
nën văn hỏa Hưng Long Оа. Được khai quật 
ở ngội mộ số 4 khu di tích Hưng Long Оа, 
Ngao Hán kỳ, khu tự trị Nội Mỏng Cổ. Mắt 
trải của chủ nhàn ngôi mộ được khảm Ngọc, 
y thể hiện mắt sáng nhu Ngọc. 


Hưng Long Оа ở khu vực Đông Bắc, minh 
chứng cho sự ra đời và hình thành của Ngọc khí và Văn hóa Ngọc Trung 
Quốc tại giai đoạn йб đá mới. Sau đó, trên vùng đất Trung Hoa rộng 
lớn này từ Bắc đến Nam, từ Đông sang Tây hình thành một khu vực Văn 
hóa Ngọc rộng lớn toàn diện, mở ra một khung cảnh hưng thịnh rực rỡ 
của Ngọc khí. Ngọc khí của thời đại dó đá mới, bắt даи từ nën văn hóa 
Hưng Long Оа, kết thúc vào nền văn hóa Long Sơn. Trong đó, những 
đại diện xuất sắc nhất gồm Ngọc khí của các nën văn hóa như: nền văn 
hóa Hưng Long Оа, Hỗng Sơn khu vực Liêu Hà, vùng Đông Bắc; văn hóa 
Lãng Gia Than khu vực Trường Giang Hoài Giang; văn hóa Tế Gia khu 
vực Tây Bắc thượng nguồn Hoàng Hà; văn hóa Thạch Gia Hà và văn hóa 
Lương Chú khu vực Trung Hạ du Trường Giang; và nën văn hóa Long 
Sơn trải khắp toàn quốc. 


NGỌC KHÍ NÊN VĂN HÓA HƯNG LONG OA 


Nên văn hóa Hưng Long Oa thuộc khu vực Liêu Hà, Đông Bắc Trung 
Quốc cách đây khoảng 8.000 năm, được gọi tên theo vùng di chỉ Hưng 
Long Oa, Ngao Hán kỳ thuộc thành phổ Xích Phong của khu vực Nội Mông. 

Ngọc khí nên văn hóa Hưng Long Оа là Ngọc khí có niên đại lâu nhất 
mà Trung Quốc tìm được, nó được cho là cội nguồn Văn hóa Ngọc khí 
Trung Quốc. 


Thời đại Thấn Ngọc 








————— 


Ngọc quyết thuộc nền văn hóa Hưng Long Оа. 
Ngọc quyết пау là một đôi, mau vàng xanh, kích thước và hình dạng khuyên tràn 
như nhau, một bên có rãnh nhỏ hơn, là ngọc tế tự của văn hóa Hưng Long Oa. 


Vì sao có thể cho rằng Ngọc khí văn hóa Hưng Long Оа là cội 
nguồn của Văn hóa Ngọc khí Trung Quốc? Về mặt khách quan, vùng này 
có nguồn Ngọc phong phú, con người ở thời đó đã biết phân biệt đá 
thường và đá Ngọc để chọn lọc. Đồng thời, con người lúc đó đã có những 
kỹ thuật gia công đá phát triển và có khả năng khéo léo vận dụng những 
kỹ thuật đó vào việc gia công Ngọc. Đây là những cơ sở chính cho việc 
sản sinh Văn hóa Ngọc. Ngọc khí thời đại đó nhỏ gọn, chủng loại ít, chủ 
yếu là Ngọc Quyết. 


Ngoài ra, chế độ sử dụng Ngọc và quan niệm thẩm mĩ của thời kỳ 
Hưng Long Оа là những cội nguồn của Văn hóa Ngọc. Khi đó, việc sử dụng 
Ngọc khí đã mang sắc thái văn hóa xã hội. Trước đó, ở khu vực di tích 
thời kỳ đồ đá cũ, người ta khai quật được những công cụ sản xuất bằng 
Ngọc, đồng thời có dấu vết sử dụng rất rõ rệt. Tuy nhiên những công cụ 
này không khác gì so với công cụ chế tạo từ đá. Cũng có thể do lúc ấy con 
người chưa phân biệt được Ngọc và đá, chế tác Ngọc khí chỉ là một hiện 
tượng ngẫu nhiên, chưa thể hiện tính xã hội và mang những đặc trưng 
nhân văn. Do đó không xem như căn cứ của cội nguồn Văn hóa Ngọc. Ngọc 
khí Hưng Long Оа lại hoàn toàn khác, việc sử dụng nó đã thoát khỏi phạm 
vi của Ngọc khí sử dụng trong lao động, con người đã có khái niệm dùng 
Ngọc thành thục, hình thành chế độ sử dụng Ngọc theo quy phạm. Ví dụ 
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như Ngọc Quyết, dạng khuyên tròn, một bên có 


rãnh nhỏ, cách dùng của nó là hướng phần có 
cải rãnh nhỏ lên trên, kẹp vào tai của phụ 
nữ. Vật này lúc đầu có thể là trang sức của 
phụ nữ, tuy nhiên về sau nó được sử 
dụng như một công cụ chuyên dụng 
cho việc “Thông thần” 


Ở nơi hội tụ giai đoạn trung 
ky văn hóa Hưng Long Oa, tại khu 
di tích khe Hưng Long, thành phố 
Xích Phong, Nội Mông Cổ khai quật 
được một đôi Ngọc Quyết. Khi khai 
quật lên, đỏi Ngọc Quyết пат ở vị 
trí hai bên tai của chủ nhẫn ngôi mộ, 
minh chứng cho cách sử dụng của Ngọc 
Quyết đeo dùng ở tai. Hình thải xã hội 
của thời kỳ văn hóa Hưng Long Оа thuộc 
chế độ xã hội mẫu hệ, nữ giới là người сат 
quyền cũng là người truyền tải lời nói của than 
linh, đôi Ngọc Quyết kẹp ở tai là công cụ giúp 
họ có thể kết nối với thần linh. Khi bộ lạc phát 
sinh những việc quan trọng cần có quyết sách 
để giải quyết, họ cho rằng có thể thông qua 
đôi Ngọc Quyết này sẽ nghe được lời của thần 
linh, từ đó vạch ra đối sách cho bộ lạc mình. 
Có thể thấy được, Ngọc khí của văn hóa Hưng 
Long Оа, tuy được dùng với hình thức như đôi 
bông tai nhưng nó không đơn thuần là một 
топ đổ trang sức mà được phủ lên những 













Ngọc hình mặt người của nến 
văn hóa Hưng Long Оа. 

Món Ngọc khí này màu vàng 
đất, hình bầu dục. Phía trên 
mặt chính có hai đường cong 
lãm, đại diện hai mắt. Hai bên 
trải phải có hai đường đổi 
xứng hơi lõm, được khảm bảng 
vỏ sô hình tam giác, đại diện 
miệng và răng. Đây có thể là 
hình tượng thần linh trong mắt 
người Hưng Long Oa. 


hàm ý nhân văn xã hội, trở thành vật kết nối con người với trời đất. Con 
người chủ động tìm và phân biệt Ngọc ra khỏi quần thể đá, sau đó chế 
tác Ngọc khí, để nó trở thành điểm tựa tỉnh thần và là nơi truyền tải quan 
niệm văn hóa của xã hội, thể hiện một khái niệm hoàn toàn mới về việc 
dùng Ngọc, từ đó hình thành tính chất văn hóa xã hội của Ngọc khí Trung 


Quốc. 


Ngọc khí Hưng Long Оа mở ra một trang mới đây huy hoàng của 
Ngọc khí Trung Quốc, là cơ sở vững chắc cho trung tâm Ngọc khí đại diện 
cho phương Bắc thời tiễn sử - Ngọc khí văn hóa Hồng Sơn. 


NGỌC KHÍ NÊN VĂN HÓA HỒNG SƠN 

Văn hóa Hỗng Sơn là nën văn hóa thuộc thời 
kỳ đồ đá mới ở khu vực Liêu Hà, Đông Sơn, được 
đặt tên là văn hóa Hỗng Sơn do nằm ở vị trí khu 
di tích sau núi Hồng Sơn, thành phổ Xích Phong, 
Nội Mông Cổ, cách дау 6.000 đến 5.000 năm. Trong 
thời kỳ văn hóa Hồng Sơn, hoạt động tôn giáo diễn 
ra mạnh mẽ. Ngọc khí văn hóa Hồng Sơn là một 
dạng nghệ thuật tạo hình lấy việc trạm khắc hình 
các con thú làm trọng tâm, chủ yếu dùng trong các 
hoạt động tón giáo. 


Ngọc khí văn hóa Hồng Sơn có tác dụng quan 
trọng trong tiến trình văn minh Trung Hoa. Thời kỳ 
văn hóa Hồng Sơn, là thời kỳ con người sống trong 
giai đoạn quá độ từ mông muội chuyển sang văn 
minh. Thời kỷ này, cùng với sự gia tăng số lượng 
của các thị tộc, bộ lạc, nhu cầu tập hợp lực lượng 
của họ ngày càng cấp thiết, mà sự tập hợp này chủ 
yếu thông qua các hoạt động tế tự trời đất và tổ 
tiên. Ngọc khí của văn hóa Hỗng Sơn trong hoạt 
động tế tự lúc đó có tác dụng kết nối con người 
với trời và tổ tiên, kết hợp với sự sùng bái vật tó. 
Những Ngoc khí tạo hình động våt như: chim, heo, 
rỗng, rùa v.v... được may vào áo làm phép của pháp 
sư. Khi bộ lạc gặp nạn lớn, như bị tấn công bởi bộ 
tộc khác, thiên tai bất ngờ v.v.. pháp sư liên dùng 
áo làm phép có may Ngọc khí để làm phép, kết nói 
với trời và tổ tiên, lắng nghe lời dạy của họ. Những 
Ngoc khí được may trên áo làm phép này là nút 
giao kết giữa trời, tổ tiên và con người. Do đó, ai có 
Ngọc khí, người đó sẽ có đặc quyển “Thông Thiên” 
(kết nối với trời), đồng thời có quyển truyền đạt ý 
của trời và quyết định vận mệnh của bộ lạc. Người 
Hồng Sơn xem Ngọc như thần thánh, trên phương 
diện chế tác và sử dụng họ đều dốc hết tâm huyết 
vào Ngọc. Cùng vi có Ngọc khí, bộ lạc thời đó khi 
gặp phải thiên tai, chiến tranh đều can đảm đưa ra 


Thời đại Thấn Ngọc 





Người Ngọc, văn hóa 
Hồng Sơn. 

Ngọc có màu xanh nhạt, 
hai chản dinh liën, trước 
trăn có tóc, khuôn mặt 
tròn, ngũ quan (tai, mắt, 
miệng, mũi, thản minh) 
rû ràng, hai tay дар đặt 
trước ngực. Đường nét 
rộng, ngắn và sơ lược, 
sống lưng aó lên. Đây có 
thể là hình tượng tổ tiên, 
thân thánh của người 
Hồng Sơn. 
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Trư Long Ngọc của văn hóa Hồng Sơn 

Ngọc màu xanh nhạt có xen lần những vêt màu 
đất, Phần đầu khả lớn, phần thân co lại hình vòng 
tròn. Hai mắt hình tròn, hơi lồi, phần cổ có ló. 





Thời đại Thấn Ngọc 





Ngọc khí dài 28.6 cm, rộng 9.5 cm, dày nhất khoảng 0.6 cm. Đây là loại Ngọc khí lớn nhất 
từ trước đến nay mà con người tìm được của nën văn hóa Hồng Sơn. Từ thể tích đến cách 
tạo hình, cho ta cảm giác uy nghiêm thần bị, là vật để tế tự trong tón giáo. 


Đá Thấu Thiểm là 


một loại đả biến 
chất do hỗn hợp đá 
bạch văn {dolomit} 
và thạch anh kết 
hợp sau quả trình 
trầm tích mà hình 
thành nên. Tinh thể 
thường cỏ dạng 
chum hoặc hình trụ 
xếp thẳng hàng. 


quyết sách, có tác dụng kết hợp các bộ lạc với nhau, thúc đẩy nhân 
loại từng bước đi đến văn minh. 


Có thể nói, Ngọc khí của văn hóa Hồng Sơn hỗ trợ và thúc đẩy 
nën văn minh nhân loại phát triển. 


Đá Ngọc ở dạng thô của Ngọc khí văn hóa Hỗng Sơn, đại bộ 
phận là đá Thấu Thiểm, chủ yếu có nguồn gốc ở mỏ Ngọc tại khu 
vực khe Ti Ngọc, Tụ Nham, Liêu Ninh. Khoảng vật Ngọc vùng пау 
đại bộ phận phân bố ở đỉnh núi và thường lộ ra ngoài, tuy nhiên 
đổi với điều kiện khai thác thời đó, việc khai thác được Ngọc không 
һё dễ dàng, cần phải có kỹ thuật khai thác cao mới có thể khai thác 
tốt được. Người Hỗng Sơn tìm những khe nứt trên mỏ Ngọc, sau đó 
chèn gỗ vào trong những khe nứt ấy và đốt lên đến nhiệt độ nhất 
định, rỗi йб nước vào để hạ nhiệt, thông qua quả trình giãn nở nóng 
lạnh, đả Ngọc së nứt ra. Phương pháp khai thác này tuy còn thô sơ 
nhưng rất hữu dụng. 


Trong vùng văn hóa Hồng Son khai quật được rất nhiều Ngọc khí 
như Long Ngọc, Trư Long Ngọc, Điểu Ngọc, Ngọc bội hình đám mày 
v.v.. phong cách và nét tạo hình của chúng làm ta ngạc nhiên. Lấy Tru 
Long Ngọc làm ví dụ, tính đến nay đã khai quật được hơn mười cái. 
Điều khiến chúng ta ngạc nhiên là những địa điểm khai quật này cách 
nhau hơn 1.000 km, nhưng chúng được tạo hình độc đáo như nhau, 
đều là hình đầu to, hình đầu heo, tai to, mắt tròn, thân co lại hình vòng 
tròn, trên lưng có lỗ xuyên qua được, chỉ khác nhau về mặt kích cỡ. 
Đại đa số những đổ ngọc khác cũng như vậy. 
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Ngọc Khí Trung Quốc 


Điều này chứng tỏ thiết kế của Ngọc khí thời kỳ này tuần thủ theo 
những quy tắc nhất định. Cũng có thể do, tạo hình hoa văn trên Ngọc khí 
dùng để kết nối với thần linh của thời kỳ văn hóa Hồng Sơn được tuân thủ 
theo những yêu cầu, quy định nghiêm ngặt. Còn về hình thức Ngọc khí vì 
sao lại tương tự nhau? Có hai khả năng: một là Ngọc khí chúng ta có được 
là do một bộ lạc thống nhất chế tác ra, thỏng qua hình thức trao đổi nào 
đó mà đến với hộ lạc khác; hai là những kỹ thuật chế tác Ngọc của các bộ 
lạc có sự giao lưu trao đổi với nhau. 


Do Ngọc khí thời đỏ rất quy giá, nên hình thức đãi ngộ cao nhất cho 
con người sau khi chết là được chôn cùng Ngọc, những vật dụng khác 
không đảng сһӧп theo, tử dó hình thành hiện tượng “duy Ngọc vi tảng” (chỉ 
dùng Ngọc làm dó сһӧп 
theo) độc đảo của văn hỏa 
Hồng Sơn. Số lượng Ngọc 
khí được сһӧп theo nói 
lên địa vị cao thấp của chủ 
nhàn ngôi mộ. Ngôi mó 
số 5 ở khu di chỉ cầu Ngưu 
Hà, huyện Kiến Bình, tỉnh 
Liễu Ninh là ngôi mộ “duy 
Ngọc vi táng” đại diện cho 
văn hóa Нӧпд Sơn. Chủ 
nhân ngồi mộ là một người 
đàn ông, hai bên даи ông 
ta có hai miếng Ngọc Bích 
lớn, trước ngực có Ngọc 
Bội hình đảm тау và Ngọc 
khí hình thẻ tre đáy bằng 
miệng xéo, cổ tay trái đeo 
vòng Ngọc, hai tay cẩm 
Quy Ngọc. Những Ngọc khí 
này chắc chắn là Ngọc khí 
të tự ông ta dùng khi còn 
sống và khi làm phép. Có | 
thể ông ta là thủ lĩnh bộ ` ёт» чым, 
lạc hoặc đại pháp sư quyền Mộ “duy Ngọc vi táng" đại diện cho khu di chỉ cầu Ngưu Hà, 
cao chức trọng khi sóng, huyện Kiến Binh, tỉnh Liêu Ninh. 
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sau khi chết được chọn hình thức chôn cùng Ngoc, 
thể hiện mức độ quan trọng của Ngọc. 








Ngọc khí văn hóa Hồng Sơn lưu lại 

cho thể hệ sau một di vật vô cùng quý 
giá, đó là Long Ngọc. Rồng tượng trưng 
cho dẫn tộc Trung Hoa, là hình tượng được 
người Trung Quốc tôn sùng тау ngàn năm nay. 
Trong truyền thuyết cổ xưa, Rồng là vị thần 
cai quản việc gọi mây làm mưa, là một 
trong những linh vật thần thông quảng 
đại; là một trong những linh vật có ảnh 
hưởng sâu đậm trong văn hóa Trung Quốc. 
Người Trung Quốc cổ mong mưa thuận gió 
hòa, mùa mùa bội thu, nên luôn luôn dàng 


Long Ngọc, văn hóa Hãng Sơn khai quật ở khu cúng long thắn. 


di chỉ thôn Tam Tinh Tha Lạp, Опа Мани Đặc Ky, 
КИРЕТИН NORMON, Việc phát hiện ra Long Ngọc của văn 
hóa Hỗng Sơn rất ngẫu nhiên. Tại thành 
phố Xích Phong, Nội Mông Cổ khu Ông Ngưu Đặc Kỳ có một thôn tên là 
Tam Tinh Tha Lạp, phía bắc của thôn này là một quần thể núi, trong đó 
mặt phía nam của một ngọn núi có ngọn đổi giữa vùng đất rộng lớn. 
Một ngày mùa xuân năm 1971, khi người dẫn đang trồng rừng, thì có 
một nóng dẫn trong lúc đào đất, cuốc thấy một vật cứng, và khi đào lên 
mới biết đó là Ngọc khí. Lúc ấy mọi người không quan tâm đến nó, họ 
cho bọn trẻ làm аб chơi. Sau khi Bộ phận Quản lý Văn vật biết được, liën 
đem nó về Phòng Văn våt Quốc gia, nghiên cứu và phát hiện ra đó là 
Long Ngọc đầu tiên được phát hiện. Long Ngọc này cao 26cm, được khắc 
từ một khối Ngọc Tụ Nham màu xanh biếc. Thân nó uốn cong hình chữ 
"C" mạnh mẽ có lực, phán đầu dài, miệng ngậm chặt, hơi hướng về phía 
trước, phần trước mũi có hai lỗ mũi tròn đối xứng, hai mắt hình thoi xếch 
lên, trán và hàm dưới có hoa văn hình lưới chẳng chit, phần lưng có bờm 
dài, rất sinh động. Long Ngọc nhìn tổng quát rất сап đối, có khí chất hiên 
ngang thoát tục. Việc phát hiện ra Long Ngọc phản ánh người dàn thời 
văn hóa Hồng Sơn đã tổn tại sự sùng bái rồng, việc tạo hình Long ngọc 
với kỹ thuật điêu khắc đơn giản là tài liệu rất có giá trị đối với việc tìm 
hiểu hình tượng rồng thời kỳ đầu Trung Quốc. Nó được xem là “Hoa hạ đệ 
nhất Long” của dẫn tộc Trung Hoa. 
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Ngọc Khí Trung Quốc 


Ngọc khí của văn hóa Hồng Sơn có nội dung sâu sắc, phản ánh hiện 
tượng tỉnh thần của xã hội đương thời. Văn hóa Hồng Sơn là thời đại rực rỡ 
của Văn hóa Ngọc Trung Quốc, và là cơ sở của Văn hóa Ngọc Trung Quốc. 


NGỌC KHÍ NỀN VĂN HÓA LĂNG GIA THAN 


Văn hóa Lãng Gia Than cách đây 5.500 đến 5.300 năm là nền văn hóa 
thuộc thời kỳ đồ đá mới, tại khu vực Hoài Giang phía Nam Trung Quốc. 
Được đặt tên theo di chỉ thôn Lăng Gia Than, thị гап Đồng Sap, huyện Нат 
Sơn, tỉnh An Huy, gần như diễn ra cùng thời gian với văn hóa Hồng Sơn ở 
phía Bắc. Nên văn hóa này lại là một phát hiện quan trọng nữa của Văn hóa 
Ngọc khí thời kỳ đồ đá mới. 

Trong tất cả các nền Văn hóa Ngọc thời tién sử, hình dạng Ngọc khí 
của мап hóa Lãng Gia Than là phong phú nhất, tiêu biểu nhất với: Người 
Ngọc, Long Ngọc, Quy Ngọc, Phiến Ngọc hình chữ nhật, dạng Ngọc hình 





Người Ngọc đứng thẳng của văn hóa Lăng Gia Than Ngọc таи xám trắng. 
Người Ngọc có thể là hình tượng thắn thánh, tổ tiên mà người Lãng Gia Than 
sùng bải. 


Thời đại Thấn Ngọc 


ống, đáy bằng miệng xéo, Ngọc 
dạng loa kèn. Hình dạng Ngọc 
khí phong phú, góp phần phát 
triển kỹ thuật tạo hình Ngọc khí 
Trung Quốc. Trong đó, Trư Ngọc 
nặng 76 kg là Ngọc khí lớn nhất 
trong các Ngọc khí tiễn sử. 


Các công cụ chế tác Ngọc 
khí của nên văn hóa Lăng Gia 
Than thời ấy đã rất tiên tiến. Họ 
уйа có công cụ mài cao сар, 
dùng để chế tác những vật có 
tính chất cứng như Mã Não v.v.. 
vừa có công cụ cắt sợi mỏng, 
nhọn và cứng, dùng để khắc họa 
đường vẫn. Lúc này, các phuong 
pháp chế tác như âm khắc, phù 
điêu, viên điêu, thấu điêu v.v.. và 
Ngọc bội hình chim ưng của văn hóa Lăng Gia Than các kỹ thuật như cắt, khoan, mài 
Na Ha nh mg але алы діда у. đều đã đạt đến một 
tròn xuyên suốt. Hai cảnh mỗi bên tạc hình đầu heo, phần trình độ rất cao. Nét đẹp của 
cấm chà nhấn ейи aT ААА Ngoc khi Ling Gia Than chû yê 

biếu hiện qua Ngọc khi có kích 

thước nhỏ, lấy Ngọc khí dạng loa 
kèn làm đại diện, hình thể hoàn chỉnh, gia công tỉ mỉ, lỗ nhỏ nhất có thể 
đạt đến 0.1cm дап sát viền Ngọc khí, rất tỉnh tế. 





Hình dạng Ngọc khí của văn hóa Lăng Gia Than rất phong phú, phong 
cách đa dạng, do đó những nội hàm văn hóa được thể hiện qua nó cũng đa 
sắc. So với văn hóa Hỗng Sơn, Ngọc khí văn hóa Lăng Gia Than cũng mang 
đậm nét văn hóa huyền bí nguyên thủy. Yếu tổ huyền bí ma thuật nguyên 
thủy rất thịnh hành thời kỳ đổ đá mới, bói toán trong đời sống hàng ngày 
được diễn ra rộng rãi. Năm 2007, tại khu di chỉ Lăng Gia Than khai quật 
được dụng cụ Ngọc khí dùng cho việc bói toán, Ngọc khí dạng ống đáy 
bảng miệng xéo. Khi được khai quật, bên trong vẫn còn сат дие Ngọc. 


Hình dáng khắc trên các Ngọc khí như: phiến Ngọc hình chữ nhật, 


Quy Ngọc, Ưng Ngoc, Long Ngọc và Người Ngọc rất mới lạ, ngụ y thần bi, 39 
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Ngọc Khí Trung Quốc 


ап chứa những nội dung phong phú về bát quái nguyên thủy, sùng bái 
mặt trời, thiên văn học nguyên thủy, lễ nghỉ nguyên thủy, ma thuật nguyên 
thủy và cội nguồn văn minh v.v.. Chúng mô tả một cách cụ thể sinh động 
về cuộc sống thời đó. Ngọc khí của văn hóa Lăng Gia Than là đỉnh cao của 
việc sử dụng Ngọc trong giai đoạn tiên sử Trung Quốc. 

Ngọc khí hình ống đáy bång, miệng xéo là tác phẩm tiêu biểu mà văn 
hóa Lăng Gia Than lưu lại cho đời sau. Trong các tác phẩm Ngọc khí của văn 
hóa Hồng Sơn, cũng có xuất hiện một vài Ngọc khí dạng ống đáy bằng, 
miệng xéo. Người ta không hiểu nó dùng trong việc gì, luôn cho rằng nó là 
trang sức của nón mũ. Ngoc khi được khai quật ở khu di chỉ vẫn hóa Lăng 
Gia Than, phần miệng xéo, phần đáy bằng, toàn thể dạng ống, bên trong 
rỗng. Khi nó được khai quật, quẻ Ngọc vẫn cắm bên trong, chứng tỏ дау 
là công cụ dùng để bói toán của pháp sư. Văn minh Trung Quốc tiếp diễn 
năm ngàn năm, trước kia chưa tìm thấy йб Ngọc khí nào được sử dụng 
liên tiếp năm ngàn nam. Thế nhưng, sau khi Ngọc khí dạng ống đáy bång 
miệng xéo được tìm ra, đã chứng minh được đây là một quả trình liên tiếp 
không ngừng тау ngàn пат. Đến nay, chúng ta vẫn tìm thấy được hình 
ảnh của nó trong các chùa chiến, con người cầu xin bình an, vẫn dùng nó 
để gieo quẻ. Cảnh tượng này thật giống với năm ngàn năm trước. Con 
người ngày nay với tâm lý gieo quẻ chỉ dừng lại ở việc dự đoán tương lai, 
đôi khi với mục đích chỉ là để giải trí. Nhưng đổi với con người của năm 
ngàn năm về trước, trong không khí lễ bái trời đất, pháp sư mặc trên người 
áo phép, bốc ra một quẻ mang tỉnh quyết định vận mệnh của cả bộ lạc. Đã 
qua bao phen “nương dâu bãi bể, vật đổi sao dời” sự truyền thừa của văn 
hóa дап tộc Trung Hoa vẫn diễn ra như vậy. 





Ngọc khí hình ống đáy bằng, miệng xéo của văn hóa Lăng Gia Than. 


Thời đại Thấn Ngọc 





Ngọc phiến hình chữ nhật của nền văn hóa Lăng Gia Than. 


Một loại Ngọc khí tiêu biểu nữa của nền văn hóa Lăng Gia Than, phiến 
Ngọc hình chữ nhật, nó có ý nghĩa thiên văn học. Bốn cạnh mặt chính của 
phiến Ngọc có khoan những lỗ tròn nhỏ, chính giữa có khắc chìm hai vòng 
tròn lớn nhỏ đồng tâm, bên trong vòng tròn nhỏ ấy lại có một hình vuông 
nhỏ hơn với một hình bát giác viền chung quanh. Giữa hai vòng tròn có hình 
tia đang phóng ra, giữa vòng tròn lớn và bốn cạnh có khắc bốn даи mũi tên. 
Trong thiên văn học, vòng tròn lớn ấy đại diện cho vũ trụ và sự thay đổi của các 
mùa. Sách “Chu Dịch” có ghi chép: “Dịch hữu thái cực, thị sinh lưỡng nghị, lưỡng 
nghỉ sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quát” Ở đây, cái gọi là “Thái Cực? còn до! 
là “Thiên Nhất trong quan niệm thiên văn vốn chỉ cực bắc, người Trung Quốc 
cổ đặt nó ở một vị trí rất cao.“Lưỡng Nghi” chỉ trời và đất, còn gọi là âm dương, 
trời thuộc dương, đất thuộc âm. Trong những tài liệu cổ, ta tìm thấy thuyết 
“Thiên Viên Địa Phương” (trời hình tròn, đất hình vuông). Do đó, vòng tròn 
trong phiến Ngọc này có thể là tượng trưng cho trời, hình vuông tượng trưng 
cho đất; các hình ở bốn phía, tam góc và các tia xung quanh trong trọng tâm 
của phiến Ngọc, rất ап khớp với với quan niệm tứ tượng, bát quái trong sách 


“Chu Dịch” và khái niệm “Thiên Viên Địa Phương” mà các tài liệu cổ ghi chép. 41 
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Ngọc Khí Trung Quốc 


Mà những khái niệm tứ tượng và bát quái trong quan niệm về mùa 
của Trung Quốc, tương đương với bốn mùa tám tiết âm lịch. Từ đó suy ra, 
hình khắc trên phiến Ngọc rất có thể là sự phác họa trực quan về thiên văn, 
địa lý của người Lăng Gia Than, nó minh chứng lịch pháp Trung Quốc đã 
xuất hiện từ năm ngàn năm trước. 


Ngọc là bài thơ hoa mĩ đặc sắc của văn hóa Lăng Gia Than. Vẻ sáng 
bóng của Ngọc không chỉ làm vui lòng thắn linh mà còn làm phong phú 
cuộc sống của con người, trở thành khát vọng của mọi tầng lớp trong xã 
hội. Số lượng Ngọc chôn cùng với những người quyền chức lên đến тау 
trăm loại. Điều đó, cho thấy thời Ку văn hóa Lăng Gia Than, cả xã hội đều 
xem trọng Ngọc khí. Thời đại thần Ngọc Trung Quốc bắt đầu bước đến 
đỉnh cao của lịch sử Ngọc khí thời kỳ đổ đá mới. 


NGỌC KHÍ NỀN VĂN HÓA LƯƠNG CHỬ 


Văn hóa Lương Chử cách đây 5.000 năm đến 4.500 năm là nền văn hóa 
thuộc khu vực Thái Hê, hạ nguồn Trường Giang thuộc thời kỳ дб dá mới. 
Tên “Lương СҺ là do nơi ау thuộc khu di chỉ thị tran Lương Chi, thành phố 
Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Ngọc của nën văn hóa Lương Chú là một loại 
hình nghệ thuật tạo hình lấy hình thức “kỷ hà hình” làm chủ đạo. Мо là bước 
đột phá trong nghệ thuật trang trí còn nhiều thiếu sót của Ngọc. Ngọc khí 
Lương Chú, bë mặt được trang trí nhiều hoa văn, từ đó nâng cao khả năng 
thể hiện của văn hóa Ngọc. Đặc biệt là hoa văn rực rỡ và tỉ mỉ “Thần Huy” 
(một mẫu vẽ đặc trưng của văn hóa Lương Chú), đã đẩy mạnh sức biểu hiện 
nghệ thuật và tác động mạnh tới thị giác con người của những tác phẩm 
Ngọc khí này. Nó viết lên một trang sách mới дау huy hoàng cho Ngọc Trung 
Quốc thời kỳ dó đá mới. 

Đến nay, số lượng Ngọc khí văn hóa Lương Chử được khai quật hơn 
mười ngàn cổ våt, thêm khoảng mười ngàn cổ vật hiện diện trong các viện 
bảo tàng nước ngoài và trong tay những nhà sưu tầm đỗ cổ. Tính ra trên 
phạm vi toàn саи thì Ngọc khí văn hóa Lương Chú có khoảng trên dưới hai 
mươi ngàn сб vật khác nhau. Với số lượng cổ vật lớn như vậy, những món 
Ngọc khí của các nền văn hóa khác thật khó lòng bì kịp, điểu đó cho thấy 
sự huy hoàng của việc chế tác và quy mô sử dụng Ngọc thời ấy, nó có ảnh 
hưởng rộng rãi và sâu sắc đổi với xã hội đương thời. 


Trình độ chế tác Ngọc khí văn hóa Lương Chử đạt đến đỉnh cao của 
trình độ chế tác Ngọc khí thời kỳ tiễn sử, đồng thời còn là đại diện cho trình 


Thời đại Thấn Ngọc 


độ kỹ thuật chế tác Ngọc khí phía nam Trung Quốc lúc bấy giờ. Đổi với việc 
dùng khối Ngọc lớn để chế tác Tông Ngọc và Bích Ngọc thì giai đoạn khai 
thác và cắt Ngọc có những yêu cầu rất cao. Nhờ hấp thụ những kỹ thuật 
điều khắc của Ngọc khí văn hóa Lăng Gia Than v.v.. kỹ thuật chế tác Ngọc 
khi của văn hóa Lương Chú đã tương đổi thành thục, đường nét mỏng như 
sợi tóc, với mật độ dày đặc và rất quy phạm. Với Ngọc khí có độ dày khoảng 
3cm, rộng khoảng 4cm, mà có thể khắc thành Thần Huy hoàn chỉnh với 
hàng trăm nét khắc hợp thành, việc này đòi hỏi kỹ thuật điêu khắc phải đạt 
tới một trình độ nhất định. Với điểu kiện của công cụ điêu khác hiện đại, 
con người cũng khó mà phục hổi nguyên vẹn những đường nét dày nghệ 
thuật ấy của Ngọc khí văn hóa Lương Chú. 


Người dàn của văn hóa Lương Chú có sự nghiên cứu hoàn chỉnh về 
công nghệ chế tác Ngọc, không chỉ để điêu khắc ra những hoa văn thần bí 
phức tạp, mà còn sử dụng nó như một nghệ thuật ngôn từ đặc biệt để kết 
nối con người với thể giới của thần linh. Trong tất cả Ngọc khí của văn hóa 
Lương Chú, có sắc thái thần bí nhất là hình hoa văn người thần mặt thú. 
Kết cấu cơ bản của nó đều rất giống nhau, với hình người mặt thú, đầu đội 





Thần Huy người thần mặt thú, văn hóa Lương Chú 


Hình này biểu đạt quan niệm thần linh nửa người nửa thú. 43 
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Ngọc Khí Trung Quốc 


mũ hoa lệ, cưỡi trên lưng linh vật bay lên trời cùng giao lưu với thần thánh 
và tổ tiên. Điểu đó minh chứng cho quan niệm thông qua Ngọc khí để kết 
nổi với thë giới thần linh của con người ở thời kỳ dó đá mới, đó cũng là sự 
giải thích hợp lý nhất cho khái niệm “than Ngọc”. 

Kiểu hoa văn “Thần Huy” trừu tượng này xuất hiện phổ biến trên Tông 
Ngoc, Trüy Ngọc, trở thành hoa vẫn độc đáo của Ngoc khi văn hóa Lương 
Chú, là linh hên của Văn hóa Ngọc. Người Trung Quốc cổ đặt tất cả sự tôn 
kính đối với thần linh và tổ tiên lên món Ngọc khí mà họ chế tác. Trên nguyên 
liệu Ngọc thần ky ấy, con người thông qua tổ hợp người thần mặt thú biểu 
đạt nguyện vọng kết nối với thần linh cũng như thể hiện những tình cảm sâu 
đậm của mình đối với thế giới thần linh. Họ hy vọng khi tế tự, thần linh và tổ 
tiên sẽ nghe lời cầu khẩn và đáp ứng những mong muốn của họ. 


Năm 1986, tại ngôi mộ số 12 khu văn hóa Lương Chử, núi Phản, huyện 
Dư Hàng, tỉnh Chiết Giang khai quật lên một món Tông Ngọc nổi tiếng, 
được gọi là “Топа Ngọc Vương” Ngọc khí này cao 8.8cm, đường kinh 4.8cm. 
Tông Ngọc có tổng thể là hình vuông, hai даи trên dưới hình Bích tròn, 
chính giữa có lỗ tròn xuyên suốt trên dưới. Các mặt ở bốn phía, mỗi mặt có 
hai tổ hợp người thần, mặt thú, tổ hợp của mỗi hình này đều giống nhau: 
phần trên là hình tượng người than, mặt người thần có hình thang ngược, 
mát to, mũi rộng, miệng lớn, đầu đội nón có hoa văn lông vũ xòe rộng và 
hoa văn hình mây cuốn, mặt và nón đều dùng kỹ thuật phù điêu làm cho 
đường nét có phần nói lên; phần dưới là hình ảnh của thú, mắt to, giữa hai 
mắt có một đường ngắn nói tiếp, miệng rộng, có hai răng nanh, chân co 
lại. Bàn chân có ba móng vuốt. Bốn góc của Tông Ngọc có khắc một số nét 
đơn giản của hoa văn hình người thần mặt thú. 





Tông Ngọc của nến văn hóa Lương Chử. 


Thời đại Thấn Ngọc 





Ngọc khí hình nia của văn hoá Lương Chử 
Chất Ngọc vàng trắng, bằng phẳng ngay ngắn, йау tròn, trên mũi giữa có lỗ thông suốt. 


Kiểu tạo hình này ап chứa quan niệm dùng Ngọc của người xưa. 
Trong thời ky tiền sử Trung Quốc, học thuyết “Thiên viên Địa phương” (trời 
tròn đất vuông) được lưu truyền rộng rãi. Người Trung Quốc сб dùng Bích 
hình tròn để tế trời, “Bích viên Tượng thiên” (Bích tròn tượng trưng cho trời); 
họ dùng Tông tế đất vì món Ngọc khí này hình vuông, chính giữa mỗi mặt 
có chỗ lõm vào, chia Ngọc khí làm tám tổ hợp, có ý “Bát phương Tượng địa” 
(Tám phương tượng trưng cho đất). 


Món Ngọc khí Tông Ngọc này dạng trụ hình vuông tượng trưng cho 
vùng đất rộng lớn, hai đầu tròn đại diện cho trời. Lõi Tông thông suốt hình 
tròn, có thể đây là biểu hiện của quan niệm thiên (trời) của người dân nền 
văn hóa Lương Chử, đồng thời cũng khắc họa một cách chân thật nhất về 
thế giới quan và quan niệm sống của họ. 

Với số lượng lớn Ngọc khí được phát hiện, chúng ta có thể cảm nhận 
được một cách sâu sắc về Ngọc khí của nên văn hóa Lương Chú bởi vẻ 
đẹp nghệ thuật của Ngọc khí tôn giáo nguyên thủy khiến rung động lòng 
người. Kết cấu (tỉnh xảo) của Ngọc khí văn hóa Lương Chử giúp cho đời sau 
có những kiến thức quan trọng về Ngọc khí thời tiên sử Trung Quốc. 


NGỌC KHÍ NỀN VĂN HÓA LONG SƠN 

Văn hóa Long Sơn được phát hiện lần даи vào năm 1928, ở dốc Thành 
Tử, thị trấn Long Sơn, huyện Chương Khâu, tỉnh Sơn Đông; thuộc khu vực 
hạ lưu Hoàng Hà, cách đây 4.000 đến 3.500 năm, thời ky này đã bước vào 


کے 
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Ngọc Khí Trung Quốc 


Riu Ngọc có hoa văn 
mặt thú của nền văn 
hóa Long Sơn. 


giai đoạn xã hội văn minh sơ cấp. Đây cũng là thời kỳ xã hội cổ đại Trung 
Quốc phát sinh những biến đổi cơ bản, sức sản xuất của xã hội cũng tăng 
hơn trước nhiều lån. 


Do người Long Sơn đã nắm được kỹ thuật đúc đồng, đồng thời vận 
dụng kỹ thuật đúc đồng vào việc chế tác Ngọc, nên Ngọc khí thời kỳ này уб 
cùng tinh xảo, дап đạt đến trình độ kỹ thuật công nghệ sau пау. 


Đầu tiên xuất hiện kỹ thuật khám nam, ví dụ như Việt Ngọc (một loại 
binh khí thời xưa) được khai quật ở Sơn Đông, trong khoảng trống phan 
trên được khảm đá Lục Tùng. Đây là Ngọc khí đầu tiên sử dụng kỹ thuật 
khảm nam trong nghệ thuật chế tác Ngọc khi. 


Trung nguyên là vùng đất thuộc phạm vi của truyền thuyết Hoàng 
để và Viêm dë. Thời kỳ văn hóa Long Sơn trung nguyên là thời ky diễn ra 
những cuộc chiến tranh giữa các vùng để phân bang lập quốc. Đa số các 
thành cổ thời đó không chỉ là một trại quần có tường thành bao quanh 
mà đó còn là trung tâm kinh tế, chính trị quân sự, tôn giáo. Chúng giống 
như một đô thành của một vương quốc thời sơ khai. Ngọc khí dùng trong 
nghỉ lễ của văn hóa Long Sơn như Rìu, Việt, v.v.. là loại Ngọc khí mang tính 
chính trị và sắc thái tín ngưỡng tón giáo nguyên thuỷ. Những công cụ tế tự 
trở thành vật tượng trưng cho quyển lực và đẳng cấp. Tuy hình dạng của 
Ngọc khí thời này không khác gì mấy so với công cụ bằng đá, nhưng đại bộ 
phận không có các dấu vết sử dụng, những Ngọc khí dùng trong nghi lễ 
này hoàn toàn thoát khỏi phạm vi của các công cụ lao động. Việc này cho 
thấy lúc ấy trong lĩnh vực quản sự và sản xuất đã xuất hiện một tầng lớp có 


Thời đại Thấn Ngọc 


quyển lực đặc biệt. Những công cụ, vũ khí được chế tác từ Ngọc trở thành 
vật tượng trưng cho quyển uy của họ. Những món Ngọc khí này thường 
được khắc những hoa văn phức tạp, biểu đạt ý nguyện của con người. Điều 
này đánh dấu thời đại Ngọc khí bắt đầu tiếp cận con người, từ đàn tế bước 
xuống trở thành vật chuyên dụng của công tôn quý tộc. 


Phong cách và tạo hình của Ngọc khí văn hóa Long Sơn, nhìn tổng 
thể thì nó thuộc hình thức kết hợp giữa hai vùng văn hóa Ngọc lớn là Đông 
Bắc và Giang Nam. Đồng thời còn xuất hiện những kiểu dạng Ngọc khí 
hoàn toàn mới tiêu biểu nhất là Khuê Ngọc. Nó là Ngọc khí dùng trong 
nghi lễ tế tự trời đất và tổ tiên. Khuê Ngọc được xem là vật có thể thông 
thiên, tế tổ an dân, có tác dụng quan trọng trong việc kết nói con người với 
trời đất, thần linh. 


Мат 1863, những người phụ trách công tác bảo vệ văn vật đã thu 
nhận từ nhà dân ở thị trấn thuộc vùng Nhật Chiếu tỉnh Sơn Đông được 
một Khuê Ngọc, hình dài, phía trên hình lưỡi dao hơi cong, hình 
dạng giống пи đá; cao 18cm, rộng 4,9cm, dày 
—0,85cm. Ngọc khí này được mài từ đá Ngọc rất 
đẹp, phần dưới khắc hoa văn guong mặt trừu 
tượng của thần thánh, tổ tiên. Trong phần hoa 
văn ấy có khắc đôi mắt rất rõ. Hình hoa văn này 
thể hiện hy vọng của người Long Sơn, luôn 
nhận được phúc đức tù trời và tổ tiên ban phát, 
cũng như nguyện vọng bảo hộ thị tộc của họ 
hưng thịnh, phát triển. 


Trong Viện bảo tàng Cổ Cung, cất giữ một 
món Ngọc khí danh tiếng lẫy lừng của văn hóa 
Long Sơn, Ngọc bội Ung quắp đầu người. Ngọc 
bội này dài 9.1ст, rộng 5.2cm, được thấu điêu 
từ chất liệu Ngọc màu xanh. Phần đầu có một 
mắt tròn, mỏ cong, mào dài, nhìn nghiêng, hình 
một chú chim Ưng đang tung cánh; hai chân của 
chim Ung quắp một đầu người mät nghiêng, mắt 
mũi дау đủ, tóc dài chấm vai. Món Ngọc khí này rất 
có khả năng là vật phản ảnh cảnh người Long Sơn 
dùng đầu người tế tự. 






Căn cứ vào các tư liệu văn hóa, trong thời kỳ tiền sử 


Ngọc hội Ung quắp đấu người | ` sử : : Xu. | 
của văn hóa Long Sơn. Trung Quốc, nhiêu nơi như tỉnh Son Đông thịnh hành 47 
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phong tục thời đa vật tổ. Trong khu vực di tích văn hóa Long Sơn, những 
nơi như tỉnh Hà Bắc, Thiểm Тау v.v.. phát hiện ra nhiều giếng bỏ hoang, 
động huyệt chứa những thân người không đầu. Những nơi chôn đầu 
người, có thể chính là chỗ tiến hành nghi thức dùng đầu người tế tự ấy, 
đến nay уап chưa rõ những cái đầu người đó là người của bộ lạc hay là 
những nó lệ bị bắt trong chiến tranh. 


Ngọc khí thời tiền sử rất thắn kì, là ngôn ngữ của một giai đoạn lịch 
sử chưa có chữ viết, một món Ngọc khí nhỏ gọn với hoa văn than bí viễn 
cổ, cũng đủ để nói lên tín ngưỡng, sự tôn sùng của con người đổi với trời 
đất, thân linh. Ngọc khí thời kỳ dó đá mới thoát khỏi giai đoạn Ngọc khí chỉ 
mang ý nghĩa trang sức, thấm mi giản đơn, nó phải gánh vác một sú mệnh 
quan trọng của việc kết nối với thần linh và tổ tiên, phải khoác lên tấm ао 
của thần bí để trở thành vật gián tiếp gắn kết con người và thần linh mà 
ta gọi là Than Ngọc. Nó là tảng đá даи tiên cấu thành nên văn hóa truyền 
thống Trung Hoa, trở thành vật minh chứng cho nền văn minh Trung Hoa, 
và là nhàn vật quan trong trên sản khấu lịch sử Trung Quốc. 
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Từ đời Thương đến thời kì Ngụy Tấn Nam Bắc triểu, Ngọc khí đã bước 
khỏi thân đàn, xâm nhập vào cuộc sống xã hội. Tuy nhiên, không phải ai 
cũng có thể sử dụng Ngọc, chỉ có hoàng thân quốc thích, công tôn quý tộc 
mới có quyền dùng. Cũng từ đây Ngọc khí Trung Quốc bước vào thời đại 
vương ngọc. Giai đoạn này, xã hội Trung Quốc đang chuyển từ xã hội nỗ 
lệ sang xã hội phong kiến, khiển cho cuộc sống xã hội cũng thay đổi dẫn. 
Ngọc khí Trung Quốc không ngừng mở ra những viễn cảnh mới đẹp dê, 
làm phong phú hơn Văn hóa Ngọc Trung Quốc. 


NGỌC KHÍ ĐỜI THƯƠNG 


Thể kỷ XVI trước Công nguyên, dân tộc Thương đánh bại vương 
triểu của nhà Hạ, Іар ra nhà Thương (1600 - 1046 TCN). Do thời kì đầu, nhà 
Thương dời đô nhiều lẫn, không những vậy họ còn không ngừng chinh 
phục các bộ tộc xung quanh. Cứ mỗi một nơi đặt chân đến, họ đều học 
tập những nét văn hóa và kỹ thuật tiên tiên của nơi ấy. Do đó, văn hóa đời 
Thương vô cùng phong phủ, đặc sắc, đa dạng, là kết tinh của việc kế thừa 
và phát huy tỉnh hoa Ngọc khí thời kỳ đấu. 


Vào đời Thương, Ngọc khí và đồ đồng vô cùng phát triển, và có ảnh 
hưởng lån nhau, đây cũng là một trong những điểm mốc quan trọng của 
nền văn minh đời Thương. Ngọc khí đời Thương đặc sắc như vậy, nguyên 
nhân chủ yếu là do nhà Thương vừa bước vào xã hội văn minh không lầu, 
nhưng đã hoàn thành sự phân công xã hội về mặt thủ công nghiệp và 
nông nghiệp. Ngành chế tác Ngọc đã trở thành nghề sản xuất thủ công 
nghiệp độc đáo, đồng thời xuất hiện số lượng lớn thợ làm Ngọc có tay 
nghề cao. Người đời Thương rất chú trọng trong việc học tập, kế thừa kinh 
nghiệm chế tác và cách thức sử dụng Ngọc của người đi trước. Trên cơ sở 
đó, họ thêm vào sự sáng tạo của mình. Ngoài ra, quốc gia lúc bấy giờ xem 
trọng và tạo điều kiện hướng dẫn, lưu truyền nghề làm Ngọc, giúp Ngọc 
khí đời Thương phát triển lên đến cao trào. 


Văn hóa thờ thần là nội dung trọng tâm của hình thức nhận thức đời 
Thương. Người đời Thương có rất nhiều hoạt động tế tự, kết hợp Ngọc khí 
và thần linh là nét đặc sắc nhất của họ trong việc dùng Ngọc. Người đời 
Thương cho rằng thông qua việc tế tự tổ tiên có thể được bảo hộ, và nhận 
được hạnh phúc. Những món Ngọc khí có hình người và các hoa văn mây, 
såm sét, mặt thú v.v.. là hình ảnh thần linh và tổ tiên trong mắt họ; mà 
những món Ngọc khí này đều có hình dạng hoàn toàn mới do người lao 


Thời đại Vương Ngọc 





Ngọc khí hình người ngài quỳ, đời Thương. 


động đời Thương sản xuất, đồng thời là Ngọc khí chuyên dùng cho hoạt 
động tế tự của đời Thương 


Tại ngôi mộ của Phụ Hảo ở Ân Khư thành phổ An Dương, tỉnh Hà Nam 
khai quật được rất nhiều Ngọc, trong đỏ thu hút sự chú ý của mọi người 
nhất là Ngọc khí Người Ngọc, Người Ngọc được khắc quần áo đẹp де, bên 
hông có chuôi rộng. Món Ngọc khí này cao 7cm, làm từ chất liệu Ngọc 
Điển Thanh. Người Ngọc thần thái dinh đạc, пабі quy, hai tay đặt lên đầu 
абі, một bím tóc dài quấn quanh đỉnh đầu, mặt dài сат nhọn, chân mày 
nhỏ cong, mũi cao miệng ngậm. Quần áo của Người Ngọc dài qua đầu дб, 
có hoa văn hình mây, thắt lung cảm một cái сһибі lớn. Từ kiểu tóc hoa lệ, 
khí chất cao quý và phần Ngọc khí thần bí сат ở thắt lưng, ta thấy được 
hình ảnh tổ tiên của người đời Thương, hoặc giả đó là hóa thản của thần 
linh trong mắt người đời Thương. Hai tay của Người Ngọc ở trạng thái đặt 
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Thiếp Ngọc của đời Thương 

Được khai quật ở mộ của Phụ Hảo , thành phố 
Ап Dương, tỉnh Hà Nam. Màu xanh nhạt, một 
vài phần nhỏ màu đất, Bên trong rỗng, có thể 
đeo vào ngón tay cái của người lớn, mặt chính Cách sử dụng Thiếp Ngọc 
khắc hoa văn hình thú vật. Đây có thể là vật 

dụng khi còn sống của chủ nhân ngôi mộ. 


ở đầu gối, ngồi quy, điều này cho thấy, đây chính là tư thế ngồi phổ biến 
của người thời đó. Người Ngọc có quần áo đẹp dë, thần thái uy nghiêm, kỹ 
thuật điêu khắc tinh xảo, những điểm này làm người Ngọc trở thành một 
vặt đặc biệt khác thường. 


Hình dáng Ngọc khí đời Thương phong phú, Ngọc khí đáng để nhắc 
đến nhất là Thiếp Ngọc, công dụng của nó là bảo vệ ngón tay khi bản cung, 
có thể xem đây là tiền thần của nhẫn ngón tay cái ở đời Thanh. Loại Ngọc 
khí có liên quan với đời sống thường ngày này từ đời Thương lần đầu tiên 
bước lên Ngọc đài, trở thành thủy tổ của loại Ngọc chuyên dụng cho giai 
cấp thống trị, là bước mở đầu cho việc thể tục hóa Ngọc khí và việc chuộng 
dùng Ngọc của người đời sau. 


Vào đời Thương, đồng thau đã trở thành công cụ chế tác Ngọc xâm 
nhập vào lĩnh vực gia công Ngọc khí, điều này làm công nghệ chế tác Ngọc 
tiến thêm một bước lớn. Người thợ làm Ngọc đã có thể thuần thục kết hợp 
các kỹ năng Phù điêu, Viên điêu, Thấu điều lại với nhau, làm tăng cảm giác 
lập thể cho thị giác. Những tượng người và các loại động vật lập thể được 
Viên điêu với vẻ thân bí và đẹp дё này, là cơ sở cho việc Ngọc khí có đại 
Trung Quốc từ mặt phẳng phát triển thành lập thể, từ những trang sức đơn 
giản trở thành vật trang trí phức tạp. 


Thời đại Vương Ngọc 










Su tinh tế của công nghệ Ngọc khí đời Thương 

còn thể hiện ở sự sáng tạo của người thợ làm Ngọc. 
Người thợ làm Ngọc đời Thương có thể chế tác Ngọc 
khí dạng móc xích. Nhân Vũ Ngọc được khai quật ở 
một ngôi mộ đời Thương, Tân Can, Giang Tây, phía 
sau đầu có một soi xích do ba móc xích tổ hợp lại, 
là tác phẩm móc xích đầu tiên của Trung Quốc. 
Tuy chỉ là một vài cái móc xích đơn giản, nhưng đó 
là một sự sáng tạo vĩ đại trong phương diện chế 
tác Ngọc. Trước đó, con người chỉ có thể sử dụng 
một chất liệu Ngọc để khắc ra một món Ngọc khí 
có thể tích nhỏ hơn. Sự xuất hiện của nghệ thuật 
làm mắt xích Ngọc đánh dấu nhân loại có thể 
khắc ra những món Ngọc khí rộng hơn hoặc dài 
hơn thể tích của nguyên liệu Ngọc ban đầu, điều 
này mở ra chân trời mới cho công cuộc chế tác 
Ngọc. Đồng thời, đời Thương còn xuất hiện tác 

| phẩm tiểu sắc đầu tiên của lịch sử chế tác Ngọc 
NONI NGGE O IRI „a, Khí Trung Quốc, đó là cách lợi dụng những 
Ngọc таи паи hỗng, dạng co gỗi mặt _ | . NAK y 
nghiêng, hai bên đối xứng. Đây là tác phẩm mau sắc khác nhau của nguyễn liệu Ngọc аё 
mắt xích sớm nhất của Trung Quốc. thể hiện những nội dung và các bô phận khác 
nhau. Con Ba Ba Ngọc được khai quật ở Ấn Khư, tỉnh Hà nam vô cùng tỉnh 

xảo, tiểu sắc khéo léo, mai của nó đen bóng, các bộ phận khác màu cám 

trắng. Món Ngọc khí này có màu sắc phân biệt rõ ràng, hình dáng sinh 

động, những nơi được tiểu sắc rất giỗng màu sắc Ba Ba thật. Ba Ba là loại 

đông vật sống lâu trong thế qiới tự nhiên, do thời gian dài, thêm vào hình 

dạng của nó lung tròn дау vuông, 
vừa hợp với quan niệm trời tròn đất 
vuông của người Trung Quốc cổ, do 
đó được xem là vật thần linh. Người 
đời Thương còn khắc chữ tế tự thần 
thánh lên mai Rùa, từ đó mà ta hiểu 
được giả trị của Rùa, Ba Ba vào thời 
Thương. Món Ngọc khí Ba Ba Ngọc 
này được dùng kỹ thuật tiên tiến 
nhất thời ấy để chế tác, điểu đó 
bao hàm cả sự sùng bái của người 

Trung Quốc cổ đối với nó. 





Ba Ba Ngọc tiểu sắc, đời Thương. 
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Trong những chữ Giáp cốt đời Thương, 
chữ “Bảo” (=), có ý nghĩa trong nhà có cất giấu 
tiền bạc và Ngọc ngà. 

Điều này nói lên giai cấp thống trị đời 
Thương xem Ngọc là bảo vật và tài sản. Bắt đầu 
tử đời Thương, các triểu đại tiếp theo đều xem 
Ngọc như là bảo vật. Truyền thống xem Ngọc 
như của cải này, được một người phụ по tên là 
“Phụ Hảo” thể hiện rất rõ nét. Phụ Hảo là một 
trong sáu mươi tư người thê thiếp của vua Võ 
vương nhà Ап. Bà được Võ vương sủng ái nhất, 
tên bà xuất hiện 170 lẫn trong số chữ giáp cốt 
tìm được. Võ Dinh đăng cơ 59 năm, chinh chiến 
khắp nơi, tung hoành thiên hạ, Phụ Hảo luôn 
giúp chóng ra trận. Căn cứ vào những ghi chép 
của chữ Giáp cốt, khi Võ Dinh đánh nước Khương, 
Phụ Hảo đã từng dẫn 13.000 quân lính đến trợ 
giúp, bà thậm chi còn viễn chinh đến nước Thổ 
Phương vùng Tây Bắc. Khi bà qua đời trước Võ 
Đinh, vị vua này đã vô cùng đau khổ, buồn bã, 
thường xuyên nằm mơ thấy bà. Vì được sự sủng 
ái của vua, Phụ Hảo được chôn cất rất long trọng, 
Võ Đinh dùng rất nhiều Ngọc khí chôn cùng Phụ 
Hảo, ngụ ý để bà đem theo tài sản ra đi. Mộ của 
Phụ Hảo tuy từng bị đào trộm, nhưng khi được 
khai quật chính thức vẫn tìm ra được hơn 750 
món Ngọc khí. Mộ của Phụ Hảo là ví dụ điển hình của tư tưởng cho rằng Ngọc 
là tài sản vào đời Thương. 





Tượng Phụ Hảo 


Ngọc khi đời Thương bảo tổn những quan niệm sùng bái nguyên 
thủy, thêm vào những yếu tổ đời sống của con người, nhân cách hóa thế 
giới tự nhiên. Từ đây về sau, Ngọc khí bao hàm nhận thức tôn giáo nguyên 
thủy ngày một mở nhạt, thay vào đó là những quan niệm nhân tính tăng 
nhanh, giúp Ngọc khí Trung Quốc bước vào thời đại mới. 


NGỌC KHÍ THỜI TÂY CHU 

Chu là một bộ lạc cổ xưa ở khu vực Тау Bắc Trung Quốc. Tây Сһи (1046 – 771, 
TCN) là thời đại mà chế độ lễ nghi phát triển lên đến đỉnh điểm của lịch sử 
Trung Quốc, nó được Không Tử (551 - 479 TCN) cho là thời Ку mẫu mực 


Thời đại Vương Ngọc 


nhất, đồng thời lấy nó làm cơ sở lý luận, mở ra nën Nho học giữ vai trò 
quan trọng ở Trung Quốc mấy ngàn năm. 


Rất nhiều tư liệu khảo cổ và văn tự ghi chép chứng minh Tây Chu là một 
thời kỳ ban đầu hoàn thiện và tiến hành phát triển chế độ sử dụng Ngọc của 
Trung Quốc cổ đại. Đồng thời là thời đại đầu tiên phủ lên Ngọc những sắc 
thái nhân văn, nội hàm đạo đức, có sức ảnh hưởng lớn đổi với đời sau. 


Thời Tây Chu có những quy định nghiêm ngặt về cấp bậc đối với phẩm 
chất và màu sắc của Ngọc, xuất hiện thế giới đá диў muôn màu, gồm các 
màu sắc như trắng, xanh, đen, Ngọc bích. Thời Tây Chu chuộng Ngọc màu 
tráng, đặc biệt yêu thích Ngọc Hòa Điển. Ngoài ra, còn nhiều loại đá quý khác 
được sử dụng như: Mã Não, Thạch anh tự nhiên, đá Lục Tùng. Những Ngọc 
khí quý giá mà giai cấp thống trị thường dùng, đại bộ phận được chế tác từ 
Ngọc Hòa Điền trắng, cấp thấp hơn thì dùng những Ngọc khí bình thường 
chế tác từ các loại Ngọc khác. Tính chất đa dạng của đá quỷ Tây Chu vừa là 
nhu cầu phản biệt сар bậc của chế độ phong kiến, vừa là sự thể hiện mức 
phát triển của công nghệ chế tác Ngọc Tây Chu. 

Lễ nghỉ là chế độ quan 
trong trong xã hội nỗ lệ Trung 
Quốc, đặc biệt là thời Tây Chu. 
Thực chất, “Lễ” là một hình thức 
tế tự của thị tộc thời viễn cổ. 
Người đời Chu phát triển “Lễ” 
trở thành chế độ phân cấp, lấy 
mối quan hệ huyết thống làm 
cơ sở. Ngọc khí lúc đó tự nhiên 
cũng trở thành công cụ phục 
vụ chế độ phân cấp xã hội của 
giai cấp thống trị. Ví dụ điển 
hình nhất là Lục Thụy, Lục Khí 
và Tổ hợp Ngọc bội. 


Lục Thụy là loại vật dụng 
gồm nhiều loại, “Thụy” là 
chứng nhận cho tước vị của 
các cao quan được triểu đình 
ban phát. Vương, Công, Hầu, 
Bá, Tử, Nam là sáu cấp tước vị, 
Khuê Ngọc đời Chu được dùng Khuê và Bích. 
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2 1. Bích; 2.Tông; 3. Khuë; 4. Chương; 5. Hoàng; 6. Hó 


Lục khí được ghi chép trong “Chu Lë”. 


“Chu Lê" có ghi chép: “Di Ngọc tác Lục Thụy, dî đẳng bang quốc, 
Vương chấp Trấn Khuê, Công chấp Hoàn khuë, Наи chấp Tín Khuê, Bá chấp 
Cung Khuê, Tử chấp Cốc Bích, Nam chấp Bố Bích” (dùng Ngọc chế tác Lục 
Thụy, căn cứ vào cấp bậc để phản, Vương сат Trấn Khuê, Công cảm Hoàn 
Khuê, Hầu cẩm Tín Khuê, Bá сат Cung Khuê, Tử сат Cốc Bích, Nam сат Bổ 
Bích). Ở đây trực tiếp phản ảnh xã hội thời ấy, đẳng cấp khác nhau thì dùng 
những loại Ngọc khí khác nhau. 


“Lục Khí” cũng được tìm thấy trong “Chu Lễ”: “Dĩ Ngọc tác Lục Khí, 
di lễ thiên địa tứ phương. Dĩ thương Bích lễ thiên, dĩ hoàng Tông lễ địa, 
dĩ thanh Khuê lễ đông phương, dĩ xích Chương lễ nam phương, di bạch 
Hó lễ tây phương, dĩ huyền Hoàng lễ bắc phương” (dùng Ngọc làm Lục 
Khí , để cúng tế tứ phương. Lễ trời dùng thương Bich (thương: màu xanh 
nhạt), lễ đất dùng hoàng Tông (hoàng: màu vàng), lễ phía đông dùng 
thanh Khuê (thanh: màu xanh), lễ phía nam dùng xích Chương (xích: màu 
đỏ), lễ phía tây dùng bạch Hó (Bạch: màu trắng), lễ phía bắc dùng huyền 
Hoàng (huyển: màu đen). Điều này nói lên việc tế tự đất trời thời ау cũng 
đòi hỏi sáu vật màu sắc khác nhau như trên đã nhắc tới, mặt khác minh 
chứng Ngọc khí dùng trong nghi lễ của đời Tây Chu đã phát triển thành 
một dạng phục vụ tế tự thần linh tự nhiên. Ngọc khí thời này đã trở thành 
công cụ tốt nhất thể hiện được mỗi quan hệ lễ nghi thông qua biểu hiện 
bể ngoài của nó. 





Tổ Ngọc Bội thời Tây Chu 

Được khai quật ở ngôi mộ số 63 khu 
mộ Tấn Hầu, huyện Khúc Ốc, tỉnh Sơn 
Tây, được tổ hợp bởi Hoàng, đá Lục 
Tùng, Ма não, v.v... tổng công 204 món. 


Thời đại Vương Ngọc 


Trong loại Ngọc khí dùng cho nghi lễ của thời 
Tây Chu, đặc sắc nhất là loại trang sức có tính chất 
nghỉ lễ đặc biệt, lấy Hoàng (một loại Ngọc khí hình 
vòng cung) làm chủ thể và được tổ hợp theo một quy 
định nhất định, qọi là Tổ Ngọc Bội. Thời Tây Chu trong 
các ngôi mộ của vua chúa và phụ nhàn cùng như con 
cái họ, thường xuyên tìm được Tó Ngọc Bội ở đó, chế 
độ sử dụng Tổ Ngọc Bội vô cùng nghiêm ngặt. 

Từ những hiện vật khai quật được, Tổ Ngọc Bội có 
hai đặc điểm: một là mỗi Tổ Ngọc có số lượng Hoàng 
khác nhau, đây có thể là một trong những điểm phân 
biệt thân phận cao thấp của người sử dụng; hai là 
Ngọc được kết hợp với các loại nguyên liệu Ngọc khác 
như Mã Não, Thạch Châu, Lưu Ly, dá Lục Tùng, điều 
này phù hợp với quy định chế độ lễ nghi được ghi 
chép trong “Сһи Lễ? than дап không được dùng Ngọc 
khí được chế tác hoàn toàn từ Ngọc. Phạm vi sử dụng 
Ngọc bội có thể không hạn chế cấp bậc người đứng 
даи các nước chư hầu như Công, Hầu và phu nhân 
của họ hoặc tầng lớp quý tộc tương ứng. 


Một Tó Ngọc Bội được khai quật từ mộ của Tấn 
Hầu, huyện Khúc Ốc, tỉnh Sơn Tây, gồm 204 món 
Ngọc khí tổ hợp thành, phân thành ba hàng trái, 
qiữa, phải, qỗm 45 Hoàng, có trang trí hoa văn rồng. 
Phần dưới của nó có hai con nhan Ngọc, đầu ngước 
lên vô cùng sinh động. Tổ Ngọc Bội to lớn này, đủ để 
nói lên thân thế cao quý của chủ nhân ngôi mộ. 


Người đời Chu rất xem trọng đạo đức, Ngọc khí 
được trữu tượng hóa thành công cụ truyền tải của 
quan niệm đạo đức, nó có tác dụng củng có tông 
pháp về các mối quan hệ Nhãn Luân. Lục Thụy, Lục 
Khí và Tổ Ngọc Bội là vật chứng có bao hàm sắc thái 
phản cấp rõ rệt nhất cho chế độ này. Sự phát triển 
của Văn hóa Ngọc Tây Chu, làm cho Ngọc khí của các 
nên Văn hóa Ngọc về sau quy nạp vào phạm trü đạo 
đức, chuẩn bị дау đủ để hòa mình vào tư tưởng “Quản 
tử ti đức vu Ngọc” (phẩm chất đạo đức của người 
quân tử được sánh như Ngọc quỷ). 
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Ngọc trang sức hình người và rồng hợp thể thời Tây Chu 


Маи nâu đất, hoa văn hai mặt tương đồng, được tạo hình bởi sự 
kết hợp giữa hình tượng người vũ ма rỗng. 


Thời Tây Chu còn xuất hiện một loại Ngọc khí được tạo hình vô cùng 
độc đảo nữa, đó là Ngọc khí hình người rồng hợp thể. Sự tạo hình của Ngọc 
khí này gợi cho con người có những liên tưởng vô hạn, thể hiện mỗi quan 
hệ mật thiết giữa rỗng và người đời Chu. Con người thời tiến sử tin rằng 
vạn vật đều có linh hên, do đó có sự sùng bái tự nhiên nguyên thủy, đồng 
thời sáng tạo ra hình tượng rỗng. 


Cùng với sự tiến bộ của thời đại, địa vị của con người được xác định rõ 
ràng hơn, ý thức về quyền lực được củng có, do đó họ thêm những yếu tó 
của con người vào con vật (rồng) mà họ sùng bái, đồng thời nhân hóa hình 
ảnh của nó. Tại mộ Тап Hầu khai quật được món Ngọc khí người và rỗng 
hợp thể, khi khai quật mộ, vật này được đặt ở phần bụng của chủ nhân 
ngôi mộ. Món Ngọc khí này màu nâu đất, cao 2.9cm, dài 4.5cm. Nó được 
tạo hình bởi hợp thể của Người Vũ và rồng, Người Vũ ở phía trước rỗng, 
khuôn mặt rõ nét, ngấng đầu hướng về phía trước, phần dưới thân női liền 
với rồng. Rồng ở trạng thái ngoảnh даи, đuôi hơi cong lên. Món Ngọc khí 
này có tạo hình độc đáo, ngụ ý thần bí. Có thể nói, nghệ thuật tạo hình đặc 


Thời đại Vương Ngọc 


sắc của nó chính là bức chân dung chân thật nhất về nhu cầu nhân hóa lực 
lượng thiên nhiên của con người thời Chu. Tóm lại, trên các Ngọc khí thời 
Tây Chu đã không còn tìm thấy даи vết của tón giáo nguyên thủy mà thay 
vào до là sự bày tỏ, miêu tả tình cảm của con người, hình thành vẻ đẹp từ 
hình thức đến thắn thái của Ngọc khi. 


Ngọc khí thời Tây Chu kế thừa đời trước và khơi gợi cảm hứng sáng 
tạo cho đời sau. Trên phương diện chủng loại, tạo hình, hoa văn v.v.. của 
Ngọc khí đều có sự sáng tạo mới, gợi mở cảnh tượng mới cho Văn hóa 
Ngọc Trung Quốc. 


Cống hiến quan trọng nhất của nó là mở ra khuynh hường nhàn tính 
hóa Ngọc khí, làm cơ sở vững chắc cho nghệ thuật nhân cách hóa, quan 
niệm hóa của Ngọc khí thời Xuân Thu Chiến Quốc. 


NGỌC KHÍTHỜI XUÂN THU 


Thời Đông Chu được chia thành hai giai đoạn: Xuân Thu (770 - 476 
TCN); Chiến Quốc (475 — 221 TCN), là thời đại biến 
động lớn cho cục diện lịch sử, xã hội Trung 
Quốc cổ đại. Xã hội khi ấy đang trong quá 
trình phân tách, rối ren loạn lạc, các Chư 
hầu xưng bá, tranh hùng. Tuy nhiên, 
việc phân cắt vë mặt chính trị không 
ảnh hưởng quá nhiều đến sự phát 
triển kinh tế, trái lại còn thúc đẩy 
việc giao lưu kinh tế văn hóa. Văn 
hóa Ngọc thời kỳ này cũng phát triển 
mạnh mẽ như các nën văn hóa khác. 








Vào thời Xuân Thu, cùng với sự tan 
га của chế độ cấp bậc Tây Chu, nhận thức 
tư tưởng và quan niệm thẩm mĩ của con 
người bắt đầu phát sinh những sự thay đổi 
lớn. Đồng thời, sự phát triển của xã hội, sự 

Bích Ngọc thời Xuân Thu tê: Bê của Hah БУЙ thức HAH nBà 
Món Ngọc khí này có màu xanh đen và màu Meno сца KHONG, OP Tan * бөө HIẾN 
xanh nhạt, ở viền có nhiều đốm trắng. Độ tròn tinh và vượt qua sự sùng bái đối với quỷ 


đều đặn, hai mặt tổng cộng có 124 hoa văn , О аса PETUR 
rắng, những đường khắc chìm ở viễn ngoài rất thần của con người. Bởi vậy, Ngọc khí thời 


tinh tế đường nét hài hòa thông suốt. ау từ mang sắc thái tôn kính sợ hãi quỷ thần, 59 
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bước sang giai đoạn tự giác bộc lô nhàn 
tính. Trọng tâm của nhận thức thẩm mĩ cũng 
chuyển đổi từ làm vui lòng thần linh sang 
góp vui cho con người. Đặc biệt là lúc ấy tầng 
lớp quý tộc và phú hào mới đã trở thành giai 
cấp chủ lực của xã hội. Nhằm đáp ứng nhu 
cầu thẩm mi và vị thế chính trị của giai cấp 
quý tộc nên đã dùng Ngọc khí để biểu thị 
các trào lưu, tư tưởng của giai cấp mình. Điểu 
này làm cho tư tưởng “ti đức vu Ngoc" (so 
sánh các phẩm đức như Ngọc) của Ngọc khí 
thời Tây Chu phát triển mạnh mẽ, cuối cùng 
hình thành thể hệ lý luận “Quân tử tỉ đức vu 
Ngọc” cho Văn hóa Ngọc Trung Quốc. 


Khổng Tử, người sáng lập ra phái Nho 
học, ông tiến hành diễn giải một cách toàn 
diện về tư tưởng “Quân tử tỉ đức vu Ngoc" 

Không Tử cho rằng: “Ngọc ôn hòa 
thanh khiết, có thể cho nó là “Nhân”; không 
dễ gãy vỡ, thậm chí có vỡ ra cũng không 
làm tổn thương da của con người, có thể 
cho nó là “Nghĩa”; được đeo bên người, nó 
gọn gàng trật tự, đó là biểu tượng của "Lê"; 
ат thanh của Ngọc phát ra thanh thoát, đó 
là “Nhạc”; Ngọc đẹp không che giấu khuyết 
điểm, đó là biểu hiện của “Trung”; mọi 
người đều yêu thích nó, có thể gọi là “Đạo” 
“Lễ Ký” mượn lời của Khổng Tử, kết hợp chặt 





Tượng Không Tử người sáng lập ra Nho gia. 


chẽ gila tư tưởng dao đức của Mho qia với những thuộc tỉnh tự nhiên của 
Ngoc, tổng kết ra mười một tiêu chuẩn đạo đức: Nhân, Trí, Nghĩa, Lễ, Nhạc, 
Trung, Tín, Thiên, Địa, Đức, Đạo. Chúng là cơ sở cho quan niệm “Nhân” của 
lễ giáo Nho gia và ly luận của việc sử dụng Ngọc. Ngoài ra, chúng trở thành 
quy phạm đạo đức của tång lớp trí thức thể hiện cách đối nhân xử thể, tiêu 
chuẩn răn mình của quản tử, tôn sùng để cao phẩm chất của Ngọc khí lên 
mức cao nhất, đây cũng là bước đánh dấu cho sự xác lập của việc nhân 


cách hóa Ngọc khi. 


Cái qọi là nhân cách hóa Ngọc khi, chính là nhấn mạnh bản chất của 
Ngọc chủ yếu không phải là vẻ đẹp bên ngoài, mà là vẻ đẹp biểu hiện được 
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thế giới tinh thẫn của con người. Cùng với sự phát triển của xã hội và sự 
thức tỉnh văn minh của nhàn loại, con người phủ lên Ngọc khi những công 
dụng thực tế và ý nghĩa xã hội. Nhưng không phải thành viên nào trong xã 
hội cũng được hưởng sự đãi ngộ này, chỉ có vương tôn quý tộc mới được 
đeo Ngọc, thêm quy định: “Cổ chỉ quân tử, tất bội Ngọc” (người quân tử 
phải đeo Ngọc). Nếu đeo Tổ Ngọc Bội, thì nó có hai tác dụng: một là, người 
quân tử đi đứng phải nhã nhặn, điểu khiển bước chân chậm rãi có nhịp 
điệu, mới không khiến Tổ Ngọc Bội phát ra những âm thanh lộn хоп, chói 
tai. Dán dẫn, người quân tử bị Ngọc bội bó buộc, hình thành một quy định 
riêng cho họ khi đi đứng. Hai là quân tử đi đứng quang minh chinh đại nên 
khi đi Ngọc phát ra những âm thanh vui tai thông báo cho moi người biết 
người quân tử sắp đến. Do đó, trong xã hội lễ giáo nghiêm ngặt, xuất hiện 
quy định “Quân tử vô cố, Ngọc bất khứ thân” (quân tử còn sống thì thân 
không rời Ngọc]. 


Người quân tử đeo Ngọc không chỉ là để thỏa mãn nhu cầu tu thân 
dưỡng tỉnh, mà còn có tác dụng phục vụ cho đẳng cấp, ngay như ở hoàn 
cảnh “lễ bằng lạc hoại” (lễ nhạc bại hoại) trong thời Xuân Thu thì cũng vẫn 
như vậy. Sách “Tả truyện” có ghi chép một việc dùng Ngọc vượt сар ở nước 
Lỗ: Vào năm Lỗ Định Công thứ năm (505 TCN), Lý Bình Tử sau khi nắm giữ 
đại chính của nước Lỗ hơn ba mươi năm thì qua đời, gia thắn Dương Hổ 
của ông ta muốn dùng “Ои Phan” một loại Ngọc mà chỉ vua mới được sử 





Ngọc bội hình Hồ thời Xuân Thu 


Ngọc màu xanh xám, dạng дер, đầu Hỗ, cuối đuôi cong , giỗng đang co mình để chuẩn 
bị phỏng đi, thể hiện sức mạnh nội tại. 


6] 
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Kiếm Ngọc thời Xuân Thu 

Quỷ tộc thời Xuân Thu không chỉ đeo Ngọc bên người mà còn dùng Ngọc để trang trí 
kiểm. Món kiếm Ngọc này được chế tác tử Thanh Ngọc, bán trong suốt, sáng bóng, chất 
Ngọc cực ky tốt, là tinh phẩm thời Xuân Thu. 


dụng, để chôn cùng ông, nhưng một gia thần khác của ông là Trọng Lương 
Hoài không đồng ý, và yêu cầu “cải bộ cải Ngọc” Ó dày ý nói, Lỗ Triệu Công 
lưu lạc nhiều năm, Lý Bình Tử tuy thay thế vua quản lý triêu chính, dùng “Dư 
Phan” tế tự, nhưng nay Lỗ Định Công đã kế vị, Lý Bình Tử trở về vị trí một tôi 
thần, thay đổi chế độ sử dụng Ngọc là không hợp lý. Lý Bình Tử là nhân vật 
quyền thế ở nước Lö, thậm chí đến Lỗ Chiêu Công cüng bị ông ta đuổi đi 
nước khác lưu lạc. 

Tuy nhiên, dù ông ta có quyền lực đến mấy, nhưng đứng trước chế độ 
dùng Ngọc nghiêm ngặt cũng đành phải phục tùng, thế mới hiểu chế độ 
giai cấp của xã hội lúc ấy có trật tự như thế nào. 

Việc đeo Ngọc được liên hệ đến thế giới của tinh thân, hành vi, việc tu 
dưỡng đạo đức, người ta lấy nó để nói về khí, từ đó thể hiện phong độ, khí 
chất, tình cảm, phẩm cách của Ngọc. Ngọc khí thời kỳ này bị ràng buộc bởi 





Thời đại Vương Ngọc 


một quy phạm đạo đức và lý luận lễ nghĩa mới. Chúng thường dựa vào tạo 
hình, thể trạng, kích cỡ, màu sắc hoặc hoa văn để ám chỉ những quan niệm 
giai cấp xã hội và các luân lý đạo đức. Do đó, trên mỗi món Ngọc khí đều 
bao hàm những y nghĩa chinh trị, luân lý và tón giáo. 

Vào thời Xuân Thu, Ngọc được dùng để chỉ đạo đức của quân tử, có 
ảnh hưởng sâu sắc đến thấm mĩ của con người. 

Người ta vẫn thường dùng Ngọc đẹp để ví với phẩm chất nhân văn 
của chính con người. Sách "Luận Ngữ” có ghi chép lại một саи chuyện: Tử 
Công hỏi Không Tử: “Thưa thầy, thầy thấy em là người thể nào?” Không Tử 
nói: “Hỗ Liên chi khí” “Hồ Liên" là vật đựng những món lễ vật dùng trong 
nghỉ lễ tế tự, nó được khảm rất nhiều Ngọc quý, là vật vå cùng đẹp dë và 
quý giá. Con người thường dùng Hồ Liễn để ví với những người có tài quản 
lý triểu chính. Trong mắt Không Tử, Tử Cống là một người như vậy. 

Lý luận đạo đức sâu sắc của Ngọc khí thời Xuân Thu có giá trị hơn giá trị 
nghệ thuật và giá trị thẩm mi của nó. Việc quân tử đeo Ngọc, ngoài việc dùng 
nó làm vật trang sức, quan trọng hơn nữa là để thể hiện phẩm chất đạo đức 
cao đẹp của mình. Đồng thời, món Ngọc khí tỉnh xảo cũng tăng sức thể hiện 
sự giàu có của tầng lớp công tôn quý tộc, hai điểm ấy 
hòa quyện với nhau và cùng thể hiện ra ngoài. 


NGỌC KHÍ THỜI CHIẾN QUỐC 

Chiến Quốc là thời kỳ làm kinh động lòng người 
trong lịch sử Trung Quốc. Các nước Chư hầu không 
ngừng chiến tranh, nhưng trong cuộc cạnh tranh đó, 
ở một mức độ nhất định lại thúc дау sự phát triển văn 
hóa, có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của Ngọc 
khí thời Chiến Quốc. 


Vào thời kỳ này, con người đã có những tiến bộ 





mới trong kiến thức nhận biết nguyên liệu Ngọc, sự 
phán đoán vë chất liệu Ngọc chính xác hơn rất nhiều. 


Người gë таи sắc đẹp đề của 
thời Chiến Quốc 

Được khai quật ở Võ Xương Nghĩa, 
thành phổ Giang Lăng, tỉnh Hó 
Bắc. Trước ngực người дб, hai bên 
trải phải được đeo hai sợi Ngọc 
bội, cho nên mới nói: “Quản tử vỗ 
cố, ngọc bát khứ thản” (Quản tử 
chưa chết, không được rời Ngọc). 


Tử cầu chuyện “Bích Hòa Thị" (Ngọc họ Hòa) được lưu 
truyền trong lịch sử, ta có thể hiểu thêm về phương 
diện này. Câu chuyện “Bích Hòa Thị" kể về một người 
nước Sở hiển Ngọc. Biện Hoà là một thợ làm Ngọc của 
nước Sở, anh ta tìm được một viễn Ngọc quy ở núi Kinh. 
Bên ngoài viên Ngọc trông như đá, Biện Hòa dựa vào 


6.1 
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kinh nghiệm của mình khẳng định đó là viên Ngọc 
quý, anh quyết định hiển tặng cho Sở Lệ Vương. Sở Lệ 
Vương không cho đó là Ngọc, cho rằng Biện Hòa lừa gạt 
mình, bản ra lệnh chặt chân phải của Biện Hòa. Sau khi 
Lệ Vương qua đời, Biện Hòa lại đen viên Ngọc này tặng 
cho Sở Võ Vương. Võ Vương cũng cho rằng đó không 
phải là Ngọc, ông ra lệnh chặt chân trải còn lại của Biện 
Hòa. Cho đến khi Sở Văn Vương Кё vị, Biện Hòa lại một 
lần nữa đem viên Ngọc này tặng cho Văn Vương. 


Lúc này, Văn Vương mới phát hiện ra dó là một 
viễn Ngọc vỏ cùng quy giá, và đặt tên cho nó là "Bich 
Hòa Thị”. Саи chuyện này nói lên, những người thợ làm 
Ngọc thời Chiến Quốc đã có thể nhìn được chất lượng 
bên trong của Ngọc thông qua bë mặt, đồng thời phản 
ánh mức độ yêu quý Ngọc của con người thời ấy. 


Vào thời Chiến Quốc, số lượng Ngọc khí chế tác từ 
Ngọc Hòa Điển tăng nhanh, kỹ thuật mài Ngọc và trình 
độ trang trí cũng có tiến bộ hơn nhiều so với các đời 
trước. Đáng nói nhất là người thợ làm Ngọc đã có thể sử 
dụng hết chất liệu Ngọc ban đầu để điêu khắc những 
tác phẩm tỉnh xảo. Năm 1978, tại mộ Tăng Hầu Ất, tỉnh 
Но Bắc, đã khai quật được một món Ngọc khí trang sức 
có mười sáu đoạn long phụng, dài 48cm, rộng 8.3cm, 
được chế tác từ Ngọc Hòa Điển, màu trắng. Món này 
do năm khối Ngọc chia ra làm mười sáu đoạn, các đoạn 
được thấu điêu hình rồng phụng, thêm ba vòng tròn và 
được поі thành sợi bằng định ghim. Mười sáu đoạn пау 
nối dài với nhau, kết cấu hình rỗng, các đoạn có thể uốn 
gập tùy ý. Món Ngọc khí này thiết kë tinh tế làm ta phải 
thắn phục. Thợ làm Ngọc sử dụng phương pháp “lẫy 
ít làm nhiều”, mài năm khối Ngọc riêng biệt, dùng các 
mắt xích ngọc nổi lại với nhau. Phương pháp này vừa 
tiết kiệm được Ngọc, vừa đẹp mắt. Món Ngọc khí nhiều 
đoạn này đẹp дё, màu sắc hài hòa, khi mộ được khai 
quật, nó nằm ở vị trí từ hàm dưới của Tăng Hầu Ất, cho 
thay đây là Ngọc khí mà ông yêu quý khi còn sống. 


Các chủng loại Ngọc khí thời Chiến Quốc phong 
phú đa dạng hơn các thời trước rất nhiều. Để thỏa mãn 





Ngọc mười sảu đoạn hình 

long phụng thời Chiến Quốc 

Do năm khối Ngọc chia thành mười 
sảu đoạn, các đoạn có thấu điều hình 
rồng, phụng và ba Ngọc khi dạng tròn, 
dùng dinh ghim để nối thành một sợi, 
mỗi đoạn có thể uốn gấp tự nhiên, 
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So: 
А * 
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nhìn nhìn nhìn 
xuyên nghiêng thẳng 





Ngọc trang trí kiếm thời Chiến Quốc Sơ dó kiếm Ngọc 

Ngọc trang trí cho kiểm thịnh hành 

vào thời Xuân Thu, Lưỡng Нап. Bộ 

Ngọc trang trí này сб màu trắng 

xương gà. 

nhu cầu trang trí của tầng lớp quý tộc, Hoàng Ngọc, Tổ Ngọc Bội, Ngọc Bội 
Long Phụng, Ngọc bội hoa văn Li, Ngọc Bội Nhân Vũ được chế tác với số 
lượng lớn. Ngoài ra, những Ngọc khí thường dùng trong cuộc sống như 
Ngọc bội trang sức cho kiểm, cho thắt lưng v.v.. cũng được lưu hành rộng, 
trở thành vật trang trí không thể thiếu trên thắt lưng và kiểm của tầng lớp 
quy tộc. 


Ngọc khí dạng hình rỗng thời Ку Chiến Quốc muôn vàn hình thái. 
Những hình rỗng ấy có ánh mắt nhanh nhạy, hàm răng sắc nhọn, biểu 
hiện rõ những đặc trưng mạnh më trong tính cách của nó; tư thể ưỡn ngực 
cong đuôi thể hiện thần thái ngang nhiên, hiếu thắng của rồng. Những 65 
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Ngọc bội hình rồng thời Chiến Quốc 

Khai quật tại lãng mộ Tăng Hầu Ất, thành phố Tùy Châu, tỉnh Hồ Bắc, có một đôi, màu 
xanh có vân màu đất. Thàn tương đối thanh, uốn khúc. Hoa văn hình mày, có kèm theo 
hoa văn cốc. 


Ngọc bội hình rỗng uốn cong hình chữ § này, thiên biến vạn hóa, phong 
cách đặc biệt, đầy sức sống. Đôi Ngọc bội hình rỗng này được khai quật từ mộ 
của Tăng Hầu Ất đã hoàn toàn bộc lộ được thần thái và khí chất anh hùng. Đôi 
Long Ngọc này được chế tác từ chất liệu Ngọc xanh, dài khoảng 11.5cm, rộng 
khoảng 8cm, dày 0.6cm; hình thể tương đối gầy, thân dài, phần cổ và đuôi дар 
khúc, cong hình chữ S, toàn thân được khắc hoa văn mây và ngũ cốc. 

Nhìn tổng thể, tạo hình của nó làm cho ta có cảm giác nó đang 
chuyến động, đồng thời cũng cho thấy vẻ hoa lệ của món trang sức. Tất cả 
điều này chính là sự giải thích chính xác nhất cục diện quần hùng tranh bá 
thời Chiến Quốc đã đem lại cho Văn hóa Ngọc khí đương thời những thành 
tựu nhất định. Đồng thời nó cũng góp phần viết lên một trang sách mới 
đầy hoa lệ cho Văn hóa Ngọc Trung Quốc. 


Trong thời Chiến Quốc, Ngọc khí được xem là tượng trưng cho của cải, 
vua và tầng lớp quý tộc ai cũng cho rằng Ngọc là vô cùng quý giá. Ngọc 
khí không chỉ là tài sản của cá nhàn một ai, mà còn là bộ phản quan trọng 
trong tài sản của cả quốc gia. Cùng với việc chiến tranh không ngừng giữa 


Thời đại Vương Ngọc 





Hoàn Bích Quy Triệu 


các nước Chư hầu, việc giao lưu của họ vẫn diễn ra thường xuyên, sự yêu 
thích Ngọc khí cũng như tranh giành chúng giữa các nước xảy ra đến mức 
cao nhất. Để tranh đoạt Bích Ngọc, nước Тап và nước Triệu khi đó đã xảy 
ra cuộc chiến “Hoàn Bích Quy Triệu" (hoàn trả Bích cho nước Triệu) đặc biệt 
trong lịch sử Trung Quốc. 


Câu chuyện “Hoàn Bích Quy Triệu” xảy ra vào thời kỳ Chiến Quốc. Triệu 
Huệ Vương giành được “Bích Hòa Thị” của nước Sở. Tân Chiêu Vương nghe 
được tin này, lập tức phải người đưa thư cho Triệu Vương, tình nguyện 
dùng mười làm thành trì để đổi lấy Bích, Triệu Vương bèn phái Lan Tương 
Như làm sứ giả đem Bích sang nước Тап. 


Sau khi đến nước Тап, Lạn Tương Như giao Bích cho Тап Vương. Тап 
Vương nhìn thấy Bích, liên vui mừng, còn đưa Bích cho những người bên 
cạnh cùng ngắm nhìn, không hë nhắc đến việc đổi thành trì. Lan Tương Như 
phát hiện ra Tần Vương vốn không có ý định đổi thành trì, bèn nghĩ mưu tìm 
kế, ung dung bước đến trước mặt Тап Vương nói: "Trên Bích Hòa Thị có vài 
vết xước, xin hãy cho phép thần chỉ ra cho ngài thấy” Tân Vương không biết 
mưu kế của Tương Như, nên đưa Bích cho Lan Tương Như. Ông ta сат lấy 
Bích, đột nhiên lùi về phía cột phải và mặt mày tức tôi nói: “Triệu vương phải 
ăn chay năm ngày để tiễn Bích, sau đó phái thần đến đây, đây là việc уб cùng 
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hệ trọng. Giờ dây, ngài có được Bích lại tùy tiện đưa cho người khác, không 
hë trân trọng nó, thần nhận thấy ngài không có y đổi mười lãm thành trì cho 
Triệu Vương. Giờ Bích trong tay thần, nếu đại vương cưỡng ép, thì đầu thần 
và Bích này sẽ đầm vào cột” Nói xong, ông nâng Bích lên cao, hướng về phía 
cột, Тап Vương rất yêu quý Ngọc, nên đã nói lời xin lỗi. Lạn Tương Như xin 
Тап Vương giữ lời, chọn ngày lành sẽ giao Ngọc. Về sau, Lạn Tương Như phái 
người bí mật đem viên Ngọc Hòa Thị về lại nước Triệu, Тап vương thấy vậy 
cũng không còn cách nào, cuối cùng đành để Lạn Tương Như quay về nước 
Triệu. 

Ngọc quý vô giá, con người vì vẻ đẹp của nó mà không tiếc thản. Câu 
chuyện thần thoại “Hoàn Bích Quy Triệu” một khối Ngọc giá đáng mười läm 
thành trì đã tô đậm câu nói của Trung Quốc “hoàng kim hữu giá, Ngọc vê 
giá” (Vàng còn được định giá trị chứ Ngọc thì không định được giá trị), cũng 
là thêm vào một nét bút đẹp nữa cho Văn hóa Ngọc Trung Quốc. 


“Bích Hòa Thị” cuối cùng vẫn thuộc về nước Tần. Sau này Tân Thủy 
Hoàng dùng nó làm Ngọc tỉ khắc lên hàng chữ “Thụ mệnh vu thiên, ký 
thọ vĩnh xương” (nhận lệnh từ trời, nhất định sẽ hưng thịnh vĩnh viễn) do 
thừa tướng Lý Tư viết. Từ đó, Ngọc tỉ đầu tiên đại diện cho quyển lực cao 
nhất của hoàng дё ra đời, đồng thời quy định, phàm là hoàng gia dùng ấn, 
ап nhất định phải được chế tác từ Ngọc, gọi nó là “tỉ, những người khác 
dùng ấn, bất luận là được làm tü chất liệu gi, dëu gọi là “ấn” hoặc “chương”: 
Sau đời Тап, các triểu đại tuy đều chế tác Ngọc tỉ cho mình, nhưng họ đều 
mong muốn có được Ngọc tỉ của Тап Thuỷ Hoàng, họ cho rằng chỉ có Ngọc 
tỉ ấy mới có thể làm cho mọi người tin rằng mình là “chân long thiên tử” của 
“thiên chỉ sở mệnh”. Sau đó, Ngọc tỉ này bị chìm trong sự tranh giành đẫm 
máu mấy гат năm, truyền đến vị vua сибі cùng thời Hậu Đường, Lý Топо 
Kha пат giữ, sau đó đã bị mất tích. 


NGỌC KHÍ ĐỜI HÁN 


Đời Hán (206 - 220 TCN) có ba giai đoạn phát triển: Tây Hán, Tân Мапа, 
Đông Нап. Sự thành lập và phát triển một quốc gia phong kiến đa dân 
tộc thống nhất vào đời Tây Hán, giúp Trung Quốc cổ đại bước vào thời kỳ 
hoàng kim, trải qua hơn bốn trăm năm phát triển của Lưỡng Hán, bộ mặt 
văn hóa của Trung Quốc có đại dẫn dẫn lộ diện. Ngọc khí đời Hán kë thừa 
truyền thống đặc sắc của Ngọc khí thời Chiến Quốc, nhưng về mặt phong 
cách nghệ thuật, họ lại tiếp thu những nét thoát tục, tự do, lãng mạn độc 
дао của những đời trước, hòa quyện thành phong cách nghệ thuật hào 


Thời đại Vương Ngọc 





Vũ công Ngọc, thời Tây Hắn 

Hai món này có hình tượng người Ngọc, trang phục, động tác múa giống nhau. Mắt dài, 
mày mỏng, mũi cao, khuôn mặt bầu dục, ở tư thë đang múa điệu múa thịnh hành thời 
Тап Нап, “Sĩ tụ chiết yêu”. 


phóng, mạnh më của Ngọc khí đời Hán, đẩy Ngọc khí cổ đại Trung Quốc 
lên đỉnh cao. 


Trong lịch sử Ngọc khí Trung Quốc, đời Hán là thời đại đỉnh cao trong 
việc sử dụng Bạch Ngọc, đặc biệt là Ngọc Hòa Điền, Tân Cương, thậm chí 
Bạch Ngọc mỡ dê, không những có số lượng nhiều mà chất lượng cũng 
tăng cao. Nguyên nhàn chủ yếu là nhà Hán mở thông con đường đến Tây 
Vực, giúp giao thông giữa hai khu vực Đông Tây thuận tiện hơn, nguồn 
nguyên liệu Ngọc Hòa Điền, Tân Cương không ngừng được vận chuyển 
vào Trung Nguyên. Ngoài ra, đời Hán thịnh hành học thuyết âm dương ngũ 
hành, con người phủ lên màu trắng những khái niệm cát tường, kết hợp 
quan niệm “thượng bạch” (chuộng màu trång) và học thuyết “Nhẫn” của 
Nho gia, làm tăng thêm vị trí của văn hóa cảm thụ màu sắc thẩm mĩ, đồng 
thời phủ lên nó những thuộc tính của đạo đức con người. 

Ngọc khí nhà Hán sử dụng phương pháp sáng tạo tả thực, kết hợp 
với khuếch trương, mô tả cuộc sống thần tiên дау lãng mạn trên trời với 
thế giới hiện thực dày sức sống. Thời Ку này, ngoài những vật thần linh như 
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Người tiên phi ngựa, Ngọc thời Tây Hán 
Tạo hình tổng thể là người tiên cưỡi thiên mã. Thiên mã đang ở tư thế phóng lên phía trước, 
chân trước đạp lên một våt hình cấu. Một người vũ cưỡi trên lưng ngựa, một tay пат vào bêm 
ngựa, một tay cam linh chi. Bàn đặt chân được khắc hình mây, ngụ ý thiên mã đang bay trên 
không trung. 


нап bát đao: là 


nghệ thuật điệu 
khắc độc đảo của 
thời Нап, у chỉ 
cần "bát đao "(tám 
nhát дао) là Ngọc 
khí đã thành 
hình, phản ánh 
sự nhanh nhẹn 


khéo léo của kỹ 


năng điêu khắc 
Ngọc khí thời kỳ 
đời Hán. Cái gọi 
là “Hán bát đao”, 
không phải khi 
nào cũng chỉ cần 
tám nhát дао là 
hoàn thành, mà y 
nói sử dụng đao 
pháp tỉnh luyện 
để điều khắc ra 
hình dạng, thắn 
thái của Ngọc, 
Món Ngọc khí đại 
diện cho kỹ thuật 
Hán bát đao là 
Trư Ngọc. 





Ngọc tỉ của 


hoàng hậu thời Tây Hán. 


Thời đại Vương Ngọc 


rồng phụng, một số quái thú ngụ ý tránh tà trừ ma, đem lại điểu tốt 
lành trong truyền thuyết cũng trở thành những hình tượng sảng tạo 
mới như: Li hổ, thiên mã v.v., chúng có thể ngao du cửu thiên, kết 
hợp với thần linh và đưa người lên tiên cảnh. Ngọc khí đời Hán cũng 
từ đó mà có nét phóng khoáng và mang đậm chủ nghĩa lãng mạn. 
Món Ngọc khí “Người tiên phi ngựa” thời Tây Hán được khai quật ở 
Thiểm Tây, bốn chân khuếch trương, ngang đầu ибп ngực, thân như 
đang bay, chân đạp mây, tư thế như thiên mã đang bay trên không; 
cưỡi trên lung ngựa là một người tiên trang nghiêm uy vũ. Món 
Ngọc khí này tràn ngập cảm giác phóng khoảng, sinh động, tổng 
thể tạo hình có sức bật cao, thể hiện mơ ước được đến tiên cảnh và 
tinh thần cao quý của thời đại. 


Đổi với hoa văn Li, hổ được phù điêu trên trang sức kiếm, càng 
thiên biến vạn hóa. Chúng không uốn người ngắng đầu, bay trong mây 
gió, thì cũng thành đoàn kết đôi, vui vẻ trong không trung. Dáng vẻ 
tràn дау sức lực, khí chất ngang nhiên hào phóng, phong thái tự nhiên 
hài hòa của chúng phá vỡ nét trầm buốn đơn điệu của Ngọc khí thời kỳ 
đầu, trở thành quy phạm nghệ thuật rực rỡ của Ngọc khí đời Hán. 


Nghệ thuật điêu khắc của đời Hán đã cố gắng bỏ đi kiểu tạo 
hình dạng bằng phẳng, các tác phẩm phù điêu, viên điêu ngày 
càng nhiều. Những món Ngọc khí 

thường дар trong kho 
tang Ngọc khí Trung 
Quốc như Thiển Ngọc 
(con ve sầu bằng Ngọc), 
Trư Ngọc (con heo Ngọc), 
tạo hình sinh động, 
đường nét giản đơn, thắn 
thái hài hòa, được gọi là 
“Нап bát đao, là phương 
pháp vô cùng đặc sắc trong 

nghệ thuật điều khắc cổ đại 
Trung Quốc. Về phương diện tạo 
hình, những người thợ làm Ngọc sử 
dụng phương pháp khắc khải quát, 
bỏ đi các chỉ tiết nhỏ, chú trọng hiệu quả 
toàn diện và những biểu hiện thắn thái của 


tử) 





Ngọc Khí Trung Quốc 


đổi tượng sáng tác, qua đó phản ánh diện mạo của cuộc sống hiện thực 
và nguyện vọng tốt đẹp của con người. 


Trong những loại Ngọc dùng trong nghi lễ, có một món Ngọc tỉ 
không thể không nhắc đến. Năm 1968 tại vùng phụ cận Trường Lĩnh đời 
Hán, vịnh Hàn Gia, thành phố Hàm Dương, tỉnh Thiểm Tây, một em học sinh 
tiểu học nhặt được món Ngọc tỉ ở bên cạnh bờ ruộng và giao cho quốc gia. 
Thông qua sự kiểm định của bộ ngành quản lý văn vật, họ cho rằng đó là 
Ngọc tỉ của hoàng hậu đời Нап, nó lap tức được mọi người quan tam. Ngọc 
ti này cao 2cm, viên dài 2.8ст nặng 339, được chế tác từ Ngọc Hòa Điển, 
Tân Cương, hình vuông bên trên có hình Li hà. Phần đáy được khắc bốn 
chữ “Hoàng Hậu chỉ ti". 

Trung Quốc bắt đầu dùng Ngọc làm ån từ thời Tam Quốc, đối với Ngọc 
ti thời Тап Hán, lúc trước mọi người đều cho rằng, nó đã không còn tổn tại, 
do đó "Hoàng hậu chỉ ti” khi xuất hiện, nó đã trở thành báu vật hiếm có trên 
đời. Việc phát hiện ra Ngọc ti này, giúp chúng ta lĩnh hội được phong thải 
Ấn tỉ của vua chúa hai ngàn năm trước. 


Việc an táng cùng Ngọc vào đời Hán vô cùng thịnh hành. Trung Quốc 
là đất nước trọng lễ nghĩa, họ rất quan tâm đến việc chôn cất tổ tiên, đồng 
thời cho rằng nghi thức chôn cất là một bộ phận quan trọng trong lễ nghĩa. 
Phong trào hậu táng đời Hán thịnh hành giúp lễ nghĩa phát triển thêm một 
bước. Qua đó, một bộ quần áo Ngọc dùng để bảo hộ thi thể đã ra đời, có 
tính đại diện nhất là “Y Ngọc” Y Ngọc chỉ một bộ quán áo dùng để bao bọc 
từ đầu đến chân của người chết, hình dạng như người, chia ra các bộ phận 
như chụp даи, ао, tay áo, bao tay, ống quần và giấy. Các bộ phận đó được 
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Y Ngọc viễn vàng, thời Тау Нап 
Khai quật ở ngôi mộ thời Hán tại Hi Sơn, thị trần Mang Sơn, thành phố Vinh Thành, tỉnh 
Hà Nam, nay được lưu gilî ở viện bảo tàng На Nam. Cả bộ có 2008 mảnh Thanh Ngọc hợp 
thành, dùng sợi vàng để nối chúng lại với nhau. 





Và rượu Ngọc hoa văn thần thú đời Нап 

Chất Ngọc màu trång bột. Dạng ống thẳng, trên thản phù 
điêu hình Li hê, rồng, gấu và Người tiên đằng тау, bên dưới 
có ba chân hình gấu, phản ánh tư tưởng về thần thánh của cho thi thể không bị phản hủy, 


đời Нап. 


Thời đại Vương Ngọc 


dùng những mảnh Ngọc hình 
vuông có chất liệu khác nhau và 
dệt cùng với các sợi vàng, bạc, 
đồng kết nối mà thành. Chất liệu 
khác nhau biéu hiện thân phận 
khác nhau của người chết. Căn 
cử vào sự ghi chép trong sách 
Hậu Hán Thư, phần Dư Phục 
Chí, hoàng để sử dụng vàng; 
các chư hấu, liệt hấu, sử phong 
quý nhàn, công chúa dùng bạc; 
đại quy nhân, trưởng công chúa 
dùng đồng. Vào đời nhà Hán, đặc 
biệt là vào thời Đỏng Hán, họ có 
những quy định vô cùng nghiêm 
khắc về việc sử dụng y Ngọc, 
không được vượt cấp. Giai cấp 
thống trị không hề tiếc khi dùng 
Ngọc may áo như vậy, họ muốn 
dùng thần khí của Ngọc bảo vệ 


nhằm đạt được mục dich linh hỗn 

được thăng thiên. Tuy nhiên, họ 
thường không được toại nguyện, chính sự chôn cất cùng với nhiều Ngọc khí 
và vàng bạc châu báu đã dẫn đến tình trạng bị đào mộ trộm nhiều lẫn. 


Ngụy Văn Dê Tào Phi (187 - 226) thấy được tình trạng đó, bèn ra lệnh 
cấm hậu táng, kết thúc lịch sử sử dụng Y Ngọc, cũng đánh dấu kết thúc lịch 
sử phong trào hậu tång. 


Đời nhà Hán, tång lớp vương công quý tộc cầu khẩn được trường 
sinh bất lão, mơ ước được hóa tiên. Con người cũng tôn sùng tiên cảnh, 
thoát khỏi hồng tràn. Dưới sự ảnh hưởng của tư tưởng này, Ngọc khí 
từ quy phạm lễ nghi, tôn thờ tổ tiên và ngụ ý giáo dục đạo đức từ thời 
Thương, Chu, biến thành cầu nối vượt qua chết chóc kết nối với thần linh 
của con người, trở thành chỗ dựa cho mơ ước trường sinh bất lão, ngàn 
năm bất hủ của họ. Tư tưởng tự do tự tại, thần tiên bất tử đời Hán, được 
thể hiện гб nét qua câu chuyện thần thoại trên một “Tọa Bình” thời Đông 
Hán. “Toa Bình” do bốn tấm Ngoc thấu điêu tổ hợp thành, giá đỡ hai bên 
và hai tầng trên dưới, mỗi tầng một tấm, phần mộng của hai tấm phong 
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Ngọc Khí Trung Quốc 


Ngọc phân biệt cảm vào hai lỗ của giá đỡ. Đông Vương Công, Tây Vương 
Mẫu là hai vị thần cai quản phía đông và tây trong thân thoại. Chính giữa 
của tấm Ngọc Bình tầng trên được thấu điều hình ảnh Dóng Vương Công 
trong truyền thuyết, ông паб! trên tòa cao, xung quanh có các tiên nữ, 
chim phụng đứng hấu. Chính giữa của tấm Ngọc phong, tầng dưới thấu 
điêu hình tượng Тау Vương Mẫu, bà ngồi ngay ngắn, hai bên có tiên nữ, 
thần thú đứng hấu. Tấm Tọa Bình này được kết hợp giữa nghệ thuật thấu 
khắc và sợi khắc, không có một vết chắp vả, trông như một bức tranh 
thủy mặc đẹp đề. 


Về mặt hoa мап, nó được kết hợp nhân vật, phong cảnh, động vật 
với nhau. Loại tác phẩm này từ trước đến nay chỉ mới tìm được một món, 
thông qua đó ta thấy được nhận thức tư tưởng về cuộc sống hạnh phúc 
may mắn của người thời ау. 


Ngọc khí đời Hán hùng hỗn hào phóng, thanh hiên thoát tục, khiến 
con người ngạc nhiên. Những tác phẩm của kỹ thuật viên điêu, cao phù 
điêu, thấu điêu trở thành nghệ thuật chủ đạo đời Hán. Ngọc khí đời Нап đã 
thoát khỏi sự гапо buộc của những quan 
niệm lễ nghĩa, tôn giáo, theo đuổi những 
giả trị nghệ thuật cao hơn. Khuynh 
hướng này trở thành xu hướng chủ 
đạo cho việc phát triển Ngọc khí cổ 
đại Trung Quốc hai ngàn năm sau. 







NGỌC KHÍ THỜI NGỤY ТАМ, 
NAM BẮC TRIỀU 


Thời kỳ Ngụy Tấn, Nam Bắc 
triểu qûm các thời kỳ, Tam Quốc 
(220 - 420), Tây Tấn (265 - 317), 
Đông Тап (317 - 420), Nam Bắc 
triểu (420 - 589). Bồi cảnh chính trị 
xã hội thời kỳ này khá đặc biệt, làm 
hạn chế sự phát triển của Ngọc khí. 
Do đỏ, Ngọc khí thời ky này chỉ là sự 
tiếp nối của đời Hán, số lượng không 
những giảm mạnh mà sức sáng tạo 
cũng không tăng nhiều, đồng thời Quái thú chë tác từ hổ phách của 

š 2 A Мат Bắc triểu 
những tác phẩm chê tác từ Ngọc Màu nâu, viên điêu, kiểu ngồi ôm hai chỉ trước 
Hoà Điền giảm đáng kể, chứng tỏ vào ngực, sau lưng hoa văn hình con ve. 


Thời đại Vương Ngọc 





Ngọc hình dễ nằm, thời Ngụy Tấn 
Thanh bạch Ngọc, có vài vết màu vàng. Đầu dê hơi ngẵng, hai mắt tròn, hai sừng cong 
дчар мао sau tai. 


vào thời kỳ này, Ngọc khí rơi vào tình trạng sa sút, đánh dấu thời đại vương 
Ngọc Trung Quốc đã đi đến tận cùng. 


Nguyên nhẫn chủ yếu dẫn đến cục diện này là do: thứ nhất, từ cuối 
thời Tam Quốc, triểu đình ra lệnh cấm hậu táng, đây là nguyên nhàn chủ 
yếu làm Ngọc khí dùng trong an táng giảm nhanh; thứ hai, chiến tranh 
triển miên, nguồn tài nguyên Ngọc cũng giảm, làm lung lay cơ sở chế tác 
Ngọc khí; thứ ba thời ky Nguy Tän thịnh hành phong trào huyển học, quý 
tộc, tầng lớp trí thức chạy theo tư tưởng phóng đại nhân sinh, phá vỡ rào 
cản của lễ giáo truyền thống, dẫn đến tình trạng Ngọc khí dùng trong nghi 
lễ giảm; thứ tư, văn hóa cùng với những tác phẩm nghệ thuật của Phật 
giáo đột ngột phát triển, số lượng lớn những tác phẩm tượng Phật đá ở 
những nơi như động đá Vân Cương, Long Môn v.v.. ra đời, thu hút rất nhiều 
sự chú y của những nhân tài chế tác Ngọc khí, làm ảnh hưởng việc sáng 
tác Ngọc khí; thứ năm, dó gốm và đồ vàng bạc tăng đột ngột cũng có ảnh 
hưởng nhất định đến sự phát triển của Ngọc khí; cuối cùng, số lượng Ngọc 
khí giảm sút có liên quan đến phong trào ăn Ngọc. 


Thời gian này mê tín tục ăn Ngọc có thể thành tiên, nó phát triển 
sự đam më Ngọc từ đời Hán trở lại đã lên đến mức cao nhất. Dưới sự ảnh 
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7б 


Ngọc Khí Trung Quốc 


hưởng của những tư tưởng thần thánh này, rất nhiều Ngọc khí của các 
triểu đại trước bị phá hoại. 

Tuy nhiên, Ngọc khí thời kỷ này cũng có những cá tính riêng. Chúng 
phần nhiều khắc họa những hình ảnh quỷ thần, quái thú trong thắn thoại. 
Hình tượng quải vật thường biểu hiện bởi hình dạng cong vẹo, nửa người 
nửa våt, có cảnh dài v.v.. Những nét tạo hình của quái thú bộc lộ tam trạng 
Бибп гаи của con người trong xã hội rỗi ren ấy. 


So với sự huy hoàng của Ngọc khí thời Hán Đường, Ngọc khí thời 
Ngụy Tấn Nam Bắc triểu là một bức thoái trào trong lịch sử phát triển của 
Ngọc khí. Đồng thời nó lại rơi vào hoàn cảnh Ngọc dùng trong nghi lễ và 
an táng đã xuống đài, Ngọc trang sức và Ngọc dùng để thưởng thức đang 
trong thời kỳ quá độ, những đặc điểm này có ảnh hưởng nhất định đến lịch 
sử Ngọc khí Trung Quốc. 


Sau đó, Ngọc khí Trung Quốc nhờ sự chính trị hóa, tang lớp hóa mà 
chuyển sang thể tục hóa. Ngọc khí bước vào thời đại dân Ngọc. 
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Từ thời Tùy Đường đến đời Thanh, cùng với sự biến đổi của thời 
đại, Ngọc khí dẫn rời khỏi tầng lớp công tón quý tộc, đi về phía quân 
chúng. Ngọc khí Trung Quốc nghênh đón thời đại mới, thời đại Ngọc đi 
vào đời sống dân gian. Tuy nhiên, quản chúng ở đây không phải chỉ tång 
lớp nhàn dân lao động phổ thông mà chỉ tầng lớp giàu có trong xã hội 
đương thời, là quản thể tiêu thụ Ngọc khí lớn nhất, ý nghĩa văn hóa và 
chế độ dùng Ngọc thời này cũng có nhiều thay đổi. Cùng với sự mở màn 
của giai đoạn ngọc đi vào dân gian, để tài trang trí Ngọc khí càng phong 
phú và đa dạng hơn, đồng thời phần nhiều dùng thủ pháp tả thực để thể 
hiện. Những hình ảnh với ngụ y may тап mang đậm bản sắc dân tộc rất 
thịnh hành, không những có nội dung đa dạng, ngụ ý phong phú, mà kết 
cấu cũng khéo léo. Bất kể là hoa cỏ, chim chóc hay thú vật đều căn cứ vào 
bản tính tự nhiên của chúng mà được phủ lên những ý nghĩa tượng trưng 
khác nhau, để nói lên việc tốt lành trong cuộc sống và những sở thích tao 





Đai thất lưng Ngọc hình bướm hào hoa mi lệ, gia công khéo léo của đời Đường. 


Thời đại Dẫn Ngọc 


nhã, đại bộ phận các tác phẩm đều là “đồ tất hữu у, ý tất cát tường” (hình 
ảnh tất có ý nghĩa, ý nghĩa này chắc chắn biểu thị sự cát tường), phản ánh 
nhận thức thẩm mi của đại chúng, biểu đạt mong muốn của con người 
về một cuộc sống tốt đẹp. Đồng thời cũng nói lên Ngọc khí Trung Quốc 
đã thoát ra ngoài phạm vi sử dụng của tầng lớp công tón quý tộc và дап 
đi vào đời sống của dân chúng. 

Nghệ thuật Ngọc khí đời Tuy Đường đến đời Thanh, cho dù về mặt hình 
thức đã trở thành những vật dụng, được đời sống hóa, trang sức hóa, nhưng 
trên thực tế thì nó vẫn là tải thể biểu hiện tỉnh thần của con người. Bất luận là 
tạo hình hay hoa văn đểu thể hiện dào dạt tinh thân nhàn văn mãnh liệt qửi 
дат vào trong đó. Văn hóa Ngọc Trung Quốc giai đoạn lịch sử này thể hiện 
một guong mặt hoàn toàn mới, dùng dáng vẻ hoạt bát thân thiện để më đảm 
lòng người, đến nay nó vẫn phát ra những màu sắc diệu kỳ. 


NGOC KHÍ ĐỜI ĐƯỜNG 


Năm 618 Công nguyên, Đường Cao Tổ Lý Uyên (618 - 628 tại vị) lập 
nên triểu Đường (618 - 907). Thời gian thống tri дап 300 năm của đời 
Đường là thời kỳ hưng thịnh của xã hội phong Кіёп Trung Quốc. Lúc đó, cục 
diện chính trị ón định, kinh tế phát triển, ngoại giao rộng rãi của thời kỳ này 
đã tạo ra nën văn hóa đời Đường huy hoàng rực rỡ. Ngọc khí đời Đường 
trong bối cảnh xã hội ấy, có số lượng tuy không nhiều nhưng về mặt chất 
lượng, chủng loại, phong cách đều có sự sáng tạo rõ nét. Công nghệ điêu 
khắc tinh tế, tạo hình độc đáo của nó đánh dấu Ngọc khí cổ đại Trung Quốc 


Đại Vận hà (Sông 


vận chuyển]: phía 
bắc bắt đầu từ Bắc 
Kinh, phía nam đến 
Hàng Châu, Chiết 
Giang, chảy qua Hà 
Bắc, Thiên Тап, Sơn 
Đông, Giang Tỏ, 
Chiết Giang; bắc qua 
năm hệ thẳng sóng 
ngòi lớn như Hải Hà, 
Hoàng Hà, Hoài Hà, 
Trường Giang, Tiến 
Đường Giang; tổng 
chiếu dài 1.700 km. 
Đây là con đường 
thủy thông suốt từ 
Bắc đến Nam trong 
lịch sử Trung Quốc. 


thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn từ thời Nguy Тап về sau, mở ra 
một cao trào mới, có tác dụng kế thừa những đời trước và gợi mở 
cho các triểu đại sau, đồng thời có vị trí quan trọng trong lịch sử 
Ngọc khí Trung Quốc сб đại. 


Văn hóa, kinh tế đời Đường phát đạt, sản xuất thủ công 
nghiệp hưng thịnh. Trong văn hóa vật chất, Ngọc khí, Gỗm sú, 
Gương đồng, Рб vàng bạc có tính tiêu biểu nhất; trong đó, Ngọc 
khí chiếm một vị trí vỗ cùng quan trọng. Vua chúa và tầng lớp quý 
tộc khi còn sống hay lúc chết đều xem Ngoc khí là vật xa xi, nhưng 
nó không đơn thuần là vật chuyên dụng của vương tôn quý tộc, 
mà Ngọc khí thời này đã đi vào đời sóng dân gian. 

Những thành tựu huy hoàng của Ngọc khí đời Đường không 
thể tách rời sự cống hiến của trung tâm chế tác Ngọc Dương 
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thân 


trước эс khó 
r Ngọc dải móc khóa 


— = p 













Châu. Sau khi Tùy Dượng Để (604 - 618 tại vi) mở sông уап 
chuyển nhân tạo, thì Dương Châu trở thành thị trường quan 
trọng thúc дау kinh tế giao lưu văn hóa trong và ngoài nước. 


Dương Châu lúc ấy vô cùng phón hoa, có các nghề 
thủ công như đúc kim loại, kiến trúc, tạo thuyền, đồ 
vàng bạc, dó sơn mài, đỗ gỗ, gương đồng v.v.. Trong 
đó, công việc chế tác Ngọc khí ngày càng phát 
triển. Vị trí của trung tầm chế tác Ngọc Dương 
Châu sớm được xác định tử đời Đường, là cơ 
sở vững chắc cho sự nghiệp chế tạo Ngọc hai 
đời Minh Thanh về sau. 


Việc dùng Ngoc đời Đường được chia làm năm 
loại: Ngọc dùng trong nghi lễ, Ngọc trang sức, Ngọc 
trang trí, Ngọc sử dụng trong đời sống và Ngọc khí 
của Phật giáo. Trong đó, Ngọc dùng trong nghi lễ 
bao gồm Ngọc dải khóa, còn gọi đai Бап, là những 
mảnh Ngọc trang trí khảm trên thắt lưng da của 
quan viên. Đời Đường có chế độ dùng dải khóa vô 
cùng nghiêm ngặt. Ngọc khỏa là thử đại diện сао 
quỷ nhất, chỉ có hoàng đế, thân vương và quan 
viên tam phẩm trở lên mới có quyển dùng. Ngọc 
dùng trong nghi lễ bao gỗm Tổ Ngọc Bội đeo 
ở thắt lưng, Bích và Khuê dùng trong việc tế 


Ngọc dải khóa của 
Đường Cao Tỏng Ly Trị. 


Thời đại Dẫn Ngọc 


tự; Ngọc trang sức chủ yếu có Trâm hoa Ngọc, Ngọc bộ dao, Lược Ngọc và 
Ngọc chim phụng; Ngọc trang trí đa số là các Ngọc khí hình động vật; Ngọc 
dùng trong đời sống gồm Ly Ngọc, Hộp Ngọc v.v..; Ngọc khí Phật giáo chủ 
yếu có hai loại Ngọc Phật và Ngọc Phi thiên. 


Kỹ thuật chế tác Ngọc khi đời Đường rất tiên tiến, lối tư duy mới mẻ, 
tạo hình đa dạng, công nghệ tỉnh xảo, nội dung phong phủ, phong cách độc 
đáo. Nội dung văn hóa các loại Ngọc khí mới thịnh hành này vô cùng phong 
phú, ví dụ: Ngọc dải khóa đại diện cho quan vị và quyển lực, Lược Ngọc 
chuyên dùng cho phụ nữ trong cung, Ngọc Phi thiên đa sắc mang đậm văn 
hỏa khu vực, Ngọc khí có hoa văn chim chóc, hoa lá phản ảnh thiên nhiên 
lãng mạn v.v.. tạo cho chúng ta nhiều cảm xúc mới lạ. Những hoa văn và 
Ngọc khí mới lạ này, mở ra bước tiên phong cho sự phát triển của Ngọc khí 
những đời sau. 


Thời đại Vương Ngoc tuy đã đi 

qua, nhưng quan niệm Ngọc khí là P= 
tượng trưng cho đẳng cấp vẫn có ảnh 
hưởng nhất định tới thời Đường. Ví dụ 
điển hình nhất là dải khóa. Về số lượng 
khóa trên dải được chia làm các loại như 
“dải khóa mười ba; “dải khóa chín” v.v.. 
số lượng khóa trên áo quan viên nói lên 
cấp Бас cao hay thấp của người đeo. 
Ngọc dải khóa thường có hình dạng 
vuông hoặc hình chữ nhật, hoặc дап 
giống mặt trăng tròn, có khi được mạ 
vàng ở viền xung quanh. раі khóa đời 
Đường thường khắc hình người, động 
vật, hình chim chóc hoa lá. Hình người 
thường thấy là người Hồ (người nước 
ngoài), hay thể hiện rõ là người Tây Vực. 
Ngọc có hoa văn vũ công nhảy điệu Hồ 
Đẳng (điệu nhảy dân gian du nhập từ 
Tây Vực} được khai quật ở lăng Đường 
Chiêu, huyện Lễ Tuyển, tỉnh Thiểm Tây, 
được dùng làm trang trí trên Ngọc dải 
khóa, bên trên khắc hình người дап ông Ngọc có hoa văn vũ công nhảy điệu 

nước ngoài đang nhảy múa. Người múa Нё Đằng đời Đường I 
tóc dài và xoăn, mũi cao mắt sâu, cười Зза насе оаа 
mỉm, dáng vẻ đẹp dë mang дат bản sắc пһау điệu múa Hồ Đằng, tóc dài và 


xoăn, mũi cao mắt sâu, cười mim, dáng 
vẻ đẹp дё, mang đậm bản sắc Tây Vực. 
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Ngọc Khí Trung Quốc 


Tây Vực. Dùng Ngọc làm vật biểu tượng cho thân phận của quan viên nội bộ 
triểu đình, kéo dài đến đời Thanh. 


Nếu nói Ngọc dải khóa là Ngọc khí chuyên dùng để thể hiện sự giàu 
có của nam giới đời Đường, thì những Ngọc khí dạng trang sức như Lược 
Ngọc chỉnh là thứ chuyên dùng cho phụ nữ trong cung, thường được trang 
trí bảng những hoa văn hình hoa rực rỡ và chim chóc tung cánh bay lượn, 
thể hiện nét đẹp cao quý và sinh động. Phụ nữ quý tộc đời Đường rất yêu 
thích việc gắn một chiếc lược nhỏ trên tóc, lộ ra thân lược hình bán nguyệt, 
rất gợi cảm. Tại mộ Thủy Khâu Thị cuối đời Đường, huyện Lâm An, thành phố 
Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang đã khai quật được một chiếc Lược Ngọc rất đẹp, 
dài 14.5cm, rộng 5.7cm, hai mặt có khắc hoa văn hình hoa nở và chim chóc, 
đường nét rất tinh xảo. Chiếc Lược Ngọc ẩn chứa sự sëng tràn dày, có thể nói 
đây là vật đại diện xuất sắc cho Lược Ngọc cuối đời Đường. 

Tại đời Đường, lẫn даи tiên xuất hiện Ngọc khí có liên quan đến để tài 
Phật giáo, Ngọc Phi Thiên là vật có hình thức biểu hiện quan trọng nhất. 
Phi Thiên, trong tiếng Phạn gọi là Gandharva, tiếng Hán gọi là Hương Âm 
Thần, trong Phật giáo được miêu tả là vị thần giỏi đàn hát, chuyên thu thập 
tỉnh hương bách hoa; họ rắc hương hoa ấy vào dương gian, tạo phúc cho 
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Phụ nữ đánh cờ мау trong cung nhà Đường. 
Phụ nữ trong cung đời nhà Đường trên đầu gắn một chiếc Lược Ngọc nhỏ xinh đẹp uyển 


chuyển, vỗ cùng gợi cảm. 

















Thời đại Dẫn Ngọc 


nhân loại. Sau khi Phật giáo truyền vào Trung Quốc, nó 
đã nhanh chóng kết hợp với văn hóa truyền thống 
Trung Quốc phát triển thành Phật giáo mang đậm 

chất Trung Quốc. 


Ngọc Phi Thiên được chế tác từ đời 
Đường, thân trên khỏa thân, thần dưới mặc 
váy dài hoặc quần rộng, hai tay vươn сао, 
сат cành hoa, hai chân uốn lượn, tràn 
ngập sắc thái của chủ nghĩa lãng mạn. 


Đời Đường là thời kỷ huy 
hoàng của lịch sử văn minh Trung 
Quốc, là trung tâm giao lưu văn 
hóa và thương mại quốc tế. Nhà 
Đường truyền bá rộng rãi văn 
: hóa Trung Quốc ra các nước xung 
Phi Thiên Thanh Ngọc, ЕТЕ а mA 
đời Đường. : quanh, đồng thời hấp thụ những 
Phi Thiên với khuôn mặt hiển từ, mặc thành tựu vẫn hóa nghệ thuật 


váy dài, vai khoác dài lụa, đang bay từ họ, chủ yếu là Trung Á và Tây Á. Ngọc khí 
giữa trời máy. 


đời Đường vừa kế thừa truyền thống tốt đẹp 

của dàn tộc, vừa kết hợp với những ưu điểm của văn hóa ngoại lai. 
Tản слу Trong những Ngọc khí đời Đường, chúng ta có thể nhìn thấy các 
thuyết kể rằng đây hinh tượng nghệ thuật mang đặc điểm văn hóa Tây Vực như: Su Tử, 
là một trong a con Nghệ, hình người nước ngoài, âm nhạc nước ngoài, nhạc cụ 
hàng thử 5 là mất nước ngoài v v.; hình hoa văn khắc chìm trên Ngọc có phong cách 


loài vật hung dữ. trang trí và tạo hình mó phỏng khu vực Тау Vực. 
Мо giống sư tử, „ 
thích ngồi, do đó Năm 1970, tại hang mật thất đời Đường, thôn Hà Gia, thành 


Mung кырны phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây khai quật được ly mã não hình đầu Linh 
‚ Dương, ly được chế tác từ mã não quý hiếm, màu đỏ pha tráng phân 
tang rõ rệt, vô cùng đẹp dë. Tạo hình của đầu Linh Dương rất sinh động, сар 
sừng với dáng vẻ дау sức sống thu hút mọi sự quan tâm của người xem, 
phần mũi và miệng còn bịt thêm một mũ vàng giống hình miệng rỗng. Ly 
này mỗ phỏng tạo hình của ly Kim Ngân Lai nước Ba Tư (tên cũ của nước 
Cộng hòa Hỗi giáo lran). Ly có hình đầu thú даи tiên xuất hiện tại Hy Lạp 
gọi nó là “Lai Thông? vì trông nó giống một chiếc phêu, dùng để chứa rượu 
thánh. Do đó, người thời ấy cho rằng ly “Lai Thông” là vật kỳ quái. Sau đó, nó 
được truyền đến khu vực Trung Á, Tây Á và du nhập vào Trung Quốc. Ly đầu 
Linh Dương có mũ vàng, vừa phù hợp với yêu cầu thiết Кё của ly Lai Thông, 
vừa phù hợp với thói quen uống rượu của người Trung Quốc thời bấy giờ. 


83 





Ly mã não hình đầu Linh Dương, đời Đường. 





Thời đại Dẫn Ngọc 


Ly này được xem là vật độc đáo nhất trong và ngoài nước, là tác phẩm 
tuyệt mĩ trong thế giới Ngọc khí đời Đường, cũng là cổ vật quan trọng 
được sản sinh trong sự tương tác giữa hai nền văn minh Đông Tây. 


Đời Đường cùng lúc với việc ảnh hưởng trực tiếp của văn hóa Tây 
Vực, cũng đem văn hóa truyền thống Trung Quốc ra nước ngoài, làm cho 
nó có thể dom hoa kết trải trên những vùng đất mới, nó dàn trở thành một 
bộ phận quan trọng trong văn hóa nước ấy, tạo cơ sở vững chắc cho việc 
nghiên cứu Văn hóa Ngoc khi. 


NGỌC KHÍ ĐỜI TÔNG 


Trong lịch sử văn minh Trung Quốc, đời Tống (960 - 1279) là một thời kỳ 
đặc biệt. Do đời này thực hiện chính sách “Trọng văn khinh vỡ; bỏ võ tập văn 
trở thành thời thượng trong xã hội, thành tựu nghệ thuật văn hóa của thời 
này nổi bật, thậm chí ngay cả hoàng dë Tống Huy Tông (1100 - 1125 tại vị) 
cũng là một người thư họa toàn năng, ông có sức cảm thụ nghệ thuật rất cao. 
Những điều này có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển Ngọc khí đời Tống. 


Những loại Ngọc khí chủ yếu đời Tống gồm có: Ngọc dùng trong triểu 
đình như Ngọc dải, mũ Ngọc, Ngọc giả cổ như ly bích, lò Ngọc v.v..; Ngọc 
trang sức như trầm, lược, dày chuyển, nhẫn, v.v.. và những ngọc trang trí như 
Ngọc hoa điểu; Ngọc chạm rỗng, đồng tử, động vật, thú linh v.v.. Ngọc thư 
phòng như nghiên mực, ống bút, kệ bút, hộp đựng giấy, con даи v.v. đối 
với các tác phẩm nghệ thuật được khắc hình động vật như dë nằm, quái thú, 
song hoan v.v.. vừa có thể làm đồ trang trí, vừa có công dụng như vật chặn 
giấy. Những Ngọc khí này rất đẹp, đường nét tỉnh xảo. Dê tài trang sức của 
thời kỳ này rất rộng, chủ yếu là chủ để về hoa lá chim muông, đại bộ phận 
là kết cấu có đôi có cặp, đạt hiệu quả cân bằng trong nghệ thuật. Qua đó 
chúng thể hiện tinh thần cải cách trong Văn hóa Ngọc khí đời Tổng, chuẩn bị 
đây đủ cho sự phát triển đồ trang sức Ngọc khí thời Nguyên, Minh, Thanh. 


Người đời Tống theo đuổi nét thẩm mĩ tự nhiên, không thông qua 
mài giũa, từ đó dẫn đến thủ pháp nghệ thuật của Ngọc khí đời Tổng giản 
lược, không quá chăm chút đến phần khắc họa đường nét tỉ mỉ mà chú ý 
sự thống nhất toàn thể. Họ thường dùng những đường nét дат có lực để 
thể hiện phong cách mạnh mẽ, hài hòa. 

Sự vận dụng đao pháp thỏ của đời Tống làm cho rất nhiều Ngọc khí 
tuy nhỏ nhưng vẫn ап chứa một năng lượng tỉnh thần nhất định nào đó. 
Tạo hình đơn giản khiến cho những vật trông thì giản đơn, nhưng bao hàm 
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Lò Ngọc hai tay сат даи thú, hoa văn rồng và mày của đời Tống. 


ý nghĩa sâu sắc, như tạo hình hợp thể hoa lá, chim muỗng, thanh tịnh, tự 
nhiên bao hàm một sự sống vô hạn, biểu hiện tình yêu và xúc cảm của con 
người đổi với cuộc sống. 

Thời Bắc Tông xuất hiện phong trào sưu tám đầu tiên trong lịch sử 
Trung Quốc. Do Tống Huy Tông yêu thích cổ vật, đặc biệt là Ngọc, tạo nên 
làn sóng phong trào sưu tập Ngọc cổ của quan viên và dân chúng. Điều 
này làm cho công nghệ giả cổ Ngọc khí của đời Tống tăng nhanh, từ đó 
mở ra cho Ngọc khí đời Tổng và sau này những nội dung mới. Giả cổ Ngọc 
đời Tống chủ yếu có Bích, Hoàn (vòng, khuyên), Lô v.v.. Tại Viện Bảo tàng 
Cổ Cung có sưu tập được một Ngọc khí nổi tiếng đời Tống, đó là lò Ngọc 
có hai tay cầm hình đầu thú, có hoa văn rồng và mây, chất liệu Ngọc màu 
xanh xám, hình tròn, phần trên có miệng rộng, phần dưới có chân tròn, 
bên trong có thể chứa аё đạc. Mỗi bên lò có hai tay cầm hình đầu thú, mặt 
ngoài có hoa văn rồng mây. Đây là loại сб vật duy nhất tạo hình, là bản gốc, 
đồng thời là chủ để hoa văn thịnh hành của Ngọc giả cổ thời ấy. 

Ngọc giả cổ đời Tống không phải đơn giản là mó phỏng theo kiểu cổ, 
mà là sự hội nhập của phong cách thời đại. Nó vừa thể hiện tình cảm hoài 
cổ của người đời Tổng, vừa làm tăng thêm nhiều nội dung mới cho Văn hóa 
Ngọc Trung Quốc. 


Thời đại Dẫn Ngọc 


So với đời Đường, Ngọc khí đời Tống càng nghiêng về hướng thế tục 
hóa và có hơi thở của cuộc sống sâu hơn. Sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế 
thành thị, sự khuếch đại của tầng lớp thị dân đã khiến Ngọc phục vụ cho đời 
sống nhàn dân trở thành phong trào của thời đại. Chiểu hướng пау đã được 
mở đầu từ đời Đường, đời Tống Nguyên trở về sau đã trở thành xu hướng 
chủ yếu cho sự phát triển Ngọc khí. Ngọc khí trước thời Ngụy Tấn, ngoài tác 
dụng làm đỗ trang sức ra, không phục vụ cho tôn giáo nguyễn thủy, và cũng 
tượng trưng cho cấp bậc hoặc tuyên truyền luân lý đạo đức. Với những hoa 
văn rồng phụng kỳ dị, những hình mây hình sãm bí hiểm đã tạo nên những 
cảnh giới vượt xa hiện thực. Loại Ngọc khí huyển bí, hàm chứa những ý nghĩa 
đặc biệt này, luôn bị giai cấp thống trị lấy làm độc quyển, không thể nhận 
được sự tiếp nhận và thấu hiểu của quần chúng. Do đó, để thích ứng với nhu 
саи trong thời đại mới, Ngọc khí chắc chắn phải bước sang con đường thë 
tục hóa. Trong bối cảnh này Ngọc khí đời Tổng tạo ra những không khí mới. 
Nó bỏ đi những cảnh tưởng tượng không có cơ sở của Ngọc khí đời trước, 

chuyển sang để tài thường thấy trong cuộc sống đời 
thường, qua đó tiến hành sáng tác theo chủ nghĩa 
hiện thực, Cùng với sự phát triển kinh tế hàng 
hóa, nghề chế tác Ngọc thịnh hành trong dần 
gian. Đổi tượng tiêu dùng chủ yếu của nó đã 
không hoàn toàn là những người trí thức hay 
`»... tầng lớp quý tộc, mà còn là những người 
9 thuộc tầng lớp giàu có, tuy học thức không 
_ cao nhưng lại dam më Ngọc. Thời ky này, 
xã hội đời Tống xuất hiện một số lượng 
lớn Ngọc khí theo xu hướng thế tục hóa 
có thể đáp ứng nhu cầu của quần chúng, 
như các chủ để Ngọc khí “Tử tôn xương 
thinh“ (con cái dày đàn), “Liên niên hữu dư” 
(năm nào cũng dư già) và “ Trì hà đồng tử” 
(đồng tử cẩm sen) v.v... 












“Trì hà đồng tử” là một để tài thinh hành 
thời ấy, có liên quan đến câu chuyện “Lộc Mẫu Liên 
a : Hoa Sinh Tử” trong truyền thuyết của Phật giáo. Đại 
Ngọc đồng tử сат В. nề ПИ ОИЕ C Ba La Nai | 
hoa sen, đời Tống ý là: ngày xưa, trên núi tiên của nước Ва ại (nay 
Ngọc trắng, bên trong có đếm vàng. là Varanasi), Tây Vực, có một người tên là Phạm Chí 
Đồng tử mặc áo ngắn, quản rộng, ї Thường tiểu tiện trên đá núi, một con hươu cái liếm 
chén chân, tay trải cảm hoa sen, tay phải ng An bái S ơi ` IS VỆ” re ong 
cắm túc cầu, thể hiện sự khao khát một _ "ước tiêu của ông ta mà có mang, sinh ra một bé gái, 
cuộc sống hạnh phúc của con người. Phạm Chí đem bé gái dó về nuôi. 87 
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Cô gái sau khi lớn lên, được quốc vương lấy làm vợ thứ hai. Sau đó, cô 
äy có mang và sinh ra một đóa hoa sen ngàn cánh, trên mỗi cánh của hoa 
sen có một đồng tử. Những đồng tử này được nuôi nẵng thành người, người 
пао cũng có sức mạnh phi thường và trở thành nhàn tài có ích. Do đó, дап 
gian có quan niệm rằng, trẻ con đeo “Trì hà đồng tử” sẽ trở nên khỏe mạnh, 
tài năng; người lớn đeo “Trì hà đồng tử” sẽ sinh được quy tử. Chủ để Ngọc khí 
này thể hiện khao khát một cuộc sóng hạnh phúc của con người. 

Cùng lúc với Ngọc khí đời Tống đang đi theo chiều hướng thë tục hóa, 
xu thế phát triển về phía nghệ thuật hóa cũng vô cùng rõ nét. Đây vừa là 
điều tất yếu của việc phát triển nghệ thuật văn hóa đời Tổng, vừa là những 
nội hàm mới mà tầng lớp trí thức thời này phủ lên Văn hóa Ngọc. Ngọc khí 
có hoa văn hoa nở đã xuất hiện từ đời Đường và được phát huy vào đời 
Tổng. Người Tổng thường dùng thiên nhiên làm đối tượng để bày tỏ và bộc 
lộ lý tưởng nhàn sinh cùng như quan niệm діа trị dẫn tộc của con người. 
Do đó, thế giới tự nhiên trở thành đối tượng thổ lộ tâm tư của con người. 
Những cảnh đẹp thiên nhiên cũng trở thành vẻ ngoại quan của tỉnh thắn 
và tình cảm của con người, dàn hình thành mêi quan hệ сб định như: mai 
tượng trưng cho sự cao đạo, trúc tượng trưng cho khí tiết, hoa sen tượng 
trưng cho thoát tục v.v.. 





Người Vật Sơn Tử, Thanh Ngọc đời Tống. 


Thời đại Dẫn Ngọc 


Ý thức quan niệm và môi trường văn hóa thời kỳ này làm cho Ngọc 
khí đời Tống không giống Ngọc khí đời Đường, chỉ thông qua nét tạo hình 
phóng khoáng và sắc thái tình cảm mạnh mẽ đổi với hiện thực để ca tụng, 
mà tạo nên những đường nét đẹp đẽ lạ mắt mang theo những sắc thái 
tình cảm phong hoa tuyết nguyệt để miêu tả vẻ đẹp của cuộc sống. Phong 
cách nhẫn văn tỉ mỉ chân thật, thanh nhã phủ lên một vẻ đẹp tươi mới, tự 
nhiên, дау hàm ап cho Ngọc khí đời Tống. 

Người Vật Sơn Tử chế tác từ Thanh Ngọc được lưu giữ tại bảo tàng Cố 
Cung chính là bức họa điêu khắc Ngọc lập thể đẹp dë. Món Ngọc Sơn Tử 
chế tác từ Ngọc thanh thạch, có hình bầu dục không theo quy tắc, dùng kỹ 
thuật viên điêu, lũ điêu, thấu điêu thể hiện người già và hai người hấu, tỏ 
điểm thêm cho không gian ấy, là những vật như: núi non, nước chảy, cây 
tùng, hoa mẫu đơn, rùa, hạc, hươu, lò hương v.v... Các tác phẩm có hoa 
văn sinh động, ngụ ý cát tưởng, là một cổ vật tỉnh xảo nhất trong những dó 
thủ công mĩ nghệ cùng loại vào đời Tổng. 

Ngọc khí đời Tống trên cơ sở kế thừa các thành tựu Ngọc khí đời 
Đường, lại tiếp thu thêm ưu điểm Ngọc khí của đời Kim và đời Liêu cùng 
thời, nên đã đạt đến sự thống nhất cao độ giữa nghệ thuật và cuộc sống. 
Kỹ thuật trạm trổ lũ điêu xuất thần nhập hóa, hình thù hoa cỏ chim muỗng 
sinh động và những Ngọc khí giả сб mới của đời Tổng có ảnh hưởng sâu 
rộng đến việc chế tác Ngọc khí sau này. 


NGỌC KHÍ ĐỜI LIÊU 

Đời Liêu (907 - 1125), là chính quyến địa phương do tộc Khiết Đan ở lưu 
vực đông bắc sông Liêu, Trung Quốc thiết lập. Chủng loại Ngọc khí đời Liêu 
không nhiều, không ngoài những loại như Ngọc dải, Ngọc bội, Ngọc khí, 
уу. ngoài ra còn có Ngọc khí của Phật giáo. Bể mặt của chúng bằng phẳng 
không có gì đặc biệt, nhưng kì thực rất có ý nghĩa. Đời Liêu yêu thích Ngọc 
Hòa Điển, đồng thời thường sử dụng Ngọc cùng với vàng bạc đá quý. Tạo 
hình của chúng không rập khuôn, Ngọc khí loại tiêu sinh (những Ngọc khi 
lấy động vật làm chủ аё) thần thái tự nhiên, không dùng hình thái quái dị 
để khuếch trương, Ngọc khí dùng trong đời thường không cần dùng những 
hoa văn phức tạp để tô điểm thêm. Để tài sáng tác của nó thường chọn lựa 
những sự vật đem lại niêm vui trong cuộc sống hằng ngày. Phong cách nhã 
nhan chân thực này hình thành đặc điểm độc đáo của Ngọc khí đời Liêu. 


Nếu như nói thời Lưỡng Нап là cao trào đầu tiên của Ngọc Hòa Điển, 
thì đời Liêu là cao trào thứ hai của việc sử dụng loại Ngọc khí này. 
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Tổ Ngọc Bội dài 14.8cm khai quật ở mộ công chúa nước Trần, đời Liêu, tại khu tự trị 
Nội Mông Cê. 


Đồ trang sức đời Liêu đa số dùng Ngọc Hòa Điễn Dương Chi, chất 
liệu Ngọc được chọn lựa đều thuần khiết vỏ khuyết, trắng như tuyết, mịn 
như mỡ đặc. Năm 1986, tại mộ công chúa nước Trần đời nhà Liêu, ở khu 
tự trị Nội Mông Cổ, đã khai quật được mấy bộ trang sức hình động vật và 
công cụ bằng bạch Ngọc, có thể xem là những tác phẩm tiêu biểu cho 
phong cách Ngọc khí đời Liễu. Trong đó, có một bộ Ngọc Bội Long Phụng 
Ngư, được chế tác từ Ngọc Hòa Điển, do sáu Ngọc khí tinh xảo hình rỗng, 
phượng, cả và sợi vàng tổ hợp thành. Khi được khai quật, nó nằm ở trước 
ngực của di cốt công chúa. Ngoài ra còn một bộ Ngọc Bội có hình dạng 
khả độc đảo, các món dài khoảng 5.8cm, rộng 8.2cm. Chúng cũng được 
chế tác từ bạch Ngọc Hòa Điển, bao gốm các công cụ Ngọc trơn không 
hoa văn như: dao Ngọc, mũi khoan Ngọc, giũa Ngọc, muỗng Ngọc, kéo 
Ngọc v.v., bên trên là một miếng Ngọc hình hoa sen nổi lién với các công 
cụ Ngọc bằng những sợi xích vàng. Khi khai quật, nó nằm ở vị trí khóa kim 
dải (thắt lưng vàng) của di cốt công chúa, mọi người cho rằng đó là vật tùy 
thân đeo trên người của công chúa khi còn sống. 


Thời đại Dẫn Ngọc 


Chủ để nghệ thuật Phật giáo của Ngọc khí 
đời Liêu, chủ yếu có ba loại: Phi Thiên, Ma kết 
(Makara, là con vật của thủy thần trong truyền 
thuyết Ấn Độ), Thần điểu Ca Lâu La (Garuda). 

Ngoài loại Phi Thiên kế thừa Ngọc khí đời 
Đường ra, hai loại sau là sự sảng tạo của thời Liễu. 
Ma kết là động vật thån có đầu rỗng, thân cá và hai 
cánh dài, còn qọi là Ngư Long, nó là một hình tượng 
mới, được sản sinh cùng sự du nhập của Phật giáo 
vào Trung Quốc. Trong thần thoại Ấn Độ, Ma Kết là 
loại động vật mũi dài răng sắc, thân cá đuôi cá, nó 
được xem là thần nước và là góc của sinh mệnh; 
thường xuất hiện trong hội họa, điêu khắc của Ấn 
Độ cổ đại. Cùng với sự thay đổi của thời gian, hoa 
văn Ма Kết hòa hợp với những cầu chuyện thần 
thoại Trung Quốc, hình thành hoa văn Ngư Long, 
trở thành một loại hoa văn trang sức thịnh hành 
sau đời Đường. Loại thần diéu Câu Lâu La (Garuda) 
cũng theo Phật giáo truyền vào Trung Quốc, tạo 

hình của nó đa số ở dạng phủ điêu hình tròn; mặt 
пекна оа сно chính diện chủ yếu nổi lên phần cánh tay và phần 
khu tự trị Nội Mông Cổ. đầu; hai bên hông là hai cánh dang rộng và phẳng; 
sau lưng có hình đuôi xòe đẹp đẽ. Trong thần thoại 
Ấn Độ, thần điểu Câu Lâu La (Garuda) là một loại chim thần quái, sau khi 
truyền vào Trung Quốc được gọi là Kim Sí Diéu. Loại chim пау ăn rỗng, uy 
lực vê biên, là thần hộ pháp, có thể đem lại hạnh phúc và may mắn cho con 
người, là vật thu hút được nhiều sự ái mộ của các tín đổ Phật giáo. 








9! 


Ngọc bài Ma Kết thanh Ngọc, đời Liêu | | 
Chế tác từ Ngọc thanh bạch, miệng Ма Kết ngậm một trái Thần điều Ca Lâu La (Саға 
cầu ngọc cỏ hình dạng dang cánh bay. bằng thanh Ngọc, đời Liêu. 
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Ngọc Khí Trung Quốc 


NGỌC KHÍ ĐỜI KIM 

Đời Kim (1115 - 1234) là triểu đại phong kiến của tộc người Nữ Chân 
ở khu vực Đông Bắc đời Tống lập ra. Ngọc bội trang sức của tộc người Nữ 
Chân có hoa văn hoa lá chim chóc rất đặc biệt, nghệ thuật chế tác của nó 
trên cơ sở bảo tổn bản sắc dân tộc, thừa kế truyền thống của Ngọc khí đời 
Liêu, họ cũng tiếp nhận sự ảnh hưởng của kỹ thuật điêu khắc đời Tổng, 
nên phong cách nghệ thuật уб cùng độc дао. Nội dung Ngoc khi đời Kim 
phong phú, phân táng rõ rệt. So với Ngọc khí đời Tổng, chúng cũng không 
hë thua kém, để tài chế tác trừ loại Ngọc nhà Tống ra thì hình hoa lá chim 





Tranh vẽ cảnh chuẩn bị đi săn 

Năm người đàn ông trong hình, phân biệt nhau ở vật сат trên tay mỗi người cảm một 
vật khác nhau; là hình hải đông thanh (một loài chim), bung ngoa (ủng), ëm đản, cam 
cung v.v... Tranh mô tả cảnh người tộc Nữ Chân chuẩn bị cho đợt săn bắt mùa xuân. 


'Ngọc bội Ưng bắt thiên nga thanh Ngọc (Ngọc xuân thủy) đời Kim 
Tổng thể điêu khắc một con thiên nga trong lá hoa sen, một con Hải Đông Thanh 
(một loại chim Ung giỏi săn bát) bổ nhào xuống, đang trong tư thể truy đuổi.  — - 





Ngọc Khí Trung Quốc 


muỗng là thường nhất, lại thêm vào những hình ảnh như chim Ưng bắt 
thiên nga, Hồ Lộc sơn lâm v.v.. mang bản sắc truyền thống của dân tộc. 


Những hinh ảnh này có tỉ lệ hợp ly, hình thức trạng thái sinh động, giả 
trị nghệ thuật cao. 


Nét đặc sắc nhất của Ngọc khí đời Kim phải nhắc đến Ngọc khí “Xuân 
Thủy” và Ngọc khí “Thu Sơn” Hai loại Ngọc khí này có nguồn gốc từ Xuân 
Thu “nại bát” (“nại bát”: âm dịch từ tiếng Khiết Đan, ý chỉ bản doanh của vua 
chúa Liêu) của tộc Khiết Đan, theo ghi chép trên sách vở thì xuất phát từ 
đời Kim. 

“Xuân Thủy” là loại Ngọc khí thể hiện cuộc sống sàn bắt, đánh cá 
của dân tộc Nữ Chân, Khiết Đan. Khiết Đan là dân tộc du mục ở phía bắc, 
họ thường gọi hoạt động sän bắt vào mùa xuân là “Xuân nại bát” Sau khi 
tộc Nữ Chân thành lập, cái tên “Xuân nại bát” được chuyển thành “Xuân 
Thủy” Hải Đông Thanh là một loài chim, chủ yếu tham gia hoạt động sẵn 
bắt này và được các dân tộc thiểu số phía bắc xem là loài chim thần. Nội 
dung chủ yếu của Ngọc Xuân Thủy là thể hiện cảnh Hải Đông Thanh bắt 
Thiên Nga. Cảnh này được sách vở miêu tả khá chỉ tiết: “Môi năm vào даи 





Ngọc bội hình Song Lộc (hai соп hươu) đời Кіт (Ngọc Thu Sơn). 

Cả miếng Ngọc hình ba cạnh, trọng tâm là hai chú hươu nhỏ, dường như là một đực một 
cải, con phía trước đang ngoái đầu về sau, соп phía sau nhướn ra phía trước. Trên сар 
hươu này có một con chim Ling. 


Thời đại Dẫn Ngọc 


tháng giêng, hoàng đế đem theo đội quân sẵn bắt xuất phát, qua mười 
mấy ngày, đến bờ sóng Áp Tử, Trường Xuân, tỉnh Đông Bắc. Sau khi dựng 
lều trại xong, đi săn từ sớm đến chiều tối mới vê" Hoàng để đứng từ xa 
quan sát, một khi phát hiện ra Thiên Nga, lập tức giơ cờ ra hiệu, nổi trống 
làm kinh động chúng, đợi соп тобі bay lên, hoàng để cho thả Hải Đông 
Thanh để bắt chúng. Sau khi Hải Đông Thanh phát hiện ra con mỗi, lập 
tức nhào đến cắn vào đầu con mỗi, thị vệ sẽ dùng dùi đầm chết con vật 
đó, lấy não của nó làm thức ап cho Hải Đông Thanh. Hoàng đế hạ được 
con mỗi đầu tiên sẽ mở tiệc chiêu đãi quần thần. Hoạt động này thường 
kéo dài từ mùa xuân đến mùa hạ mới kết thúc. Ngọc khí Xuân Thủy lấy 
cảnh này làm để tài, miêu tả cảnh tượng kinh thiên động địa khi Hải 
Đông Thanh bắt mỗi. Những cánh sen rung rinh trong gió và vẻ hoảng 
hốt trốn chạy của con Thiên Nga, cùng với sự dũng mãnh của con Hải 
Đông Thanh bé nhỏ nhanh nhẹn được khắc họa tỉnh tế và vô cùng sinh 
động. Cảnh tượng này là hình ảnh thu nhỏ của cuộc sống săn bắt và hình 
thái văn hóa của dân tộc phía bắc. 


Dân tộc Nữ Chân sau khi tiến hành xong hoạt động săn bắt của mùa 
xuân, sẽ tiến hành hoạt động săn bắt quanh núi vào mùa thu. Thu Sơn là 
loại Ngọc khí miêu tả cảnh dân tộc Nữ Chân sẵn bắt vào mùa thu. Mỗi khi 
đến giữa mùa thu, hoàng аё đều đem quân tiến hành hoạt động thả hổ 

bắt hươu. Chủ để của Ngọc khí Thu Sơn đa 

phần là có liên quan đến hổ và hươu 
cùng tồn tại xung quanh có cây, có 
núi, cái thì có cặp hươu đang vui 
vẻ, lại có cái miêu tả cảnh hổ 
ап пар trong rừng sâu; nhiều 
nhất là hình ảnh quần thể 
hươu ở núi rừng. Cảnh săn bắt 
của Ngọc khí Thu Sơn không 
kịch liệt và tàn ác như Ngọc 
khí Xuân Thủy, nó đa phần 
miêu tả cảnh rừng núi, nơi trú 
ẩn của động vật và những cảnh 
bình yên, thuộc trường phái thể 
hiện vẻ đẹp thoát tục của quốc gia 
thảo nguyên phương bắc, phản ánh 
tình cảm hướng về hòa bình của dân tộc 








Ngọc bội hình chìm Giẻ Cùi và hoa lá, đời Kim. № Chân đời Kim. 95 
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Ngoc Khi Trung Quàc 


Ngọc trang trí của tộc Nữ Chân đời Kim tương đối phát triển, đa phán 
là hoa văn chim chóc và hoa lá, thường thấy là các chủ để chim Thụ Dải 
(chim Giẻ Cùi), б rùa, lá sen,v.v... 


Những loại Ngọc khí này đã được tìm thấy khi khai quật một ngôi mộ 
đời Kim ở Vương Tá, khu Phong Đài, thành phố Bắc Kinh, trong đó, Ngọc bội 
hinh chim Giả Си, hoa lá, đường kinh бст được tạo thành từ bạch Ngoc; 
hiện lên một chú chim Giẻ Cùi đứng chờ trong lùm hoa, tạo hình đẹp dë, ngụ 
ý mới mẻ, Сіё Cùi là loại động vật biết bay, vì “Thụ” cùng âm đọc với chữ Thọ. 
Vì thể chim Giẻ Cùi được cho là tượng trưng cho phúc thọ, nó trú ngụ ở cây 
cối ап ý “Xuân Quang Trường Thọ” (mùa xuân miên viễn). Ngoài ra Ngọc bội 
hình ó rùa và lá sen, dài 10cm, rộng 7cm, chế tác từ Thanh Ngọc, có hình hai 
chú rùa dừng lại ở lá hoa sen. Thời có đại qọi hoa văn này là “Quy Du” (rùa đi 
chơi), ngụ у cát tường trường thọ. 


NGỌC KHÍ ĐỜI NGUYÊN 


Đời Nguyên (1206 -1368) là quốc gia do dân tộc Mông Cổ dựng nên 
năm 1206. Năm 1271, Hốt Tất Liệt (1260 - 1294 tại vị), lấy quốc hiệu là 
Nguyên. Мат 1279 diệt nhà Tổng, dựng nên một đất nước đa аап tộc thông 
nhất. Đời Nguyên cho lập các nơi chế tác Ngọc khí triểu dinh tại các thành 
phố như Đại Đỏ, Hàng Châu v.v.. những nơi này chuyên chế tác Ngọc khí 
dùng trong cung đình. Đồng thời, những nơi chế tác Ngọc дап dã cũng 
phát triển không kém. Ngọc khí đời Nguyên đã kế thừa và phát triển kỹ 
thuật Lũ điêu (trạm trổ) của đời Tống và đời Kim, đồng thời phương pháp 
Phù điêu cũng được vận dụng rất thành thạo và tự nhiên, các hoa văn trang 
trí chủ yếu có hoa cỏ chim muỗng, sông núi, thủy quái v.v... Một vài Ngọc 
khí có nét đặc sắc là không để ý những chỉ tiết nhỏ, thể hiện sự mài gia tỉ 
mỉ ở mặt chính diện của Ngọc khí, nhưng hai bên của nó bë mặt phía trong 
hoặc đáy thường không mài giüa kỹ, để lộ ra những đường nét thô. 


Ngọc khí đời Nguyên chia làm hai phần: làm thỏ và mài kỹ. Trong đó, 
vật được làm thô thường là to và thô, đao pháp sâu và dày, mang дау nét 
cổ kính, là những nét bút tả thực tính cách hào phóng của dân tộc phía 
bắc. Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt sau khi lập đỏ ở Bắc Kinh, để thỏa mãn nhu 
cầu ăn uống nghe nhạc kịch, ông làm mọi cách để dùng một khối Ngọc 
nặng ngàn cân chế tác thành bình chứa rượu cực lớn chuyên dùng trong 
các yến tiệc, đó là “Độc Sơn Đại Ngọc Hải” Nó cao 70cm, đường kính miệng 
từ 135cm đến 182cm, đường kính xung quanh lớn nhất lên đến 493cm, bên 
trong sâu 55cm, nàng 3.500 kg, có thể đựng hơn 30 thạch (khoảng 1.800 kg) 
rượu. Chất Ngọc xanh tráng có những đốm đen, quanh thân được phu điêu 


Thời đại Dãn Ngọc 





Độc Sơn Đại Ngọc Hải, đời Nguyên. 


hình sóng biển lớn сибп cuộn và những con vật như cá, ốc, hải mã, v.v.. chìm 
nổi trên mặt nước, chúng có những hình dạng đặc biệt, vỏ cùng sống động. 


Мау trăm năm sau, bên trong lòng “Độc Sơn Đại Ngọc Hải” được khắc 
lời tựa và ba trăm bài thơ của hoàng để Càn Long (1735 - 1795 tại vị), lời tựa 
khải quát quả trình lịch sử và hình trạng của “Đại Ngọc Hải”. 


Ngọc khí này vón được đặt ở điện Quảng Hàn tại đỉnh núi Vạn Hải, 
khu vực Bắc Hải, Bắc Kinh. Sau khi điện Quảng Hàn, bị phá hủy, nó được dời 
đến nhiều nơi như miéu Chân Võ, chùa Thạch Bát. Đầu tiên, nó là công cụ 
đựng rượu trong yến tiệc của Hốt Tất Liệt, cuối đời Minh nó trở thành vật 
dụng của các nhà sư Phật giáo, sau đó trở thành lu đựng rau của các đạo sĩ. 
Vua Сап Long năm thứ mười bốn (1749), ông dùng ngàn vàng mua lại nó, 
đặt tại “Ngọc Ông Dinh" trong điện Thừa Quang, Bắc Hải cho đến ngày nay 
vẫn ở đó. “Đại Ngọc Hải” là Ngọc khí điêu khắc lớn nhất được biết đến sớm 
nhất hiện nay, đã có hơn 600 năm lịch sử. Nó là điển hình cho công nghệ 
mài Ngọc “chọn lựa chất liệu đúng dán” và “tùy chất liệu mà tạo” của Trung 
Quốc; đồng thời, về phương diện “tiêu sắc” (làm màu sắc) cũng được xử lý 
уб cùng hiệu quả. Hình thể của nó cổ kính, hoa văn phóng khoảng, mài 
giña tinh хао, mang đậm nét thần bí và sắc thái lãng mạn, là một tác phẩm 
nghệ thuật tiêu biểu, đánh dấu cho một thời kỳ chế tác Ngọc. 


Về hình dáng thì Ngọc khí đời Nguyên cũng со rất nhiều tiến bộ, “Đỉnh 
Lò Ngọc” là một rong những Ngọc khí có hình dáng như thế. 
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Đỉnh Lò Ngọc,đời Nguyên 
Được khai quật ở khu di tích Nguyên Đại Đô, khu Tây Thành, Thành phố Bắc Kinh. 


Cổ vật Đỉnh Lò Ngọc được khai quật tại khu di tích Nguyên Đại Dó, 
thành phố Bắc Kinh, chế tác từ Thanh Ngọc, cao 3.5cm, rộng 3.7cm, có mấy 
tầng thấu điêu hoàn chỉnh, tạo hình bởi chim uyên ương ngậm hoa sen, 
có ngụ ý cát tường trường thọ. Ngọc khí này, bë ngoài được mài діда tỉ mi, 
bên trong lại thô sơ, phản ánh đặc điểm chế tác Ngọc khí đời Nguyên. 


NGỌC KHÍ ĐỜI MINH 

Đời Minh (1368 - 1644), phong trào thưởng thức Ngọc của người 
dân trở nên thịnh hành, Ngọc khí phát triển rất nhanh, độ mài Ngọc cũng 
ngày càng hoàn thiện, nhiều loại Ngọc khí kết hợp với đồ trang sức, dùng 
để chiêm ngưỡng và sử dụng. Ngọc khí dùng trong nghi thức giảm rõ rệt, 
Ngọc dùng trong đời thường ngày càng nhiều, đồng thời không ngừng 
mở rộng trên mọi phương diện của cuộc sống. 


Thời đại Dân Ngọc 


Trong loại Ngọc dùng trong 
nghỉ thức, chủ yếu со loại bích 
cát tường mang hoa văn hột nổi, 
Ngọc dải khóa cũng như Tổ Ngọc 
Bội hoa văn đẹp tuyệt mĩ. Trong 
loại Ngọc trang sức, trừ dải móc 
và аб trang sức ra, đại bộ phận 
là Ngọc bội và thẻ bài Ngọc. Deo 
Ngọc bội vào thời đó cũng trở 
thành một tập tục phổ biến trong 
tầng lớp thị dân, không những 
đeo bên người, mà còn có thể 
đính vào quán áo. Các công cụ 
Ngọc được trưng bày thể hiện 
sự cao quý cát tường cũng rất 
nhiều. Ngoài ra, thời nay còn xuất 
hiện nhiều loại mới đẩy sáng tạo, 
trong đó có lò hương, ấm tách trà 
WN., hình dáng bên ngoài кё thừa 
a": d truyền thống đời Tống, thể hiện ở 
Tp trêu ; : các hình như hoa quả, côn trùng, 





muỗng thú; tuy nhiên, chế tác có 
Ngọc dải của Minh Thần Tông Chu Dực quân. ph ån sinh động, tỉnh xảo hơn. 


Kinh tế thị trường của đời 
Minh phát đạt, các tång lớp thị dân trong xã hội cũng được mở rộng, làm 
cho nhu саи đối với Ngọc khí trong xã hội ngày càng tàng nhanh, từ đó 





Ngọc trang trí ve vàng trên lá 
Do con ve vàng và lá Ngọc tó hợp mà thành. Trên một 
chiếc lá Ngọc mỏng và trong suốt, một con ve vàng 


óng à, thắn thái sinh động đang dừng lại nghỉ chan. t 
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Ly hợp cẩn anh hùng Thanh Ngọc, đời Minh 


Hinh dạng gồm hai ống nổi nhau, chản tròn. Bên trên có các hoa văn ngũ cốc và тау 
v.v... Chim Ưng và gấu kẹp giữa hai ống. “Ly hợp can” là loại ly dùng trong hôn lê, là ly 
uống rượu đồng tâm của cô dâu chú гё. 


kéo theo sự phát triển chóng mặt của nghề khắc Ngọc. Khi đó, bất luận là 
xưởng của nhà nước hay xưởng của tư nhàn đều có kỹ thuật cao và rất sang 
trọng, nhằm дар ứng được nhu саи của thị trường. Hòa Điển bạch Ngọc 
chất lượng tốt, kỹ thuật mài аїйа điêu luyện, tạo hình và hoa văn muôn màu 
muôn vẻ, tạo ra vô số tác phẩm Ngọc khí giá trị. Đồng thời, kỹ thuật khám 
nam vàng bạc châu báu мао Ngọc khi cũng hưng thịnh một thời. 


Hoàng thân quốc thích và quan lại dường như đã không còn thỏa 
man với màu sắc đơn điệu của Ngọc khí, họ thường kết hợp Ngọc khí 
với vàng bạc châu báu, khi thì trên vàng bạc có khám ngọc, lúc thi lưu lại 
những món ngọc khí với đầy châu báu được đính kèm có tính tiêu biểu 
nhất là ly Ngọc Tước khay vàng được khai quật ở Định Lăng đời Minh, và 
một số tram Ngọc nam vàng v.v... Tuy ngọn nguồn của các vật khảm nam 
vàng Ngọc có từ rất lâu, nhưng hợp thể giữa Ngọc và đá quý, vàng bạc mãi 
đến đời Minh mới được phát hiện. 


Thời đại Dẫn Ngọc 


Đầu đời Minh, Trịnh Hòa (1371 - 1435) đi Tây Dương, buôn bán trên biển 
rất phát triển. Trung Quốc cùng lúc với việc xuất khẩu số lượng lớn đồ gốm 
và tơ lụa, cũng trao đổi được rất nhiều bảo vật quý hiểm. 


Trong lăng tám các vua chúa nhà Minh và mộ của các vương công quý 
tộc khai quật được rất nhiều các loại dá quý, có saphia đỏ, saphia xanh, Tổ 
Mẫu Lục (Emerald), đá mắt тео, v.v.., những đá quý дат giá này đại bộ phận 
từ Sri Lanka truyền vào Trung Quốc. Trong các Ngọc khí khai quật ở cung 
điện dưới đất của Định Lăng, Thập Tam Lăng, khu Xương Bình, thành phố Bắc 
Kinh, đa số đều có khảm пат vàng và châu báu, đẹp nhất là ly Ngọc Tước 
khay vàng và trâm vàng đá quy. Ly Ngọc Tước khay vàng, cao 11.5cm, chế tác 
từ Ngọc xanh trắng, ly hình Nguyên Bảo (hình dinh vàng) đặt trên khay vàng 
khảm đá quý đỏ và xanh da trời, nó biểu đạt ý nghĩa “Thọ Sơn Phúc Hải” 
“Vạn Thọ Vỏ Cương”; tram vàng khảm đá quý, dài khoảng 13.5cm, chọn bạch 
Ngọc không tì vết làm chất liệu trang trí chủ thể, miếng Ngọc khắc hình chữ 
“Thợ? xung quanh khám đá quý, đá mắt mèo, trân châu tổ hợp thành đỉnh 
tram hình chữ “Thọ” Toàn thể tram Ngọc được chế tác với công nghệ tỉnh 
xảo, ánh sáng của đá quý phát ra lấp lánh, sang trọng vê cùng. 


Vào đời Minh, địa vị của người thợ chế tác được nâng cao, Ngọc khí 
cũng phát triển mạnh me. Những 
người thợ có tay nghề cao là 
những người sáng tạo quan trọng 
của Văn hóa Ngọc Trung Quốc cổ 
đại rực rỡ. Tuy nhiên họ vẫn không 
vì thế mà nhận được sự tôn trọng 
cũng như địa vị xã hội tương ứng, 
ngược lại còn phải sống trong tång 
lớp thấp nhất của xã hội. Về phương 
diện chế độ từ đời Thương Chu đến đời 
Nguyên, người thợ luôn phải chịu 
sự quản lý của quan phủ, 
lao động cho giai cấp 
thống trị tü năm 
пау qua пат khác. 
Họ phải dùng thù 
lao ít ỏi của minh 
để nuôi sống gia đình, 
đồng thời tiếp tục truyền 
dạy cho con cháu, không được 
Ly Ngọc Tước khay vàng, đời Minh. bỏ nghề. Tầng lớp xã hội vô cùng thấp ау 101 
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Trâm vàng khảm đá quý, đời Minh. 


đã làm hạn chế nhiệt huyết với nghề của những người thợ này. Đến đời 
Minh, cùng với sự ràng buộc của xã hội phong kiến ngày càng suy yếu, 
thân phận và địa vị của người thợ chế tác Ngọc cũng được dë cao hơn. 


Đời nhà Minh có mấy nơi chế tác Ngọc lớn như Bắc Kinh, Nam Kinh, 
Hàng Châu, Tô Châu v.v.. trong đó, Tô Châu là nơi nổi tiếng nhất. Những 
người thợ chế tác Ngọc ở dày có tay nghề cao và rất nổi tiếng, Lục Tử 
Cương là người tiêu biểu nhất trong số những thợ chế tác Ngọc kiệt xuất 
này. Ông là thợ nổi tiếng ở Tô Châu qua các thời kỳ như Gia Tĩnh, Vạn Lịch, 
khi đó ông có danh tiếng khắp triểu đình, các tác phẩm của ông đẹp đề 
sắc xảo, điêu khắc tỉnh tế khéo léo, ông là người đầu tiên được lưu danh 
trên tác phẩm của minh trong lịch sử Ngọc khí Trung Quốc. Các tác phẩm 
của ông thường được khắc ba chữ”Lục Tử Cương” dưới đáy hoặc bên hông 
Ngọc khí, cũng có cái khắc hai chữ “Tử Cương? khắc bằng chữ Triện hoặc 
chữ Khải. Chúng vừa nhận được sự ảnh hưởng từ thư họa của các văn nhân 
đời Minh, vừa là nét đặc trưng cho sự phón vinh hưng thịnh của Ngọc khí 
thời này; vì những tác phẩm có tính thương hiệu này, chính là cái mốc đánh 
dấu cho chất lượng cao của Ngọc khí. Về việc Lục Tử Cương được lưu danh 
trên Ngọc khi, dân gian còn truyền miệng, Hoàng để muốn Lục Tử Cương 
chế tác riêng cho mình một ấm trà Ngọc mà không được khắc tên trên đó, 
Lục Tử Cương thường là không lưu danh thi không làm, nhưng kháng chỉ 
sẽ bị chém đầu, ông đành phải tiếp thánh chỉ. Ông suy nghĩ rất lâu, sau đó 
quyết định điêu khắc một chú ngựa. Sau khi làm xong, trình lên hoàng дё. 
Hoàng để xem qua một lượt, không thấy có khắc tên, chế tác tỉ mi, làm ông 


Thời đại Dẫn Ngọc 





Ấm Ngọc xanh “Anh Hí Đồ” (hình miêu tả động tác vui chơi của trẻ con), đời Minh. 
Hai bën phãn bụng của ат cỏ hình Anh Hi (trẻ con choi) trang trí. Trên miệng ат со пар, 
trên nắp có khắc sư tử lập thể. Dưới chú su tử пау có khắc hai chữ "Tử Cương”. Việc để tên 
trên Ngọc khí được xử lý rất khéo léo và kín đáo, nếu sư tử không phải do lâu ngày mà rời 
ra thì không thể nhát hiện được. 


rất vừa ý. Tiếc là về sau, một vị đại thần đã tìm được manh mỗi, thì ra Lục 
Tử Cương khắc hai chữ “Tử Cương” trên tai ngựa. Mặc ай khi ấy hoàng để 
không trị tội Lục Tử Cương, tuy nhiên ông уап bị cho là đã phạm thiên uy. 


Do văn hóa thế tục ăn sâu vào tam trí người dân, thêm vào việc gia 
tăng nhu cầu dùng Ngọc trong dân gian. Từ đời Tống (960 - 1279) trở lại đã 
xuất hiện một số lượng lớn Ngọc khí với chủ để phản ánh phong tục tập 
quản và tư tưởng của quần chúng, bao gốm tập tục, truyền thuyết, tôn 
giáo tín ngưỡng, những quan niệm về cát tường may тап v.v... Những tập 
tục văn hóa này ăn vào gốc rễ của dân gian, có cơ sở dân tộc sâu sắc. Vào 
đời Minh, văn hóa của tầng lớp công tôn quý tộc và trí thức дап được xem 
trọng, đa рћап xuất hiện trên hoa văn của Ngọc khí, ngay cả những Ngọc 
khi cung đình cũng thường có những hình ảnh cát tường dẫn gian như: “Tam 
Tỉnh Phúc Lộc Thợ; “Bát Tiên Nhân Vật; “Cá Chép Vượt Long Môn; các món 
tạp kỹ. Các tác phẩm Ngọc khí đời Minh, bất luận là Ngọc dùng trong cung 
đình hay trong dân gian, đều mang hơi thở của một cuộc sống mộc mạc. 


Trong hai cổ vật Ngọc khắc tù Viện Bảo tàng Có Cung có thể lĩnh hội 


được hơi thở cuộc sóng tràn ngập trong Ngọc khí đời Minh: cổ vật thứ nhất 103 
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Ngọc trang trí “Hi Chỉ Ái Nga Đổ” đời Minh. 


là Ngọc trang sức “Hi Chi Ái Nga Dó” (Vương Hi Chi thích ngóng) đời Minh. 
Ngọc này dài 10cm, hình chữ nhật dạng dẹp, chế tác từ Ngọc màu xanh. 
Vương Hi Chỉ (321- 379) là nhà thư pháp kiệt xuất thời Đông Tấn. Tương 
truyền, ông quan sát ngóng bơi trong nước mà ngộ ra phương pháp dùng 
bút cho riêng mình, từ đó yêu ngỗng tha thiết. Trong một lần ông nghe nói 
trên núi có một vị đạo sĩ nuôi một đàn ngỗng tốt, liên đến thăm, đồng thời 
muốn mua chúng với giá rất cao; khéo thay, vị đạo sĩ ấy rất thích thư pháp, 
bèn yêu cầu Vương Hi Chỉ viết bộ “đạo đức kinh” để đổi lấy đàn ngỗng, Hi 
Chi vui vẻ nhận lời. Ngọc khắc này lấy câu chuyện ấy làm chủ để chế tác, 
mặt chính được phù điêu hình hai người, một già một trẻ, trong đó người 
đứng tuổi là Vương Hi chỉ, ông đang chăm chú ngắm nhìn con ngỗng 
ngấng đầu về phía Thư Đồng. Kết thúc bức họa thông suốt, đường nét 
rành mạch, rõ rằng. 


Một Ngọc khí khác là “Phiên Nhân Tiến Bảo Thuyển” đời Minh, cao 
11.5cm, dài 29.5cm, rộng 8cm, chế tác từ Ngọc màu xanh. Thân thuyền 
trông như khúc cây dạng lõm, bên trên có chín người; trừ người chèo 
thuyền ra, những người khác mỗi người сат một vật khác nhau, như: sừng 
tê giác, gậy như у, tú cầu, linh chỉ v.v.. Những người này có y phục mới lạ, 
giống người Phiên. Đầu thuyën có động vật là sư tử và voi, giữa thuyền đặt 
một cặp bình dẹp tai hình con Ly (tương truyền là con của rỗng, loài rỗng 
không sừng), đuôi thuyển cắm lên một cây tùng thiên cổ và bên trên nó 
có hai con hac tiên. Những người Phiên này và các vật họ сат trên tay đều 


Thời đại Dẫn Ngọc 


mang ап ý nhất định. Ví dụ, sừng tê giác và tú cầu đếu thuộc dạng bảo vật, 
ngu y phủ quy; linh chỉ, tùng, hac, ngụ y trường thọ; “bình” cùng ат đọc với 
chữ bình của hòa bình, bình an, thể hiện sự an lành. 

Tác phẩm này hàm chứa những từ ngữ cát tưởng, như “Phiên Nhân 
Tiến Bảo” “Quan Tiên Chúc Tho” “Thái Bình Hữu Tượng” “Sự Sự Như Y” 
“Trường Mệnh Phú Quý” v.v.. phương pháp vay mượn những ngôn từ 
may mắn để nói lên tình cảm này đã bắt đầu có từ thời Tống và thịnh 
hành vào đời Minh. Ngọc khí này là biểu hiện rõ nét nhất cho hình thức 
dân gian “Đồ Tất Hữu Ý, Ý Tất Cát Tường” (có hình là có ý, có ý thì luôn thể 
hiện sự cát tường). 


Phong trào sưu tập Ngọc cổ đời Minh phát triển hơn đời Tống, đặc 
biệt là cuối đời Minh, cùng với sự manh nha của chủ nghĩa tư bản, kinh tế 
công thương nghiệp phát triển như vũ bão. Từ đó tầng lớp thị dàn phát 
triển mạnh, một số người giàu có với mục đích thể hiện học thức và những 
thú vui tao nhã, đã tranh nhau mua thư họa, các vật chơi thể hiện trí thức, 
Ngọc cổ cũng là một trong những nội dung quan trọng ấy. Trong tình hình 
nhu cầu thị trường gia tăng như thế, người thợ làm Ngọc cũng vì lấy lòng 
tầng lớp này mà mưu саи chụp lợi, chế tác số lượng lớn Ngọc giả сб để 


thỏa mãn nhu саи của thị trường. 


Xưởng chế tác 

Được Іар nên tử đời 
Khang Hy, do Phủ Nội 
vụ quản ll, chịu trách 
nhiệm về các việc thủ 
công, là xưởng chế tác 
chuyên dụng của hoàng 
gia. Thời hưng thịnh của 
“xưởng chế tác” có đến 
42 phản xưởng, mỗi 
phản xưởng đều quy tụ 
rất nhiều thợ giỏi trên 
toàn quốc. Công việc 
của họ bao quát mọi 
phương diện trong cuộc 
sống hàng ngày của 
triểu đình, từ ап uống, 
may mặc, vật dụng, đến 
những thứ dùng để thư 
giãn, cải gì cũng дау 
đủ. Thời ấy, dân gian 
goi Xưởng chế tác này 
là “Bách Công Phường” 
(xưởng có trăm nghề). 


NGỌC KHÍ ĐỜI THANH 


Nhà Thanh (1616 - 1911) là vương triểu phong kiến cudi 
cùng của Trung Quốc, do tộc người Mãn Thanh dựng nën. 
Trong xã hội cổ đại Trung Quốc, sự yêu thích hoặc để cao một 
thứ gì đó của hoàng để thường sẽ hình thành một trào lưu 
trong xã hội. Vào đời Thanh, Ngọc khí được hoàng để Càn Long 
tôn sùng. Khi vương triểu nhà Thanh được dựng lên thì không 
lâu sau cung đình đã lập nên các xưởng chế tác và bộ phận 
chuyên chế tác Ngọc cho hoàng để. Hoàng дё Сап Long yêu 
thích Ngọc, trong việc chế tác Ngọc, ông đầu tư về mặt tién 
bạc, vật chất và nhân lực vượt qua tất cả các vị hoàng để khác 
trong lịch sử Trung Quốc. Đồng thời, ông say mê việc sưu tám 
Ngọc cổ, vì thë các quần thần cũng tiến hành sưu tám và liên 
tục dàng tặng cho ông, tạo nên làn sóng sôi nổi trong việc sưu 
tập Ngọc cổ trong xã hội. Hiện nay, tại viện Bảo tàng Сб Cung 
Bắc Kinh đã sưu tầm được trên mười ngàn Ngọc khí cổ còn 
được lưu lại của cung đình nhà Thanh, đa số là những Ngọc khí 
được hoàng để Сап Long sưu tập. Vua Сап Long không những 
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» Ngọc Khi Trung Quốc 
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Hoàng để Сап Long vô cùng yêu thích Ngọc khí, trong các bài thơ ông sáng tác có 
gắn 800 bài ca ngợi Ngọc khi. 


tự mình sưu tấm mà còn đích thân tham gia các hoạt động giám định và 
phân cấp Ngọc khí. Mỗi lần có được món Ngọc khí quý hiếm nào ông cũng 
làm thơ ca ngợi chúng. Theo thống Кё, trong tất cả các bài thơ do vua Сап 
Long sáng tác thì có дап 800 bài thơ ca tụng vẻ đẹp của Ngọc khí. 


Hoàng để Càn Long một khi phát hiện ra những Ngọc khi cổ đại chế 
tác còn thô sơ, sẽ ra lệnh gia công thêm cho chúng. Ông đặc biệt chú trọng 
việc chê tác Ngọc khi trong cung dinh, thường đích thăm dö hỏi tình hình 
phân phối công việc ở xưởng chế tác Ngọc. Dưới sự ảnh hưởng của ông, rất 
nhiều họa gia cung đình cũng tham gia thiết kế Ngọc khí và dùng chúng 
để vẽ lên bức tranh tuyệt mĩ, điểu này làm tăng nhanh trình độ nghệ thuật 
của Ngọc khi. Từng món Ngọc khí cung đình diễm lệ đời Thanh, đều chịu 
sự ảnh hưởng không nhỏ của hoàng để Сап Long . 


Thời đại Dân Ngọc 


Ngọc ti “Hoàng Đế Phụng Thiên 
Chi Bảo” Bích Ngọc, đời Thanh. 








Văn phòng Tứ Bảo (bút, nghiên, mực, giấy thuyën) được chuẩn bị trên bàn làm việc của 


hoàng đế, chuyên dùng để duyệt tấu sở. Trong hình có cắn bút Ngọc, ống bút Ngọc, 107 


ống mực Ngọc, chặn giấy Ngọc và hộp đựng giấy Ngọc. 
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Ngọc Khí Trung Quốc 





Trang sức của phụ nữ đời Thanh 
Chất Ngọc trắng muốt, bể mặt sáng bóng không hoa vän, hai bën khảm hoa cỏ đổi xứng, 
được tạo nên bởi màu sắc tươi mới của đá quý. 


Ngọc khí đời Thanh được chia làm các giai đoạn sau: sơ kỳ, trung kỳ, 
van kỳ. Ngọc khí thời sơ kỳ có số lượng rất ít, tạo hình vẫn còn lưu lại những 
phong cách cũ của đời Minh; vào thời trung kỳ bao gỗm các đời vua: 
Khang Hy, Ung Chính, Cần Long, Gia Khánh v.v.., Ngọc 
khí phát triển rất nhanh. Các loại Ngọc khí chủ yếu có 
Ngọc dùng trong nghỉ thức như: Linh Quản của quan 
viên đời Thanh, Đỉnh nón, Chuỗi hạt, Ngọc tỉ của vua; 
Khánh, Bích, Khuê dùng trong nghỉ lễ tế tự, Ngọc 
làm trang sức như: Móc dải, Móc khóa nam giới hay 
dùng, Ngọc bội và Trám của phụ nữ v.v.; Ngọc dùng 
để bày biện như: Ngọc tiên tử, Ngọc như y, Ngọc 
giả cổ, Ngọc hình người hoặc hình động thực 
vật v.v.., các công cụ Ngọc như: lò hương, 
bình hoa, các loại vật dùng trong ăn uống 
v.v.. ngoài ra còn сб các vặt dụng trong văn 
phòng và Ngọc khí của Phật giáo v.v.. Đến 
cuối đời Thanh, Ngọc khí chủ yếu phục vụ 
cho thị trường của người dẫn, dùng làm 
thứ giải trí đeo bên minh. 
















Sau khi vua Càn Long dẹp yên bọn 
phản loạn phía Tây, chất liệu Ngọc ở Tân 
Cương với số lượng lớn chưa từng có 
đã truyền vào vùng Trung Nguyên. Sau 
пат Сап Long thứ 25 (năm 1760), mỗi 
пат cung đình đều thu 2.000kg Ngọc 
Hòa Điển do nơi khác công nộp, nếu 
có nhu саи đặc biệt sẽ khai thác thêm. 
Ngoài ra trong dân gian cũng khai thác Tượng Phật Ngọc chất liệu thanh Ngọc Hòa Điền 
một số lượng lớn chất liệu Ngọc Hòa Điển, Pháp tướng (thuật ngữ Phật giáo, chỉ thần thái 
điều này tạo sự bảo đảm cho việc phát hay nét biểu hiện bên ngoài) gương mặt từ bi 


sa ыз корк | trang nghiêm, сап đối, được thợ chế tác giỏi nhất 
triển mạnh mẽ của Ngoc khí đời Thanh. vào giữa đời Thanh thực hiện. 





Thời đại Dẫn Ngọc 





Đồ chặn giấy Song Giải (một cặp cua) chế tác từ Bạch Ngọc Hòa Điền của đời Thanh. 


Ngọc khí đời Thanh, bất luận là Ngọc khí cung đình hay Ngọc khí 
trong dân gian, tạo hình và hoa văn của chúng đều thể hiện các mặt của 
cuộc sống xã hội thời ấy. Về phương diện tạo hình, thường gặp nhất là 
hình hó lô, hoa, bắp cải, cá, lê, cua v.v.. có liên quan đến cuộc sống của 
quản chúng. Về mặt hoa văn, thường thấy nhất là hoa văn chim muông 
hoa lá, sóng núi, con người, trò chơi của trẻ con, trúc mai, mười hai con 
giáp, buom bướm, chim uyên ương v.v.. những nội dung này gần gũi với 
thiên nhiên, sống động mà mộc mạc. 

Vào đời Thanh, kinh tế thành thị của Trung Quốc phát triển mạnh mẽ, 
tầng lớp thị dân khuyếch đại nhanh, phạm vi phục vụ của Ngọc khí cũng 
từng bước được mở rộng. Lúc này, nơi sản xuất chất liệu Ngọc cũng ngày 
càng nhiều, số lượng ngày càng tăng, kỹ thuật chế tác Ngọc cũng đạt được 
nhiều đột phá quan trọng. Đây đều là những cơ sở xã hội và vật chất cho sự 
phát triển của Ngọc khí. 


Ngọc khí đời Thanh đã hấp thu được truyën thống tốt đẹp của 
Ngọc khí đời trước, đồng thời vay mượn những thủ pháp như hội họa, 
điêu khắc, gia công vàng bạc cùng thời; kêp hợp thông suốt với các kỹ 
thuật khắc chìm, khắc sợi, viên điêu, phù điêu, khoan lỗ v.v.. đạt đến 
trình độ nghệ thuật xuất thắn nhập hóa. Chúng có số lượng nhiều, 
sử dụng rộng rãi, được tạo hình khéo léo, mài giüa tỉ mi, hoa văn đẹp 


đẽ chưa bao giờ có, khiến mọi người phải kinh ngạc. Trong đó Ngọc 109 
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Ngọc Khí Trung Quốc 





Ngọc trang sức “Nữ Quan dưới bóng Ngõ Đồng” đời Thanh. 


khí thời kỳ Càn Long được cho là huy hoàng nhất. Kế sau đời Hản, đời 
Thanh là một cao trào mới của sự phát triển Ngọc khí, cũng là thời kỳ 
hưng thịnh của Ngọc khí qua các đời, nó có vị trí quan trọng trong lịch 
sử Ngọc khí cổ đại Trung Quốc. 


Nói trình độ kỹ thuật của người thợ chế tác Ngọc đời Thanh rất 
cao, làm kinh động quỷ thân quả là không sai. Vì họ không những sáng 
tác nên những Ngọc khí lớn được xem là kỳ tích trong dân gian như “Đại 
Vũ Trị Thủy Dó"; mà họ còn biết chọn lựa chất liệu và cách chế tác độc 
đáo. Thậm chí họ còn có thể biến những phần Ngọc dư thừa hoặc bỏ đi 
thành các tác phẩm đẹp, trong đó Ngọc trang trí tiêu biểu nhất là “Nữ 
Quan dưới bóng Ngô Đồng”. 


Ngọc trang trí “Nữ Quan dưới bóng Ngô Đống” hiện nay còn 
được lưu giữ tại Viện Bảo tàng Có Cung Bắc Kinh, cao 15.5cm, rộng 
25cm, độ sâu 10.8cm, chất liệu Ngọc Hòa Điển, Tân Cương, bố cục 
bên ngoài có vỏ màu cam vàng. Giữa nó là một cánh cửa ánh trăng, 
bên trên đó khảm hai cánh cửa bán nguyệt đang hé mở, bên trong 
cánh cửa ấy có thiếu nữ áo dài, tay cảm hoa tươi, tay kia thì bưng 
hộp, đang trong tư thể nhìn qua khe cửa hé mở ấy. Chất Ngọc trắng 
với màu vỏ cam vàng, được mài giữa khéo léo thành tăng сау Ngô 


Một bộ phận Ngọc sơn “ Đại Vũ Trị Thủy Đồ”, đời Thanh. 


Đồng rậm rạp, hòn non bộ và bàn ghế đá, hiện ra phong cảnh đẹp đề 
của khu vườn Giang Nam. Ngọc khí này có đáy bằng và nhẫn nhụi, 
bên trên có thơ văn do Càn Long đích thân viết (Ngự để) và có sự 
chứng nhận của hoàng để (Ngự nhận). Căn cử vào lời văn ấy cho biết, 
Ngọc khí này được chế tác từ bàn tay của những người thợ giỏi ở Tô 
Châu vào thời Càn Long năm thứ 18 (1773). Chất liệu Ngọc của nó 
vốn là phần dư thừa sau khi làm chén bát, được sử dụng lại nhờ vào 
sự tận dụng và gia công tài tinh của người làm Ngọc. Họ đã dựa vào 
màu vỏ và hình dạng của chất liệu Ngọc dư thừa, mài giũa khéo léo 
thành một bảo vật có giá trị nghệ thuật phi phàm. Thảo nào mà vua 
Càn Long khi gặp được Ngọc khí này, hết lời khen ngợi những người 
thợ chế tác Ngọc Tô Châu có công lớn như người đã dãng lên “Bích 
Hòa Thi”, thậm chi công lao ấy còn nhiều hơn thể máy phần. Ngọc khí 
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Ngọc sơn hình “Đại Vü Trị Thủy Dó“ đời Thanh. 


Thời đại Dân Ngọc 


này có thể gọi là vật tiêu biểu cho kỹ thuật chế tác tài tình trong lịch 
sử Ngọc khí Trung Quốc. 

Những Ngoc sơn còn được lưu giữ tại cung dinh nhà Thanh như: 
"Đại Vũ Trị Thủy Dó” “Đan Đài Xuân Hiểu Dó” “Hội Xương Cửu Lão 
Đỗ” và “Quan Sơn Hành Lữ Đổ, v.v.. món nào nhẹ cũng đã тау trăm 
gam, nặng thì phải đến тау tấn. Những Ngọc khí quy mô lớn bất hủ 
này, từ chọn lựa chất liệu, thiết kế, họa tiết đến mài giũa thành hình, 
không có món nào không phải là một công trình vĩ đại. Người thợ 
làm Ngọc đời Thanh đã chế tác chúng thành công, thể hiện hoàn mĩ 
qương mặt của quốc gia, viết lên những trang sử tráng lệ cho lịch sử 
chế tác Ngọc Trung Quốc. Ngọc khí có kích thước lớn nhất thế giới, 
Ngọc sơn “Đại Vũ Trị Thủy Đồ” chính là sự thể hiện hạn độ lớn nhất 
của những thành tựu huy hoàng này. 


Ngọc sơn “Đại Vũ Trị Thủy Đổ; cao 224cm, chỗ rộng nhất khoảng 
96cm, nặng đến hơn 5.000kg, chất Ngọc màu xanh, toàn thân lập thể được 
viên điêu. Ngọc khí được mài giũa với hình dáng núi non trùng điệp, suối 
chảy, cổ thụ, trên sườn dốc chênh vënh nguy hiểm, có một nhóm người 
đang khai hoang. Họ có đục đá, có cuốc xẻng, nhiều người trên vách đá 
khiêng cọc, một cảnh tượng lao động Бап rộn, vất vả. 


Chính diện trong phần sơn thạch, có khắc mười chữ triện vuông 
“Ngũ Phúc Ngũ Đại Đường Cổ Hi Thiên Tử bảo”, phần sau lưng khắc 
sáu chữ triện “Bát Chinh Mao Miệm Chỉ Bảo”, bên trên khắc bài thơ 
thất ngôn “Mật Lạc Tháp Sơn Bảo Đại Vũ Trị Thủy Đồ” bằng chữ khải 
của Сап Long, cùng với lời tựa và bài minh hơn ngàn chữ. Qua bài 
khắc văn ta biết được, nguyên liệu của Ngọc sơn này Іау từ núi Mật 
Lạc Tháp vùng Hòa Điển, Tân Cương, bản vẽ lấy từ bức họa đời Tống 
được cất giữ ở cung đình nhà Thanh cũ. Mục đích chế tác Ngọc này 
của vua Сап Long là ca tụng công đức chống lũ lụt của Hạ Vũ, đồng 
thời cũng thể hiện thành tựu của mình. Ngọc Sơn này do các bậc thầy 
điêu khắc Ngọc Dương Châu, Giang Tó mất 10 năm mới tạo thành, 
cho đến năm Càn Long thứ 53 (1788) mới hoàn thành, đặt ở Lạc Thọ 
Đường trong Tử Сат Thành cho đến ngày nay. Căn cứ vào tư liệu ghi 
chép, Ngọc sơn dùng hơn cả trăm ngàn lượt người, tiêu phí тау trăm 
ngàn ngắn lượng. Nó là kết tỉnh của sức lực và trí tuệ của nhàn аап 
các dân tộc Trung Quốc, là một tác phẩm nghệ thuật quý giá không gì 
sánh được. Khi chúng ta nhìn ngắm Ngọc sơn lừng danh này đều phải 
kinh ngạc thốt lên: một khối Ngọc to lớn thế này làm sao có thể khai 
thác và vận chuyển từ núi Mật Lạc Tháp, Tân Cương về đến Bắc Kinh? 
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Bát Bạch Ngọc Hòa Điển khåm vàng và đá quý, đời Thanh 

Chất Ngọc trắng muốt không tì vết, đáy có hoa văn hình hoa. Bên ngoài phần bụng dưới 
có khảm lá сау bằng vàng, đẳng thời khảm dà quý ở nhụy hoa, chàn được trang trí hằng 
cách khảm hoa vẫn nở bằng vàng. Bát пау là tác phẩm nỗi tiếng mê phỏng Ngọc khí 
Hindustan, trong đại lễ, vua Сап Long dùng để ban phát trà. 


Thông qua tìm hiểu, khối chất liệu Ngọc này vốn nằm trên đỉnh núi 
Mặt Lạc Tháp; khi khai thác, đầu tiên đục ra lớp Ngọc, sau khi lấy được 
Ngọc thô, người thợ làm Ngọc dùng dày thing cột chặt nó và thả từ 
tü xuống núi. Để việc vận chuyển nó tốt hơn, họ chế tạo một loại xe 
bản lớn đặc biệt, phía trước có mấy chục con ngựa kéo, phía sau có 
тау trăm người đẩy, gặp núi mở núi, gặp sông thi bắc cầu; mùa đông 
thì hắt nước để đường đóng băng để đi. Mỗi ngày đi một đoạn đường 
khoảng năm, sáu dặm (1 dặm là 500m), mất ba năm mới đem được vë 
đến Bắc Kinh. Sau khi đến Kinh Thành, dùng thuyën chở trên con sông 
vận chuyển ra Kinh Hàng đến Hàng Châu để chế tác. Về tình hình 
cụ thể của việc chế tác đến nay vẫn chưa có sự giải thích xác đáng. 
Chúng ta chỉ biết đầu tiên họ làm một mô hình bằng gỗ, đến khi mài 
giữa Ngọc, tạo một khung linh hoạt quanh khối chất liệu Ngọc, тау 
chục người ngày đêm thay phiên nhau chế tác, dựa vào mô hình dẫn 
dẫn tạo nên nó. Sự thành công của Ngọc sơn này có thể nói là một kỳ 
tích trong lịch sử chế tác Ngọc Trung Quốc. 


Vào thời kỳ Càn Long, Ngọc cổ Trung Quốc được nâng lên đỉnh 
điểm của nghệ thuật. Lúc ấy, một loại Ngọc ngoại lai đột nhiên du 
nhập vào cung đình triểu Thanh, đồng thời có sức ảnh hưởng lớn đổi 
với Ngọc khí cung dinh và Ngọc khí dẫn gian, đỏ chỉnh là Ngọc khi 
Hindustan (âm Hán Việt là Ngắn Đô Tư Thản) được vua Сап Long hết 
lời khen ngợi và tôn sùng, thường gọi là Маап Ngọc. Ngọc khí mang 
phong cách nghệ thuật của Hindustan, đặc điểm nổi trội nhất là Ngọc 


Thời đại Dẫn Ngọc 


rất mỏng, độ trong suốt cao. Tạo nên Ngọc Hindustan thường bao gỗm 
Ngọc Thanh Bạch, Hòa Điền, Tân Cương, sản phẩm tạo thành đa phần 
nghiêng về Ngọc khí sử dụng, chủ yếu có mâm, ly, chén, ат v.v.. Tạo 
hình bén ngoài của chúng đa số là mô phỏng các loại thực vật như hoa, 
quả, lá; cũng có một số ít mô phỏng cách tạo hình của động vật. Мдап 
Ngọc đại bộ phận thường được phủ điêu dạng nông trên bê mặt bằng 
phẳng, mài giữa kỹ lưỡng, không một vết trầy xước, đồng thời trên 
bể mặt Ngọc khảm thêm những thú trang trí như sợi 
vàng bạc, pha lễ, đá quý nhằm bộc lộ sự 
й. сао quý sang trọng của Ngọc khí. 
Dưới sự chỉ đạo của vua Càn Long, 
xưởng chế tác của Phủ Nội vụ đặc 
biệt lập ra một bộ phận chuyên chế 
tác Ngọc khí Ngàn Ngọc. 


Thời hưng thịnh Khang Hi, Càn 
Long (gọi tắt là Khang Сап Hưng Thë), 
một lần nữa làm nổi lên làn sóng sưu tám 
Ngọc giả có từ đời Tống đến thời này, nó 

đã lên đến đỉnh điểm. Sự thịnh hành Ngọc 
giả сб đời Thanh do rất nhiều yếu tổ tạo nên, 
một mặt được bắt nguồn từ sự yêu thích của 
hoàng để, mặt khác là do sự thịnh hành của tư 
tưởng phục cổ từ thời Minh Thanh trở lại, hoài 
có trở thành phong cách của thời đại và các vật 
dụng giả cổ trở thành thời thượng trong xã hội 
đương thời. Người thời Thanh thích phong cách 
cổ, thích lưu giữ màu sắc của lớp vỏ bao bọc vốn 
có của chất liệu Ngọc, nếu bên ngoài chất liệu 
Ngọc không có màu của lớp vỏ, có khi ho còn có 

tình tạo thêm một lớp vàng trông như lớp vỏ bên 
ngoài. Điều này thể hiện cảm hứng đặc biệt của 
người đời Thanh trong việc “Tiêu sắc” (tạo màu) cho 
Ngọc cổ. Phong cách giữ lại lớp vỏ này, ảnh hưởng 
đến ngày nay, mà có thể còn ngày càng phát triển 
hơn. 


Вар Cải trắng Phi Thúy, đời Thanh Sự xuất hiện của Ngọc khí Phi Thúy là một sự 
а 09 ar ын. са уап an tải kiên quan trọng đối với Ngoc khí đời Thanh. Do 
tình màu xanh lá cây và màu trắng của w š ЖЕ r hE SAS > š 
chất liệu Ngọc để chế tác thành một Trung Quóc Không pra lss = солена xế, иа ЕН 
сау Вар Cải. Vật này được xem là món Thúy, cho nên сас đồ våt làm bằng Phi Thủy rất 
Ngọc khí tiêu biểu trong các tác phẩm 

Phi Thúy đời Thanh. 
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quý hiểm. Thế kỷ XVIII, Phi Thúy từ Myanmar truyển vào Trung Quốc, độ 
dẻo dai tỉnh khiết lại chứa đựng nhiều hàm súc và tính {һап bí của nó 
được xem là vô cùng quý hiểm, trở thành vật xa xỉ được yêu thích nhất 
tü trong cung đình đến những người dẫn thường. 


Phương diện sử dụng của Phỉ Thúy rất nhiều, có trang sức, thư phòng, 
våt dụng v.v., là một hỏng hoa rực rỡ trong khu vườn trăm hoa của Ngoc 
khí giai đoạn cuối đời Thanh. Từ Hi Thái Hậu (1835 - 1908) vô cùng yêu 
thích Phỉ Thúy, tại Trường Xuân Cung, nơi ở của bà đâu đâu cũng có thể 
nhìn thấy các vật dụng bằng Phi Thúy. Bà uống trà bảng bát Phi Thúy, ăn 
cơm bằng đũa Phi Thúy, trầm cài đầu bång Phi Thủy, tay đeo nhẫn Phi 
Thúy; thậm chí thứ đồ chơi bà hay cầm trên tay cũng là Ngọc khí hình bắp 
cải được chế tác từ Phi Thúy. Bà gọi Phi Thúy là “Ngọc hoàng gia” Tương 
truyển, Từ Hi Thái Hậu lập một phòng chứa châu báu tại Di Hòa Viên, bốn 
bë có các tủ gỗ vuông, đựng các loại hộp cẩm, hộp pha lê to nhỏ khác 
nhau, chúng được dùng vải lụa đẹp bao bọc, bên trong chứa дау các loại 
châu báu. Trong vô số bảo vật này, bà thích nhất là cặp Dưa Hấu Phi Thúy. 
Cặp Dưa Hấu Phi Thúy này dùng các loại Phi Thủy màu xanh lá сау, màu đỏ 
và màu đen. Nghe nói, phan vỏ của dưa hấu Phi Thúy này có các vân màu 
xanh đen, bên trong có hột đen và phần ruột dưa đỏ hồng phân biệt rõ 
ràng, có thể thấy đây là sự kết hợp giữa lưỡi cắt thần kỳ của thiên nhiên và 
khả năng vận dụng tài tình của người thợ làm Ngọc. Từ Hi Thái Hậu không 
những sưu tam vô số Phi Thúy khi còn sống, mà số lượng Phi Thúy được 
chôn củng với bà cũng khiển ta phải kinh ngạc. Căn cứ vào cỏng bó của 
hoàng thất nhà Thanh, trong mộ của Từ Hi thái hậu, người ta tìm được hai 
quả Dưa Наи Phi Thúy nhắc ở phần trên đặt bên dưới chân bà, vỏ xanh ruột 
đỏ rất đáng yêu; bốn quả Dưa Ngọt Phi Thúy, hai trong bốn quả ấy có vỏ 
trắng hột vàng ruột hồng, hai quả kia có vỏ xanh hạt trắng ruột vàng, trên 
đầu có lá Phi Thúy trông như thật. Ngoài ra còn có 27 tượng Phật Phi Thúy; 
10 trái Đào Phi Thúy; hai Вар Cải trắng Phi Thúy lá xanh be trắng, trên lá còn 
khắc một con châu cháu màu xanh. Từ Hi là người khởi nguồn cho phong 
trào yêu thích Phỉ Thúy Trung Quốc, và có ảnh hưởng đến ngày nay. 


Ngọc khí đời Thanh là một dấu chấm rực rỡ cho Ngọc khí cổ đại Trung 
Quốc. Những Ngọc khí cổ đại Trung Quốc xuất hiện từ sự ảnh hưởng của vẻ 
mồng lung huyền ảo thời nguyên thủy, phát triển qua tám ngàn năm, quá 
trình từ vật trang trí đơn giản đến những vật phục vụ cho tôn giáo, táng 
lớp, các giai cấp trong xã hội đạo đức, cuối cùng trở thành những tác phẩm 
nghệ thuật сао cấp, đã phản ánh sâu sắc từng thời ky lịch sử phát triển 
khác nhau, trong những hình thải y thức xã hội khác nhau sẽ có những 
hiện tượng văn hóa khác nhau. 
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Ngọc khí Trung Quốc phong phú đa dạng, là tỉnh hoa của công nghệ 
mĩ thuật, cũng là bång chứng cho lịch sử Trung Quốc, ngoài ra nó còn là sự 
liên kết mối quan hệ tình cảm của соп cháu với tổ tiên. Lịch sử quá trình 
phát triển của Ngọc khí đã chứng minh quá trình biển hóa thăng trầm 
của lịch sử, làm nổi bật những khát vọng của дап tộc Trung Hoa, và cũng 
bài đắp tình cảm yêu Ngọc quý Ngọc của con cháu Hoa Hạ, truyền lại cho 
người thời nay tinh thần dàn tộc và truyền thống văn hóa về những vật 
chất quy hiểm. 

Cuỗi thế kỉ ХІХ đầu thể kỉ XX, cùng với sự mai một của lịch sử, nghệ 
thuật Ngoc khí cùng với các loại hình nghệ thuật văn hóa khác đã bị phả 
hủy một cách trầm trọng. Sau năm 1949, dựa vào sự hồi phục và phát triển 
thần tốc của kinh tế và khoa học văn hóa, Văn hóa Ngọc Trung Hoa một lần 
nữa lại phát triển một cách mạnh mẽ. 


Bắt đấu những пат 50 của thể kỉ XX, Bắc Kinh, Dương Châu, 
Tó Châu, Thượng Hải, Quảng Châu, Thiên Тап, Nam Kinh, Cam Тис, 
Hà Nam, Liêu Ninh, Tân Cương v.v.. lan lượt đã thành lập các xưởng 
làm Ngọc, hàng trăm nghệ nhân điêu khắc Ngọc nổi tiếng đã được 
xã hội và quốc gia trân trọng, nghệ thuật làm Ngọc mấy ngàn năm 
của Trung Quốc đã đạt tới sự phát triển vượt bậc. Dựa vào những 
phong cách thiết kế và chế tác đa dạng, Ngọc khí Trung Quốc đã 
hình thành bốn trường phải lớn là “Bắc Phái”, “Dương Phái” “Hải Phải”, 
“Nam Phải”. “Вас Phái” chỉ phong cách của các nghệ nhàn làm Ngọc 
ở Bắc Kinh, Liêu Ninh, đặc điểm là Ngọc dày, và trang trọng, cao quý, 
thanh lịch, tao nhã. Nhân vật đại biểu là Phan Bỉnh Hành - một nghệ 
nhân mài Ngọc, tạo hình và chế tạo chén Ngọc; Lưu Đức Doanh - 
nghệ nhàn chuyên mài giüa са! loại hoa có vòng tròn; Hà Vinh - nghệ 
nhân chuyên mài giữa hình Thắn Phật. “Dương Phái” chỉ nghệ thuật khắc 
Ngọc ở Dương Châu, thể hiện nghệ thuật độc đáo, với nghệ thuật chế tác 
mài giña tỉnh të, tạo hình có quái kỳ lạ, phong cách mềm mại tuấn tú, nổi 
tiếng nhất với những hình ảnh to lớn hoặc núi non, có một số tác phẩm 
được xem là những bộ sưu tập quý báu vĩnh cửu của quốc gia. “Hài Phải” 
chỉ phong cách nghệ thuật của các nghệ nhân điêu khắc Ngọc ở Thượng 
Hải, với nghệ thuật mài діда mâm Ngọc cổ và nhân vật, động våt sinh 
động truyền їћап. “Nam Phái” chỉ phong cách điêu khắc Ngọc của Quảng 
Châu, nó thuộc dạng điều khắc rỗng, nhiều tầng Ngọc, và loại phi thúy 
cao cấp đứng hàng даи không có đổi thủ. 


Ngũ sắc ảo diệu của Ngọc khí hiện đại 
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Tác phẩm “Tiếu Sắc Ngũ Nga Đổ” của nghệ nhàn ky cựu Vuong Thụ Sâm - Bắc Kinh. 


“Tiếu Sắc Ngũ Nga Đồ" là một tác phẩm Ngọc khí hiện đại tiêu biểu 
của đại sư Vương Thụ Sâm (1917 - 1989). Một khối Mã Não bao gỗm nhiều 
màu sắc, điêu khắc tinh xảo hình năm con thiên nga đang mê thức ăn, năm 
con thiên nga vây quanh chén thức ап, có con đứng, có con di chuyển, có 
con nằm ẩn mình, con đang ăn, có con đứng nhìn, con đang kêu, tư thë 
khác nhau, tạo hình ảnh sinh động, rất có thần. Đáng kinh ngạc nhất là 
màu sắc từ những bộ phận của các chú thiên nga và тат đổ ăn... tất cả 
đều sử dụng màu sắc từ nguyên liệu thiên nhiên, thể hiện được nét chân 
thực tự nhiên, lông thiên nga có màu đen trắng, miệng và mao màu hông, 
mắt đen, chén thức ăn chỉ có màu паи và trắng, ngoài ra giữa chén thức 
ăn có màu đen và vàng. Để điêu khắc được loại Ngọc khí có hình thải màu 
sắc phức tạp phong phú như vậy, độ khó rất cao, nghệ nhân Vương Thụ 
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Sâm đã dùng hơn bổn tấc Ngọc mài giũa ra năm con trống mái, đủ lông đủ 
cánh, tư thái sinh động, vừa мап khắp nơi. Cho nên tác phẩm này đã được 
các chuyên gia bình phẩm là một tuyệt phẩm dùng màu sắc tỉnh xảo hội 
đủ sắc đẹp tự nhiên. 


Dựa vào sự phát triển của khoa học công nghệ và sự biển hóa trong 
cảm hứng chế tác Ngọc của các nghệ nhân, những vật liệu mà Ngọc khí 
hiện đại đã sử dụng có những nét phát triển mới, thường thì các vật liệu 
được sử dụng có Ngọc Hòa Điển, Phi Thúy, Ngọc Tụ, Ngọc Độc Sơn, Ngọc 
Lam Điển, đá Kim Thanh, đá Lục Tùng, đá Khổng Tước, Ма Não, Thủy Tình, 
Lưu Ly, Hỗ Phách, San Hó v.v.. Trong đó phó biển nhất và được nhiều người 
thích nhất là Ngọc Hòa Điển và Phi Thúy. 


Ngọc Hòa Điển là biểu tượng của Văn hóa Ngọc Trung Quốc, тау năm 
gần đây, các tác phẩm Ngọc ưu tú không ngừng xuất hiện. Sự hưng vượng 
của nơi sản xuất Ngọc truyền thống, sự xuất hiện của thị trường mới, đã 
giúp Ngọc Hòa Điền có sự tiến bộ hoàn chỉnh. Những tác phẩm Ngọc Hòa 
Điển ở Thượng Hải điêu khắc đẹp đẽ, ý tưởng mới lạ và độc đáo thúc đẩy 
Văn hỏa Ngọc Trung Quốc tiến lên một trình độ mới. Thượng Hải trở thành 
trung tâm giao dịch Ngọc Hòa Điển, trình độ điêu khắc và chất liệu Ngọc 
cao cấp nhất дёи tập trung tại thành phố пау. 


Phi Thúy chủ yếu thể hiện ở các tác phẩm dùng để làm trang sức. 
Người Trung Quốc rất thích màu xanh của Phi Thúy, màu xanh thể hiện sự 
sống và một vùng đất rộng lớn. Màu xanh của Phi Thúy thể hiện sự tinh tế 
và sáng chói của địa chất, phối hợp rất tốt với các màu da của người Trung 
Quốc, thể hiện sự hài hòa tự nhiên, và còn có ảnh hưởng tới những vấn để 
tâm linh của con người. Phỉ Thúy là sản phẩm nghệ thuật thích hợp dùng 
làm lễ vật, không những có thể gia tăng vẻ đẹp của hối cảnh mà còn để 
cao vị trí văn hóa của sản phẩm, đồng thời còn thể hiện nguyện vọng cát 
tường như ý tốt đẹp. 


Chúng loại và tạo hình của Ngọc khí truyển thống Trung Quốc vẫn 
được kế thừa và lưu qiữ trong thời đại Ngọc khí hiện đại, nhưng chủng loại 
sử dụng lại hoàn toàn không giống nhau và còn thêm một số vật phẩm 
sáng tạo mới của thời đại mới, nên chủng loại Ngọc khí hiện đại rất đa dạng. 


Một là loại Khi Mãnh, còn gọi là loại Lỗ Bình. Dó là những tạo hình họa 
tiết chủ đạo của truyền thống Trung Quốc, giống như tạo hình của Ngọc 
cổ, gốm cổ, thanh đồng cổ, trên nguyên tắc cơ bản lưu giữ nét đặc sắc của 
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truyền thống và tiến hành sáng tạo nét mới, до! là “sáng có" Những sản 
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phẩm công cụ như lò lửa ba chân, Ngọc tháp nhiều tầng, bình hoa, bình 
đốt trắm hương, chén rượu cổ, bình trà cổ, Tước Bồi (chén rượu có miệng 
nhọn), đỉnh cổ và ly, chén, đĩa, hộp v.v.. tạo hình đơn giản mà trang trọng. 


Hai là loại Nhân Vật, lấy nhân våt truyền thống làm chủ đạo, ví như 
hình tượng Thần, Phật, vật phẩm của người diễn kịch, điển cố dân tộc v.v.. 
bao hàm nội dung như ý cát tường. Lấy nhân vật làm nguồn cảm hứng 
chính, các phán đơn giản và phần phụ thì lấy núi đá con thuyên mái chèo, 
vườn hoa, cây cảnh, chim muông để chế tác. Tạo hình theo đuổi hiệu quả 
nghệ thuật truyền thần, sống động như thật. 


Ba là loại Chim muông và Hoa lá. Những loại hoa thường thấy là Mẫu 
Đơn, Nguyệt Quế, Ngọc Lan, Thủy Tiên, Cúc Hoa v.v... Chim muóng thường 
là Phụng Hoàng, Khổng Tước, Hạc Tiên, Uyên Ương, Gà và Vịt. Tạo hình lung 
linh, thanh thoát mi lệ. 


Bốn là các loài thú. Các loài thú rất đa dạng và truyền thống như 
Rồng, Ly, Kỳ Гап và các loại có trong cuộc sống hiện thực như Su Tử, Hổ, 
Ngựa, Hươu v.v.. Tạo hình thực tế và dựa vào phong cách cổ mà biến hình, 
có phong thái uy nghị, thần bí. 


Năm là các loại khác. Phạm мї khá rộng, có các loại Ngọc khí đặt trong 
văn phòng như giá treo bút, аё chặn giấy, cái ống nhổ, nghiên mực bång 
Ngọc; loại Ngọc trang sức như chuỗi hạt, vòng tay v.v.; loại Ngọc làm binh 
khí như đao, súng, kiếm, kích; loại Ngọc khí lễ nghi cổ như Khuê, Chương, 
Bích, Tông, Hë Phách, Hoàng; loại Ngọc làm dụng cụ hằng ngày như bát, ly, 
chậu, cái gối, v.v.; vật phẩm kỷ niệm như huàn chương, vật phẩm dùng trong 
hội nghị v.v... Các loại này đa số có phong cách giản đơn, đẹp và mộc mạc. 


Ngọc khí hiện đại được sử dụng rộng rãi, nó là một tác phẩm nghệ 
thuật thuộc hàng cao cấp, thỏa mãn được tính yêu thích nghệ thuật của 
dân chúng, thể hiện đời sống tâm linh, và là một loại hàng hóa để trao đổi, 
thỏa mãn nhu cầu bảo tên giá trị cao; nó còn là vật đeo bên người, thể 
hiện sự giàu cỏ, lại là vặt trang sức có già trị không nhỏ; nó là vật trung gian 
cho việc giao lưu văn hóa của quốc gia, cũng là lễ vật quý báu dùng làm 
quà tặng lẫn nhau; nó còn là vật phẩm thể hiện tỉnh thần tài phú, tỉnh thần 
hướng về cái đẹp, thỏa mãn nhu саи chúc phúc trong các lễ cưới, chúc thọ 
trong tiệc mừng thọ, thể hiện ý nguyện như ý cát tường. 


Ngày nay, dựa vào sự phát triển của văn hóa, khoa học, việc chế tác 
Ngọc khí đã trở nên mới lạ theo năm tháng, các môn phải Ngọc khí khác 


Ngũ sắc ảo diệu của Ngọc khí hiện đại 





Hiện đại hóa việc chế tác Ngọc khí hiện đại. 


nhau không ngừng lẫy ưu bù khuyết, đồng thời cũng hấp thu những tỉnh 
hoa của nghệ thuật Ngọc khí cổ đại và nghệ thuật Ngọc khí phương Tây, 
khiển cho những thủ pháp mài giũa chế tác không ngừng được sáng tạo. 
Về phương diện kỹ thuật công nghệ, ngoài làm Ngọc tròn ra, còn khắc 
Ngọc nổi, và Ngọc nổi cao cấp v.v.. kết hợp từ thủ pháp và các loại kỹ thuật 
khác, đã phát triển nên kỹ thuật điêu khắc xuyên qua, điêu khắc rỗng, Tiêu 
điêu và khảm nạm. Kỹ thuật mới, công cụ mới xuất hiện không ít, từ những 
năm 60 của thế kỉ XX đã phát minh máy khắc Ngọc dùng nước truyền 
thống, đến những năm 70 cải tiến thành máy điêu khắc Ngọc cao tốc, rồi 
đến việc sử dụng trục quay công nghiệp để chế tạo mài giüa Ngọc khí có 
hình dạng lớn, kỹ thuật máy khoan la-ze và máy khoan bằng sóng siêu 
thanh, các loại máy chuyên dụng như máy thối tạo hình Ngọc khi, công 
nghệ thổi cát tạo chữ, cùng với “máy làm bát” “máy đào lỗ” v.v.. đã khiến 
công nghệ chế tạo Ngọc khí hiện đại phát triển mạnh mẽ. 


Tháng 8 năm 2008, Thế vận hội lần thứ 29 tổ chức ở Bắc Kinh, Ngọc đã 


trở thành vật phẩm quan trọng trong văn hóa ở thë vận hội, một lần nữa 123 
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Huy Bảo Ngọc của Thế vận hài năm 2008 được mài giüa từ Ngọc Hòa Điển. 


Ngọc đã cho thé giới thấy về sự đặc sắc của văn hóa Trung Quốc. Hai khối 
Ngọc “Trung Quốc Ấn” ở Thế vận hội, là dùng Ngọc Hòa Điển Tân Cương 
chế tạo, một khối được đặt trong bảo tàng thể vận hội Lausanne - Thụy Sĩ, 
khối kia thì đặt trong Bảo tàng thủ đô Bắc Kinh. “Huy Bảo” (vật tượng trưng) 
của Thế vận hội là dùng Ngọc Hòa Điển mài giũa, tạo hình chủ thể là mô 
phỏng theo Ngọc tỉ đứng đầu trong hai mươi läm cái “Ngọc tỉ Hoàng dê" 
được lưu giữ trong bảo tàng Сб Cung Bắc Kinh triểu Thanh. Hàm ý văn hóa 
của Ngọc thuộc rất nhiễu phương diện: nhàn tính ở Ngọc, công hiển hết 
mình, đại diện cho tỉnh thần bao dung rộng lớn của thế vận hội; lấy trí tuệ 
ở Ngọc, tinh tế sắc bén, đại diện cho tinh thần sáng tạo tiến bộ của thể vận 
hội; lấy dũng khí ở Ngọc, không khuất phục không chùn bước, thể hiện 
tỉnh thần “càng nhanh, càng cao, càng mạnh” của Thế vận hội; lấy sự tỉnh 
khiết ở Ngọc, tấm lòng trong sạch không мап đục, thể hiện tỉnh thần cao 
thượng tỉnh khiết của Thé vận hội. Đồng thời, các tấm huy chương vàng, 


bạc, đồng của Thế vận hội được đặt trong Ngọc trắng, Ngọc tráng 
xanh, Ngọc xanh, vừa có у nghĩa đặc biệt, vừa quý giá vỏ cùng. 
Ngoài ra, âm nhạc trong khi trao giải là “Ngọc Chấn Kim Thanh; là 
món диа tặng tuyệt đẹp dùng để сб vũ tinh thần Thể vận hội, biểu 
thị cho món quả cao quy та dẫn tộc Trung Hoa dành cho các anh 
hùng. Sự dung nhập văn hóa Trung Quốc, khiến cho Thé vận hội 
rất giàu phong thái đặc sắc Trung Quốc và phương Tây, thể hiện 
việc đối đãi thành ý hiếu khách của Trung Quốc, không những thể 
hiện sự hoan nghênh nỗng nhiệt của Trung Quốc đối với bạn bè 
năm châu, mà còn thể hiện thiện ý chúc phúc của những cô gái 
Trung Hoa đổi với cả thể giới. Thêm vào đó, Văn hóa Ngọc Trung 
Quốc cũng ghi nhận thêm một ý nghĩa mới, thể hiện sự trỗi dậy 
của tuổi thanh xuân. 


Hành trình qua tám ngàn năm, trải qua sự mài giùa tỉnh 
xảo của người thợ Ngọc, qua việc sử dụng và trao đổi của những 
người thống trị, qua sự giải thích và làm đẹp của những người có 
học, và trải qua sự nghiên cứu và nâng niu của các nhà am hiểu về 
Ngọc, Ngọc khí Trung Quốc đã trở thành một bí mật của lực lượng 
siêu nhiên, tử một viễn đả đẹp binh thường mà trở thành một 
công cụ quý, trở thành dấu ấn cho tón giáo, chính trị, đạo đức, giá 
trị xã hội, trở thành tinh thần bất diệt của dân tộc Trung Hoa. Ngọc 
khí Trung Quốc, ngày càng khắc sâu vào truyền thống văn hóa 
Trung Hoa, cũng như trở thành một loại hình nghệ thuật tuyệt vời 
của thế giới. 
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Trung Quốc là nơi có lịch sử văn hóa lâu đời trên thế giới, là “Ngoc khí chi 
bang” của một dân tộc đa sắc tộc, Dân tộc Trung Hoa là dân tộc tôn sùng 
Ngọc, yêu Ngọc, họ có lịch sử văn hóa Ngọc tám ngàn năm mà các dân tộc 
khác trên thế giới khó có thể so sánh được. Trong những năm tháng xa xưa 
ấy, con người phủ lên Ngọc khí một sắc thái thần bi, biến nó trở thành chỗ 
dựa tỉnh thần của mình. Từ đó, văn hóa Ngọc khi ап sâu vào gốc rễ văn hóa 
truyền thống Trung Quốc, đồng thời có tác dụng đặc biệt trên nhiều 
phương diện của cuộc sống mà các tác phẩm nghệ thuật khác không thể 
thay thế được. 
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